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                 PHẦN MỞ ĐẦU

I/- Sự cần thiết phải quy hoạch phát triển cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng (LPG) trên địa bàn tỉnh đến năm 2020.

 
Khí dầu mỏ hóa lỏng là hỗn hợp chủ yếu của Propane (C3H8) và Butane ( C4H10) có nguồn gốc từ dầu mỏ, tên tiếng Anh: Liquefied Petroleum LPG (viết tắt là LPG); tại nhiệt độ, áp suất bình thường LPG ở thể khí và khi được nén đến một áp suất, nhiệt độ nhất định LPG chuyển sang thể lỏng. Trong điều kiện nhiệt độ môi trường LPG bốc hơi rất mãnh liệt, khi LPG chuyển từ trạng thái lỏng sang hơi thì thể tích tăng đến 250 lần. Áp suất của LPG phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường, khi nhiệt độ tăng thì áp suất LPG sẽ tăng và ngược lại. Trong điều kiện nhiệt độ khu vực phía Nam thì áp suất LPG dao động trong khoảng từ  4-7 kg/cm2; Tỉ trọng của LPG lỏng nhẹ hơn nước, khối lượng riêng trong khoảng DL = 0.51-0.575 kg/lít. Tỉ trọng LPG hơi nặng hơn không khí DH = 1.51-2 lần, nên khi  bị rò xì hơi LPG sẽ tích tụ nơi trũng, thấp hơn mặt bằng xung quanh (cống, rãnh). LPG dùng làm chất đốt trong công nghiệp và dân dụng, nhiên liệu cho động cơ, phục vụ sản xuất, dân sinh. 

Khí dầu mỏ hoá lỏng là loại nhiên liệu sạch, có hiệu suất cháy cao, rất thân thiện với môi trường, được sử dụng trong nhiều ngành kinh tế quốc dân như: công nghiệp, giao thông vận tải, máy động lực, máy phát điện, đun nấu trong các hộ gia đình, quán ăn, nhà hàng, khách sạn, chế tác kim hoàn… nhìn chung LPG là loại nhiên liệu có vai trò quan trọng trong nhiều ngành kinh tế - xã hội.

Hơn mười năm qua, mạng lưới cửa hàng kinh doanh LPG trên địa bàn tỉnh Đồng Nai phát triển với tốc độ khá nhanh, số lượng tương đối nhiều. Nhu cầu sử dụng LPG trên địa bàn tỉnh trong những năm qua chủ yếu phục vụ cho việc làm chất đốt trong các hộ dân cư, trong kinh doanh thương mại (nhà hàng, khách sạn…), trong sản xuất công nghiệp (lò sấy, lò hơi…) ngoài ra còn sử dụng trong chế tác kim hoàn, cung cấp năng lượng cho lò nung…nhu cầu sử dụng trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh chiếm tỷ trọng tương đối lớn; LPG chưa được sử dụng trong giao thông vận tải. 

Các cửa hàng kinh doanh LPG chủ yếu là các cửa hàng bán lẻ có quy mô nhỏ; ngoài những cửa hàng chuyên kinh doanh LPG còn có một số cửa hàng vừa kinh doanh LPG vừa kinh doanh các loại hàng hoá khác; các cửa hàng kinh doanh LPG chủ yếu phục vụ nhu cầu dân sinh; nhu cầu cho sản xuất công nghiệp do các doanh nghiệp phân phối trực tiếp cung ứng thông qua các phương tiện cung cấp chuyên dùng (ôtô xitéc, xe bồn...) Kinh tế xã hội phát triển, thu nhập dân cư tăng, cuộc sống người dân ngày càng được cải thiện nhu cầu sử dụng LPG làm chất đốt thay thế cho than, củi, dầu mỏ ngày càng lớn; do tính thân thiện về môi trường và hiệu quả kinh tế cao nên các phương tiện giao thông ở nước ta đang trong quá trình chuyển đổi để sử dụng LPG làm nhiên liệu; các nhà máy nhiệt điện chạy khí là một trong những địa chỉ tiêu thụ LPG với số lượng lớn.

Cho đến nay do chưa có quy hoạch nên các cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng (LPG) trên địa bàn tỉnh phát triển còn mang yếu tố tự phát theo nhu cầu của thị trường; Chính vì vậy mạng lưới cơ sở kinh doanh LPG trên địa bàn tỉnh phân bố không đồng đều và không tương xứng với nhu cầu, có mật độ quá dày ở các khu dân cư tập trung nhất là ở thành phố Biên Hoà, thị xã Long Khánh và các thị trấn huyện lỵ. Do chưa có quy hoạch nên người dân đầu tư tự phát theo cảm tính cơ quan quản lý lúng túng trong việc cấp phép kinh doanh LPG gây nên sự lãng phí về đầu tư, nguy cơ về mất an toàn cháy, nổ cao và ô nhiễm môi trường. 

Nhiều cửa hàng kinh doanh LPG có mặt bằng chật hẹp, nhưng lại kinh doanh nhiều mặt hàng vừa kinh doanh LPG vừa kinh doanh rượu bia, nước giải khát; vừa kinh doanh LPG lại vừa kinh doanh hàng tạp hóa…một số cửa hàng LPG không đủ phương tiện đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ theo tiêu chuẩn quy định, thiết kế cửa hàng không thông thoáng nguy cơ tích tụ khí LPG do rò rỉ gây mất an toàn về cháy nổ cao, vệ sinh môi trường thấp và chất lượng dịch vụ bán hàng không được bảo đảm.

Do chất lượng LPG của các cơ sở chế biến không đồng đều, chênh lệch giá giữa các thương hiệu cao nên hiện tượng sang chiết trái phép, đội lốt thương hiệu, kinh doanh gas lậu…diễn ra khá phổ biến gây thiệt hại cho người tiêu dùng, nguy cơ cháy nổ cao, nhà nước thất thu thuế đang là vấn đề bức xúc cần được giải quyết để ổn định thị trường LPG trên địa bàn tỉnh.

Để quản lý hoạt động kinh doanh LPG Ngày 26 tháng 11 năm 2009 Chính phủ ban hành Nghị định Số: 107/2009/NĐ-CP về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng yêu cầu các địa phương xây dựng quy hoạch phát triển cơ sở kinh doanh LPG trong quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, bao gồm: Cửa hàng chuyên kinh doanh LPG, trạm cấp LPG, trạm nạp LPG vào ô tô, trạm nạp LPG vào chai, kho LPG với tổng dung tích các bồn chứa dưới 5.000 m3. Đây là việc làm thiết thực nhằm thiết lập hệ thống kinh doanh LPG trên địa bàn tỉnh theo trật tự thống nhất, phù hợp với quy hoạch phát triển thương mại của tỉnh Đồng Nai, qua đó tạo điều kiện cho việc quản lý lưu thông LPG trên địa bàn tỉnh ngày một tốt hơn, đáp ứng nhu cầu sử dụng nhiên liệu cho phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.
II/- Mục tiêu của quy hoạch.

Quy hoạch cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai nhằm mục đích: Thiết lập mạng lưới cửa hàng chuyên doanh LPG, trạm cấp LPG,  trạm nạp LPG vào chai, trạm nạp LPG cho ô tô … đáp ứng  được nhu cầu tiêu dùng của các tầng lớp dân cư, phát triển mạng lưới cửa hàng kinh doanh LPG có trật tự theo quy hoạch, tăng hiệu quả đầu tư, khai thác tốt cơ sở vật chất kỹ thuật hiện có của các doanh nghiệp, khai thác có hiệu quả nguồn vốn của các thành phần kinh tế. Quy hoạch đảm bảo độ an toàn về cung cấp LPG, mặt hàng thiết yếu cho nhu cầu tiêu dùng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

III/- Nguyên tắc quy hoạch.

Quy hoạch phát triển cơ sở kinh doanh LPG trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tuân thủ những nguyên tắc sau:


1/- Quy hoạch cơ sở kinh doanh LPG phải phù hợp với các quy hoạch xây dựng, giao thông, dân cư đô thị và kinh tế - xã hội của tỉnh.


2/- Quy hoạch cơ sở kinh doanh LPG có tính kế thừa, phát triển cơ sở mới trên cơ sở cải tạo, nâng cấp hoặc sắp xếp lại các cơ sở kinh doanh hiện có.


3/- Quy hoạch phát triển cơ sở kinh doanh LPG phải mang tính hiệu quả kinh tế xã hội cao: vừa đảm bảo thuận tiện cho người tiêu dùng vừa đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người kinh doanh, bảo đảm an toàn về Phòng chống cháy nổ (PCCN) và vệ sinh môi trường.


4/- Phân kỳ đầu tư được xác lập theo nhu cầu thực tế:



- Quy mô cửa hàng được xây dựng phù hợp với tiêu chuẩn nhà nước quy định; số lượng cơ sở cung ứng phù hợp với nhu cầu tiêu dùng LPG của thị trường và được phát triển theo quy hoạch trong từng giai đoạn.

IV/- Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:

1/- Đối tượng nghiên cứu: 


Hệ thống cung cấp LPG, trạm nạp LPG, kho chứa LPG và mạng lưới cửa hàng chuyên doanh bán lẻ LPG hiện có; nhu cầu LPG và việc đáp ứng nhu cầu LPG; các chủ thể kinh doanh LPG và việc tổ chức mạng lưới kinh doanh LPG trên địa bàn tỉnh.

2/- Phạm vi nghiên cứu:


Về không gian: Tất cả các địa phương trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, trọng tâm là các trung tâm kinh tế lớn như thành phố Biên Hoà, thị xã Long Khánh, thị trấn các huyện; các khu đông dân cư tập trung.


Về thời gian: Đánh giá thực trạng hệ thống cửa hàng chuyên doanh LPG trong giai đoạn 2006 - 2010; Xây dựng quy hoạch phát triển hệ thống cung cấp LPG, kho chứa, trạm nạp chai LPG, trạm nạp LPG cho ô tô và cửa hàng chuyên doanh bán lẻ LPG thời kỳ đến năm 2020, định hướng những năm tiếp theo.

V/- Phương pháp xây dựng quy hoạch:

 Tổ chức điều tra thực tế tình hình kinh doanh LPG trên địa bàn tỉnh. Thu thập các tài liệu, số liệu về hoạt động kinh doanh LPG trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó xác định nhu cầu tiêu dùng và dự báo khả năng phát triển phù hợp với nhu cầu kinh tế - xã hội của từng địa phương.

Khảo sát thực trạng cơ sở vật chất kỹ thuật và tình hình thực hiện các quy định của Nhà nước về điều kiện kinh doanh LPG ở các cơ sở chiết nạp, cửa hàng bán lẻ LPG đang hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Tổng hợp, thống kê và phân tích kết quả khảo sát để đánh giá thực trạng tình hình kinh doanh LPG trên địa bàn tỉnh.

Phối hợp với chính quyền địa phương các huyện, thị xã, đề xuất phương án xử lý các cửa hàng vi phạm quy định và dự kiến phát triển thêm các cơ sở cung cấp LPG, kho chứa, trạm chiết nạp, cửa hàng bán lẻ LPG trên từng địa bàn.

Trên cơ sở đánh giá hiện trạng và định hướng phát triển trong thời gian tới tiến hành thiết kế quy hoạch, đồng thời đề xuất  kiến nghị và các giải pháp thực hiện quy họach.

VI/- Căn cứ pháp lý và tài liệu tham khảo.

( Căn cứ pháp lý: 

Quy hoạch phát triển cơ sở kinh doanh LPG trên địa bàn tỉnh Đồng Nai được dựa trên các căn cứ pháp lý và tài liệu tham khảo sau:


1/- Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai đến năm 2020;


2/- Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Đồng Nai thời kỳ đến 2010, định hướng đến 2020;


3/- Nghị định 107/2009/NĐ-CP ngày 26/11/2009 của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG);


4/- Quyết định số: 652/QĐ-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2011 của UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt đề cương, kinh phí quy hoạch phát triển cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020.

( Tài liệu tham khảo:


- Thông tư số 15/1999/TT/BTM ngày 19/5/1999 của Bộ Thương Mại (nay là Bộ Công Thương) về Hướng dẫn kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng. 
- Quyết định Số: 36/2006/QĐ-BCN Ngày 16  tháng 10  năm 2006 của Bộ Công Thương Ban hành quy chế quản lý kỹ thuật an toàn về nạp khí dầu mỏ hoá lỏng vào chai.

- Quyết định số: 28/2006/QĐ-BCN ngày 16 tháng 8 năm 2006 của Bộ Công Thương về Ban hành quy chế quản lý kỹ thuật an toàn về giao nhận, vận chuyển khí dầu mỏ hoá lỏng bằng bồn chứa. 


- Thông tư số 12/2010/TT-BKHCN ngày 30/7/2010 V/v hướng dẫn quản lý chất lượng, đo lường trong kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng. 

- Thông tư 41/2011/TT-BCT  ngày 16/12/2011 Quy định về quản lý an toàn trong lĩnh vực khí dầu mỏ hoá lỏng
- Chỉ thị số 07/CT-BCT ngày 21/3/2012 của Bộ Công Thương về tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm pháp luật trong kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hoá lỏng.


* Các tiêu chuẩn Việt Nam:

- TCVN:5684-2003 về an toàn cháy các công trình dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ - yêu cầu chung. 

- TCVN 6486-2008:  Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) - Tồn chứa dưới áp suất- Yêu cầu thiết kế.

 
- TCVN 6485-1999: Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) - Nạp khí vào chai có dung tích đến 150lít - Yêu cầu an toàn.


- TCVN 7441-2004: Hệ thống cung cấp LPG tại nơi tiêu thụ - Yêu cầu thiết kế, lắp đặt và vận hành.



- TCVN-6223-2011: Cửa hàng khí dầu mỏ hoá lỏng (LPG) – yêu cầu chung và an toàn;

- TCVN 5066-1990:  Đ​ường ống chính dẫn khí dầu mỏ, dầu mỏ, sản phẩm dầu mỏ đặt ngầm dưới đất. Yêu cầu chung về thiết kế chống ăn mòn.

- TCVN 6484-1999: Khí dầu mỏ hoá lỏng-Xe bồn vận chuyển. 

- TCN 88-2005: Trạm nạp nhiên liệu LPG cho các phương tiện giao thông đường bộ - Yêu cầu thiết kế, lắp đặt và vận hành.

*- Các loại bản đồ:



- Bản đồ hành chính tỉnh Đồng Nai.


*- Số liệu về kinh doanh LPG của Sở Công Thương Đồng Nai thực hiện qua các năm.


*- Niên giám thống kê các năm 2006-2010, nhà xuất bản thống kê; niên giám thống kê tỉnh Đồng Nai 2006-2010.

   * Quy hoạch phát triển cơ sở kinh doanh LPG tỉnh Đồng Nai có kết cấu gồm 4 phần chính:


- Phần thứ nhất : Đánh giá thực trạng phát triển cơ sở kinh doanh LPG trên địa bàn tỉnh.


- Phần thứ hai: Các yếu tố ảnh hưởng đến mạng lưới cơ sở kinh doanh  trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.


- Phần thứ ba: Quy hoạch phát triển hệ thống cơ sở kinh doanh và chiết nạp LPG trên địa bàn tỉnh thời kỳ đến năm 2025.


- Phần thứ tư: Các giải pháp thực hiện quy hoạch.

 * Phần Phụ lục:


- Thống kê các cửa hàng LPG hiện có trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.


- Dự kiến quy hoạch trạm chiết nạp, kho chứa, mạng lưới cửa hàng chuyên doanh bán lẻ LPG đến năm 2020, định hướng đến 2025.
TỔNG QUAN HIỆN TRẠNG VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI.

1.  Quy mô và tốc độ phát triển thương mại

Năm 2005, giá trị tăng thêm của ngành thương mại là 1.566,76 tỷ đồng (giá so sánh), tăng trưởng bình quân giai đoạn 2001-2005 là 7,36%, chiếm tỷ trọng 35,59% của khu vực dịch vụ và 8,2% GDP toàn tỉnh. Năm 2010 thực hiện 3.218,86 tỷ đồng (giá so sánh) tăng trưởng bình quân giai đoạn 2006-2010 là 15,48%, chiếm tỷ trọng 36,39% của khu vực dịch vụ và  8,89% GDP toàn tỉnh 

Trong những năm qua ngành thương mại đã đóng góp đáng kể vào sự tăng trưởng của khu vực dịch vụ cũng như tăng trưởng GDP chung của tỉnh. Tỷ trọng của khu vực Dịch vụ trong GDP toàn tỉnh tăng từ 25,59% năm 2000 lên 28,03% năm 2005; năm 2010 tỷ trọng này đạt ở mức 34,20%. Dịch vụ là khu vực tăng trưởng nhanh nhất trong 3 khu vực kinh tế của tỉnh. Tốc độ tăng trưởng bình quân của khu vực Dịch vụ trong giai đoạn 2001-2005  và 2006-2010 lần lượt là 20,00% và 24,55%. Khu vực Dịch vụ ngày càng phát triển với quy mô tăng dần góp phần tích cực vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh. Cơ cấu kinh tế của tỉnh chuyển dịch mạnh theo hướng giảm dần khu vực nông lâm thủy sản, tăng nhanh khu vực công nghiệp và dịch vụ.

2/Tình hình phát triển các doanh nghiệp thương mại. 

Tính đến 31/12/2010 tổng số doanh nghiệp chung của tỉnh Đồng Nai là 7.144 doanh nghiệp trong tổng số doanh nghiệp đang hoạt động của Vùng Đông Nam Bộ là 73.877 doanh nghiệp và cả nước là 205.689 doanh nghiệp. Số doanh nghiệp của Đồng Nai chiếm tỉ trọng 9,67 % số doanh nghiệp của Vùng Đông Nam Bộ và 3,47%  so cả nước. Có 83 doanh nghiệp nhà nước đang hoạt động chiếm tỷ trọng 1,16%; có 6.327 doanh nghiệp ngoài nhà nước chiếm tỷ trọng: 88,56% và 734 doanh nghiệp có  vốn nước ngoài: 10,27% (trong đó có 688 doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài (9,63%) và 46 doanh nghiệp liên doanh (0,64%).

Doanh nghiệp hoạt động thương mại thuần tuý có 2.880 doanh nghiệp chiếm tỷ trọng 40,31% trong tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh. 

Trong 5 năm 2006-2010, tổng số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại tăng thêm 1.638 doanh nghiệp và số cơ sở kinh doanh cá thể trong lĩnh vực thương mại tăng thêm là 21.123 cơ sở, tăng gấp 1,23 lần so với năm 2005 đã hình thành nên mạng lưới bán lẻ rộng khắp từ thành thị đến nông thôn, đưa hàng hoá đến tận các vùng kinh tế khó khăn  phục vụ nhu cầu tiêu dùng cho sản xuất và đời sống của các tầng lớp dân cư trong tỉnh. 

Nhìn chung các doanh nghiệp thương mại đã đóng góp thành tích đáng kể trong việc thúc đẩy nền kinh tế của tỉnh phát triển thông qua việc cung ứng vật tư, nguyên liệu cho sản xuất; cung ứng nhu yếu phẩm cho lực lượng lao động và dân cư trong tỉnh đồng thời tổ chức tốt việc tiêu thụ sản phẩm đẩy nhanh tốc độ chu chuyển hàng hoá, rút ngắn vòng đời sản phẩm; đẩy nhanh tốc độ tái sản xuất xã hội tăng hiệu quả cho nền kinh tế.




- Vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong tỉnh.

Năm 2006, tổng vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai là 135.266,31 tỷ đồng. Năm 2010 tổng vốn tăng lên 279.144,44 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng 22,98%/năm giai đoạn 2006-2010. Như vậy, có thể thấy mặc dù trong điều kiện thị trường có nhiều biến động, khó khăn nhưng các doanh nghiệp đã  không ngừng vươn lên, từng bước hội nhập với nền kinh tế cả nước. 

Vốn kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước trong những năm qua có mức tăng đáng kể từ 14.916,40 tỷ đồng năm 2006 tăng lên 32.116,88 tỷ đồng năm 2010 chiếm tỷ trọng 12,10% trong cơ cấu vốn. Vốn của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng khá nhanh. Năm 2010 vốn của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là 170.486,36 tỷ đồng tăng 74,35%  so với năm 2006; chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu vốn các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh (64,25%). Vốn của doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế ngoài nhà nước cũng có tốc độ phát triển khá, năm 2010 vốn sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp dân doanh là 62.579,95 tỷ đồng, so với năm 2006 là 22.568 tỷ đồng, tăng  gấp  2,77 lần; tuy nhiên do điểm xuất phát thấp nên đến năm 2010 mới chiếm tỷ trọng 23,65% trong tổng vốn các doanh nghiệp.




- Vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thương mại.

Theo số liệu thống kê của tỉnh, năm 2010 vốn kinh doanh của doanh nghiệp thương mại là 31.253,74 tỷ đồng, tăng gấp 2,54 lần so với năm 2006.  Vốn hoạt động của ngành thương mại chiếm tỉ trọng ngày càng cao trong tổng vốn sản xuất kinh doanh của tỉnh. Năm 2006, vốn kinh doanh của ngành thương mại chỉ  chiếm 7,51% tổng vốn sản xuất kinh doanh của tỉnh  thì đến năm 2010 đã tăng lên 9,73%. Điều này cho thấy trong các năm qua các doanh nghiệp thương mại đã có nhiều nỗ lực tập trung đầu tư phát triển và đã giữ vai trò khá quan trọng trong hệ thống sản xuất kinh doanh, từng bước phấn đấu theo kịp sự phát triển của vùng Đông Nam Bộ và cả nước.




Bên cạnh, lực lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa, các cơ sở kinh doanh cá thể cũng giữ vai trò quan trọng trong bán lẻ phục vụ tiêu dùng và sản xuất ở rộng khắp các địa bàn trong tỉnh. Số cơ sở kinh doanh cá thể trong lĩnh vực thương mại  năm 2010 là 51.894 cơ sở, chiếm tỉ trọng 47,22% cơ sở kinh tế cá thể toàn tỉnh và có tốc độ tăng trưởng bình quân 3,8%/năm trong giai đoạn 2006-2010. 




Với hệ thống mạng lưới cơ sở kinh doanh rộng khắp, lao động trong ngành thương mại cũng không ngừng phát triển. Tổng số lao động thương mại năm 2006 là 114.289 lao động; năm 2010 tăng lên 151.232 người (tăng 32,32% so với năm 2006); bình quân 58 người phục vụ cho 1.000 dân. Tuy nhiên, hiệu quả trên một đồng doanh thu thấp hơn bình quân chung của các doanh nghiệp trong tỉnh. Điều này xuất phát từ quy mô doanh nghiệp thương mại phần lớn thuộc loại quy mô nhỏ. Lao động bình quân trong một doanh nghiệp thương mại là 10,5 lao động trong khi bình quân chung của môt doanh nghiệp trong tỉnh là 73 lao động. Với quy mô nhỏ doanh nghiệp thương mại cũng có thuận lợi trong việc thích nghi nhanh với sự biến đổi của môi trường kinh doanh. Tuy vậy, cũng có những bất lợi do hạn chế tính chuyên nghiệp, khả năng đổi mới công nghệ, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và khả năng chịu đựng rủi ro. 
Nhìn chung, trong những năm vừa qua hệ thống thương mại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã có bước phát triển đáng kể về phạm vi, không gian và quy mô hoạt động cũng như sự phong phú, đa dạng về loại hình tổ chức hoạt động. Sự tham gia và phát triển nhanh chóng của thành phần kinh tế dân doanh trong các hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh đã có tác động tích cực trong việc tổ chức cung ứng nguyên vật liệu, nhu yếu phẩm cho sản xuất và tổ chức thu mua nông sản, tiêu thụ sản phẩm đã góp phần quan trọng kích thích sản xuất phát triển. Lực lượng thương mại cá thể cần được tổ chức lại theo hướng hợp tác, liên kết lại để phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu  nhằm phát triển ổn định và phục vụ tốt cho cuộc sống của dân cư đang dần được nâng lên và đáp ứng nhu cầu cho sản xuất, lưu thông hàng hóa ngày càng phát triển. 

3/ Tình hình lưu thông hàng hoá trên địa bàn tỉnh.

a/ Hoạt động nội thương: Tổng mức bán lẻ hàng hóa xã hội và doanh thu dịch vụ năm 2005 là 17.364,07 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 20,67%/năm trong giai đoạn 2001-2005. Năm 2010, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 57.221 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2006-2010 là  26,93%/năm. 

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ bình quân đầu người trên địa bàn tỉnh năm 2005 đạt 7,84 triệu đồng/người và năm 2010 đạt 22,26 triệu đồng/người; mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ bình quân đầu người năm 2010 gấp 2,83 lần so với năm 2005, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2006-2010 đạt 23,20%/năm.

Tốc độ tăng trưởng tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ bình quân đầu người với nhịp độ tăng khá nhanh, liên tục và trong thời gian dài có thể nhìn ở hai khía cạnh là năng lực phục vụ của đội ngũ doanh nghiệp và cơ sở kinh tế thương mại cá thể  đã có sự vươn lên, đáp ứng  ngày càng tốt hơn nhu cầu của người tiêu dùng; mặt khác thu nhập bình quân đầu người tăng đã tác động làm tăng nhu cầu tiêu dùng, tăng khả năng thanh toán thể hiện mức sống dân cư không ngừng được nâng lên.

- Cơ cấu bán lẻ hàng hóa xã hội và doanh thu dịch vụ của tỉnh: Tỉ trọng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ của khối doanh nghiệp có vốn nhà nước có chiều hướng giảm từ 9,02% vào năm 2000; 10,66% vào năm 2005 và còn 6,70% vào năm 2010, doanh nghiệp ngoài nhà nước phát triển mạnh cả về số lượng doanh nghiệp và doanh thu bán hàng. 

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ của thành phần kinh tế ngoài quốc doanh chiếm tỷ trọng  83,48%  năm  2000; 81,83% vào năm 2005 và 82,86% vào năm 2010. Đến 2010 có thể nói kinh tế ngoài quốc doanh ngày càng chiếm tỷ trọng cao và khẳng định vai trò của kinh tế tư nhân trong nền kinh tế nhiều thành phần nhất là trên lĩnh vực thương mại bán lẻ và kinh doanh dịch vụ. 

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã tham gia tích cực vào hoạt động bán lẻ trên địa bàn tỉnh ở các khu dân cư đô thị, khu công nghiệp với các loại hình bán lẻ hiện đại như siêu thị, trung tâm mua sắm; Năm 2010 tổng mức bán lẻ của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 2.879 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 5,03% trong tổng mức bán lẻ trên địa bàn tỉnh. Sự tham gia của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã làm cho thị trường bán lẻ thêm sôi động, phong phú và đa dạng; tạo sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước là động lực thúc đẩy tăng chất lượng dịch vụ và nâng cao văn minh thương mại. 

Nhìn chung, trong những năm qua nhất là giai đoạn 2006-2010 hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh phát triển khá; Thương mại ngoài nhà nước chiếm tỷ trọng trên 80% tổng mức bán lẻ. Thị trường bán lẻ phát triển ổn định đáp ứng tốt cho nhu cầu sản xuất và tiêu dùng. Doanh nghiệp dân doanh và HTX thương mại dịch vụ tiếp tục phát triển, nhiều hợp tác xã bổ sung ngành nghề và đa dạng hình thức hoạt động phục vụ vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Các loại hình thương mại dịch vụ chất lượng cao, hiện đại từng bước được đầu tư phát triển, một số siêu thị, trung tâm thương mại đã được xây dựng và đi vào hoạt động. Chợ truyền thống là mô hình hoạt động thương mại chủ yếu ở khu vực nông thôn; mạng lưới kinh doanh xăng dầu tiếp tục phát triển đáp ứng được nhu cầu vận tải hàng hoá và đi lại của nhân dân; hệ thống kinh doanh khí đầu mỏ hoá lỏng đã đáp ứng được nhu cầu làm nhiên liệu sạch trong tiêu dùng của dân cư và nhu cầu phục vụ sản xuất trên địa bàn




b/ Tình hình kinh doanh xuất nhập khẩu.


Hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của tỉnh trong những năm qua đã đạt  kết quả tích cực. Kim ngạch xuất khẩu hàng năm đều tăng với mức tăng năm sau cao hơn năm trước, ngành hàng công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp xuất khẩu luôn có mức tăng trưởng khá. Thị trường xuất khẩu chủ yếu tập trung ở các nước: Khu vực châu Á, Hoa kỳ và một số nước EU….


b1- Tình hình xuất khẩu.


Trong giai đoạn 2006-2010, với cơ chế, chính sách khuyến khích sản xuất hàng xuất khẩu của Nhà nước, hoạt động xuất khẩu trên địa bàn tỉnh khá sôi động. Kim ngạch xuất khẩu hàng năm đều tăng khá cao, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế tỉnh trong quá trình hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới. Năm 2006, giá trị xuất khẩu đạt 4.275 triệu USD, đến năm 2010 tăng lên 7.546 triệu USD, gấp 1,76 lần năm 2006. Tốc độ tăng trưởng bình quân kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2006-2010 đạt 15,26%/năm;  
KIM NGẠCH XUẤT KHẨU TỈNH ĐỒNG NAI  2001 – 2010

                                                                                                  Đơn vị: Triệu USD
	DIỄN GIẢI
	2000
	2005
	2010
	TĐPT

	
	
	
	
	2001-2005
	2006-2010

	1. Kim ngạch xuất khẩu
	1.480
	3.185
	7.546
	16,56
	18,82

	2. KN B/q đầu người (USD)
	726
	1.438
	2.936
	14,64
	15,34

	3. KNXK B/q Cả nước 
	191
	394
	830
	15,52
	16,12




                                                            Niên giám thống kê tỉnh Đồng Nai, cả nước. 

 

Kim ngạch xuất khẩu bình quân đầu người của tỉnh năm 2005 đạt 1.438 USD trong khi mức bình quân của cả nước là 393 USD. Năm 2010 kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn tỉnh đạt 7.546 triệu USD chiếm 10,45 % tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước. Bình quân kim ngạch xuất khẩu theo đầu người năm 2010 đạt cao hơn mức bình quân cả nước. (Đồng Nai/cả nước: 2.936/830 USD).



* Về cơ cấu xuất khẩu: Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của khu vực các doanh nghiệp trong nước đóng trên địa bàn tỉnh chiếm tỷ trọng nhỏ khoảng 7,68% (năm 2010) Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chiếm tỷ trọng đa số. Năm 2006 kim ngạch xuất khẩu của doanh nghiêp FDI: 3.922 triệu USD, đến năm 2010 tăng lên 6.966 triệu USD tốc độ tăng trưởng giai đoạn 2006-2010: 15,44%/năm. Xuất khẩu trực tiếp chiếm tỷ trọng 98,35% Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn.




* Mặt hàng xuất khẩu.



Trong cơ cấu hàng xuất khẩu của tỉnh các năm qua cho thấy hàng công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp luôn chiếm tỷ trọng lớn; Năm 2010, hàng công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp đạt kim ngạch: 6.761 triệu USD chiếm tỷ trọng 89,6%; hàng công nghiệp nặng và khoáng sản đạt 337 triệu USD chiếm tỷ trọng 4,46%;  mặt hàng nông sản  đạt kim ngạch 152 triệu USD chiếm tỷ trọng 2%; Lâm sản đạt kim ngạch 168 triệu USD chiếm khoảng 2,22%, các mặt hàng khác 128 triệu USD chiếm khoảng 1,7%. Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực gồm: Điện tử, giày dép, dệt may…các mặt hàng nông lâm sản tuy chiếm tỷ trọng nhỏ nhưng có tốc độ phát triển khá.


* Thị trường xuất khẩu: Bao gồm các nước Châu Á (50%), Châu Mỹ (33%) Châu Âu (15%) … Hoa Kỳ là thị trường lớn nhất với các sản phẩm dệt may, giày dép, sản phẩm gỗ; Nhật bản, Trung Quốc, Hàn Quốc cũng là những thị trường xuất khẩu trọng điểm của tỉnh, bình quân chiếm khoảng 25%.   



b2- Tình hình nhập khẩu:  Năm 2001 kim ngạch nhập khẩu đạt 1.697,21triệu  USD; năm 2005 kim ngạch nhập khẩu đạt 4.183 triệu USD tăng lên 9.167 triệu USD năm 2010 mức tăng bình quân giai đoạn 2001-2005: 25,29%/năm; giai đoạn 2006-2010: 16,99%/năm. Mức tăng kim ngạch nhập khẩu của Đồng Nai trong những năm qua tương đối đều và ổn định đã đáp ứng việc cung cấp nguyên vật liệu cho sản xuất và chế biến hàng xuất khẩu. 


* Mặt hàng nhập khẩu: Mặt hàng nhập khẩu trên địa bàn tỉnh thời gian qua tập trung chủ yếu vào nhóm hàng tư liệu sản xuất (84%). Hàng tiêu dùng chiếm tỷ trọng thấp (12,2%). 


Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu gồm hoá chất công nghiệp, vải may mặc, phụ liệu hàng may mặc, phụ tùng máy móc thiết bị sản xuất, bột giấy, tơ sợi, máy tính và linh kiện… 



Nhìn chung hoạt động xuất nhập khẩu trên địa tỉnh từ năm 2006 đến nay luôn ổn định và có tốc độ tăng trưởng khá; tốc độ phát triển xuất khẩu tăng 18,82%/năm; nhập khẩu tăng 16,98%/năm; tuy kim ngạch nhập khẩu luôn lớn hơn kim ngạch xuất khẩu song đây là mức nhập siêu cần thiết để đảm bảo nguồn nguyên liệu cho sản xuất, chế biến hàng xuất khẩu.

4/ Tình hình phát triển mạng lưới phân phối bán buôn, bán lẻ.

a/ Hoạt động bán buôn trên địa bàn tỉnh. Hoạt động bán buôn cung ứng hàng công nghiệp tiêu dùng, vật tư thiết bị trên địa bàn tỉnh chủ yếu do các nhà sản xuất và các doanh nghiệp trung ương thực hiện; hàng nông sản thực phẩm do các doanh nghiệp trong tỉnh tổ chức thông qua hệ thống các Trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng chuyên doanh ở thành phố, thị xã, thị trấn và hệ thống chợ ở các vùng nông thôn.  

b/ Hoạt động bán lẻ.


Hiện nay thị trường bán lẻ trên địa bàn tỉnh rất phong phú và đa dạng với nhiều thành phần kinh tế tham gia trong đó doanh nghiệp có vốn nhà nước chiếm 6,7% thị phần; Doanh doanh nghiệp ngoài nhà nước chiếm 88,28% trong đó: tập thể 0,17%, Tư nhân: 49,26%, hộ cá thể: 38,84%; Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 5,03%.

Nhiều loại hình bán lẻ trên thị trường đã đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Tại các đô thị và khu dân cư tập trung, khu công nghiệp các trung tâm thương mại, siêu thị đã phát huy tác dụng làm thay đổi tập quán tiêu dùng hướng tới phát triển nền thương mại văn minh hiện đại phù hợp với tác phong và nếp sống công nghiệp, tại các khu công nghiệp, các vùng nông thôn hệ thống chợ dân sinh đã đáp ứng nhu cầu tiêu thụ hàng hoá nông sản cho nông dân và cung ứng các mặt hàng thông thường phục vụ nhu cầu của những người có thu nhập trung bình.

Hiện tại trên địa bàn tỉnh có: 2 Trung tâm thương mại; 6 siêu thị; 216 điểm chợ và khoảng hơn 50 ngàn điểm  bán lẻ của các hộ cá thể.

Mạng lưới cửa hàng bán lẻ không ngừng phát triển về số lượng, quy mô và chất lượng phục vụ. Tuy vậy, ở thành phố, thị trấn các cửa hàng có quy mô lớn hơn, thiết bị hiện đại, khang trang, hàng hoá phong phú hơn, đặc biệt có nhiều cửa hàng chuyên doanh một số thương hiệu phát triển mạnh cả về bề rộng lẫn chiều sâu. Ở những vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, nhiều thương nhân  đã tổ chức các hình thức đại lý, ủy thác, bán hàng lưu động, phục vụ tận nhà, bán hàng qua điện thoại…đáp ứng tương đối tốt nhu cầu sản xuất và đời sống. Bên cạnh đó, các nhà sản xuất ngày càng chú trọng nhiều hơn việc phát triển mạng lưới phân phối riêng thông qua khách hàng đại lý và các nhà phân phối lớn, các công ty TNHH, doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh cá thể. Vì vậy, các cửa hàng, cửa hiệu kinh doanh độc lập đang có xu hướng phát triển theo hướng phân chia lĩnh vực và địa bàn hoạt động. Cửa hàng tiện ích, cửa hàng tự chọn đang hình thành và phát triển với quy mô nhỏ làm tiền đề cho sự phát triển mạnh mẽ và lâu dài trong giai đoạn sau.  

PHẦN THỨ NHẤT
THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CƠ SỞ KINH DOANH KHÍ DẦU MỎ HOÁ LỎNG (LPG)TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI.

I/- Các yếu tố tác động đến thực trạng phát triển cơ sở kinh doanh LPG trên địa bàn tỉnh.

1/ Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên xã hội của tỉnh.

a) Điều kiện tự nhiên.


Đồng Nai là một trong 8 tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; Có diện tích tự nhiên 5.907,23 km2 chiếm 1,76% diện tích tự nhiên cả nước và  25,5% diện tích tự nhiên của vùng Đông Nam Bộ. Dân số toàn tỉnh theo số liệu thống kê trung bình năm 2010 là 2.569.442 người, mật độ dân số: 435 người/km2. 

Tỉnh có 11 đơn vị hành chính trực thuộc gồm: Thành phố Biên Hòa - là trung tâm chính trị kinh tế văn hóa của tỉnh; Thị xã Long Khánh và 9 huyện: Long Thành; Nhơn Trạch; Trảng Bom; Thống Nhất; Cẩm Mỹ; Vĩnh Cửu; Xuân Lộc; Định Quán; Tân Phú.

Đồng Nai có hệ thống giao thông thuận tiện với nhiều tuyến đường huyết mạch quốc gia đi qua như quốc lộ 1A, quốc lộ 20, quốc lộ 51; tuyến đường sắt Bắc - Nam; gần cảng Sài Gòn, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất… đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh tế trong vùng cũng như giao thương với cả nước đồng thời có vai trò gắn kết vùng Đông Nam Bộ với Tây Nguyên. 

Đồng Nai nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa cận xích đạo. Nhiệt độ trung bình năm 25 – 270C, tháng lạnh nhất cũng không dưới 23,50C, số giờ nắng trong năm 2.500 – 2.860 giờ, độ ẩm trung bình 80 – 82%. 
Tổng năng lượng bức xạ trung bình hàng năm khoảng 110 – 120 kcal/cm2 và phân bố đều qua các tháng. Tháng 12 nhỏ nhất là 7,5 – 8,5 kcal/cm2; tháng 4 cao nhất là 13,5 kcal/cm2.  

Trong năm ở Đồng Nai có 2 mùa rõ rệt: mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11, lượng mưa tương đối lớn, trung bình năm 1.700 – 1.800 mm. Mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau, thời tiết nắng, nóng, độ ẩm thấp, có khi xuống dưới 70%. 

+ Đất đai: Đồng Nai có quỹ đất phong phú và phì nhiêu. Có 10 nhóm đất chính. Tuy nhiên theo nguồn gốc và chất lượng đất có thể chia thành 3 nhóm chung sau: 

- Các loại đất hình thành trên đá Bazan: Gồm đất đá bọt, đất đen, đất đỏ có độ phì nhiêu cao, chiếm 39,1% diện tích tự nhiên (229.416 ha), phân bố ở phía bắc và đông bắc của tỉnh. Các loại đất này thích hợp cho các cây công nghiệp ngắn và dài ngày như: cao su, cà phê, tiêu…

- Các loại đất hình thành trên phù sa cổ và trên đá phiến sét như đất xám, nâu xám, loang lổ chiếm 41,9% diện tích tự nhiên (246.380 ha), phân bố ở phía Nam, Đông Nam của tỉnh (huyện Vĩnh Cửu, Thống Nhất, Biên Hoà, Long Thành, Nhơn Trạch). Các loại đất này thường có độ phì nhiêu kém, thích hợp cho các loại cây ngắn ngày như đậu, đỗ…một số cây ăn trái và cây công nghiệp dài ngày như cây điều…

- Các loại đất hình thành trên phù sa mới như đất phù sa, đất cát. Phân bố chủ yếu ven các sông như sông Đồng Nai, La Ngà. Chất lượng đất tốt, thích hợp với nhiều loại cây trồng như cây lương thực, hoa màu, rau quả…

- Rừng Đồng Nai có thảm thực vật khá phong phú và đa dạng sinh học, diện tích rừng hiện có là 194.971,3 ha, trong đó rừng tự nhiên là 155.804,6 ha, rừng trồng là 45.574,2 ha. Đối với rừng tự nhiên, phần lớn nằm ở phía Bắc của tỉnh, thuộc trách nhiệm quản lý của Vườn quốc gia Cát Tiên, Khu Bảo tồn thiên nhiên và Di tích Vĩnh Cửu; Công ty Lâm nghiệp La Ngà và Ban quản lý Rừng phòng hộ Tân Phú. Rừng Đồng Nai có nhiều loại gỗ quý như:  Cẩm lai, Trắc, Gõ đỏ, Gõ mật, Cẩm thị, Vên vên; 4 loài cây đặc hữu của địa phương là Côm Đồng Nai, Ngâu Biên Hòa, Cồng tía, Hoàng mộc; các loài cây nằm trong danh mục có nguy cơ tuyệt chủng như Dầu rái, Sao đen , Sến mũ, Dầu song nàng, Chò chỉ và nhiều cây có giá trị kinh tế như Dầu mít, Dầu lông, Chiêu liêu, Làu táu…


Ngoài giá trị về kinh tế rừng Đồng Nai còn có tác dụng điều hoà khí hậu, cân bằng sinh thái, giữ nước và ngăn lũ thượng nguồn.   

b) Các yếu tố xã hội. 

 * Nguồn nhân lực.

Dân số trung bình năm 2010 của tỉnh có 2.569.442 người, trong đó dân số đô thị chiếm 27,06% dân số; dân cư nông thôn chiếm 66,57%. Mật độ dân cư ở mức 435 người/km2 cao hơn so với mật độ trung bình của cả nước (263 người/km2) nhưng thấp hơn trung bình vùng Đông Nam Bộ (617 người/km2) Dân cư phân bố không đều; trong đó thành phố Biên Hoà, thị xã Long Khánh và các huyện Trảng Bom, Thống Nhất có mật độ cao trên 600 người/km2; các huyện Định Quán, Tân Phú, Vĩnh Cửu có mật độ xấp xỉ trên dưới 200 người/km2. 

Năm 2010, lao động trong độ tuổi đang làm việc trong các ngành kinh tế có 1.398.192 người chiếm 54,41% dân số, lực lượng lao động trong nền kinh tế đã qua đào tạo nghề, đào tạo kỹ thuật chiếm khoảng 53% trong đó có 40% được đào tạo nghề và dự báo đến 2015 số lao động được đào tạo chiếm tỷ trọng 65%/ tổng số lao động. Chất lượng lao động sẽ được tăng lên đáng kể, đáp ứng được nhu cầu lao động phục vụ cho việc đẩy nhanh tốc độ phát triển các ngành kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

* Hệ thống giao thông. 

Đồng Nai nằm trên đầu mối giao thông quan trọng của khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam, có nhiều điều kiện thuận lợi cả về đường bộ, đường thuỷ, đường sắt và đường hàng không để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội. 

Trong tương lai hệ thống giao thông trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục được nâng cấp, mở rộng và đầu tư mới như trục đường bộ các nước khu vực Đông Nam Á, đường cao tốc nối TP. Hồ Chí Minh với Bà Rịa - Vũng Tàu, hệ thống đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu, kế hoạch nối mạng đường sắt Singapore - Côn Minh (Trung quốc) có 50 km chạy qua Đồng Nai để hòa vào mạng lưới đường sắt Bắc - Nam được cải tạo theo tiêu chuẩn quốc tế. 

Mạng lưới giao thông đến năm 2020 ở Đồng Nai sẽ hòa với mạng lưới giao thông quốc gia từ quốc lộ, đường vành đai, đường cao tốc, sân bay quốc tế đến các cảng biển. Về đường bộ sẽ mở hàng loạt các đường cao tốc như: Biên Hòa – Vũng Tàu; TPHCM - Long Thành - Dầu Giây; Dầu Giây – Đà Lạt. Ngoài ra, dự kiến sẽ hình thành các tuyến cao tốc trong vùng như: tuyến Long Thành - Cẩm Mỹ - Xuân Lộc; tuyến cao tốc Bắc - Nam và tuyến cao tốc Bến Lức - Nhơn Trạch - Long Thành. 

+ Hệ thống đường vành đai Thành phố Biên Hòa và đường vành đai vùng kinh tế trọng điểm phía Nam sẽ được chú trọng đầu tư ngang tầm với sự phát triển Kinh tế-xã hội của khu vực, theo tiêu chuẩn đường cấp I - cấp II, với  4 - 6 làn xe. 

+ Hệ thống đường tỉnh sẽ mở thêm 16 tuyến với chiều dài trên 390 km theo tiêu chuẩn đường cấp III, với lộ giới 45m, hàng lang an toàn 15m mỗi bên.

+ Đối với hệ thống giao thông đường sắt, sẽ chuyển tuyến đường sắt Bắc - Nam từ ga Trảng Bom xuống khu vực ga Biên Hòa mới, đến cầu Đồng Nai dài 18,5km. Từ ga Biên Hòa mới sẽ mở tuyến đi Bà Rịa - Vũng Tàu, với dự kiến mở thêm nhánh từ ga Long An vào khu vực cảng Phú Hữu, KCN Ông Kèo và cảng Phước An dài 32km. Ngoài ra sẽ triển khai thêm hệ thống đường sắt trên cao ở nội ô TP. Biên Hòa và từ TP. Biên Hòa đi TP.HCM.

+ Hệ thống đường hàng không: Trong tương lai sân bay Long Thành sẽ được đầu tư theo tiêu chuẩn quốc tế có năng lực thiết kế từ 80 - 100 triệu hành khách/năm, trở thành sân bay lớn nhất phía Nam và cả nước.

+ Về hệ thống đường thủy và cảng, tiếp tục đầu tư nâng cấp và xây mới hàng loạt các cảng sông, cảng biển với quy mô đáp ứng các tàu quốc tế có trọng tải lớn như: các cảng tiềm năng phục vụ các Khu công nghiệp Tam Phước, An Phước; các cảng trên khu vực sông Thị Vải như: cảng chuyên dụng Phước Thái, Khu cảng Gò dầu A, Gò Dầu B.
Nhìn chung hệ thống giao thông của tỉnh có lợi thế và đa dạng; nếu được đầu tư đồng bộ sẽ góp phần quan trọng đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế của tỉnh.   

2/. Tổng quan tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh giai đoạn  2006-2010. 
2.1) Tình hình tăng trưởng kinh tế (
).

Trong những năm qua GDP của tỉnh liên tục tăng nhanh và khá ổn định. Năm 2005 tổng GDP đạt 19.178,89 tỷ đồng đến năm 2010 đạt 36.202,47tỷ đồng gấp 1,88 lần so với năm 2005. Trong đó các ngành nông lâm ngư nghiệp năm 2005 đạt 3.022,53 tỷ đồng, năm 2010 đạt 3.804,13 tỷ đồng gấp 1,25 lần so với năm 2005; các ngành công nghiệp-xây dựng năm 2005 đạt 11.754,67 tỷ đồng đến năm 2010 đạt 23.555,09 tỷ đồng, gấp 2,0 lần so với năm 2005; các ngành  dịch vụ năm 2005 đạt 4.401,69 tỷ đồng, đến  năm 2010 đạt 8.843,25, tỷ đồng, gấp 2,0 lần so với năm 2005.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2006-2010 đạt 13,54%/năm; cao hơn tốc độ tăng trưởng bình quân 5 năm 2001-2005 (12,86%). Trong đó ngành công nghiệp xây dựng tăng bình quân là 14,91%/năm, dịch vụ tăng bình quân 14,97%/năm, ngành nông nghiệp và thuỷ sản tăng bình quân  4,5%/năm. 

Cơ cấu kinh tế tiếp tục được chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ; giảm dần tỷ trọng nông lâm nghiệp thuỷ sản. Đến năm 2010 ngành công nghiệp xây dựng chiếm 57,2%, ngành dịch vụ chiếm 34,2%, ngành nông, lâm nghiệp và thuỷ sản chiếm 8,6%. Giảm tỷ trọng nông lâm nghiệp và thuỷ sản từ 20,97% năm 2001 xuống còn 14,96% năm 2005 và còn 8,60% năm 2010; dịch vụ tăng từ 25,44% năm 2001 lên 28,04% năm 2005 và 34,20% năm 2010. GDP bình quân đầu người năm 2010 đạt 14,08 triệu đồng (giá 94) tăng gấp hơn 2,5 lần so với năm 2001 và tăng gấp 1,66 lần năm 2005. 

        TÌNH HÌNH TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ

      (GIÁ SO SÁNH 1994)

                                                                                                             Đơn vị tính: Tỷ đồng
	Diễn giải
	2000
	2005
	2010
	Tốc độ tăng trưởng (%)

	
	
	
	
	2001-2005
	2006-2010

	1.Tổng GDP
	10.473,28
	19.178,89
	36.202,47
	12,86
	13,54

	- Khu vực I
	2.420,00
	3.022,53
	3.804,13
	4,54
	4,70

	- Khu vực II
	5.583,16
	11.754,67
	23.555,09
	16,05
	14,91

	- Khu vực III
	2.470,12
	4.401,69
	8.843,25
	12,24
	14,97

	2. Cơ cấu GDP(%)

	- Khu vực I
	23,10
	15,75
	10,50
	-7,35
	-5,25

	- Khu vực II
	53,30
	61,28
	65,06
	+7,98
	+ 3,78

	- Khu vực III
	23,58
	22,95
	24,42
	- 0,63
	+ 1,47

	3.GDP bình quân đầu người ( tr.đ )
	5,13
	8,66
	14,0
	    + 3,53
	    + 5,34


2.2/ Tình hình phát triển của một số ngành kinh tế chủ yếu.

a) Sản xuất công nghiệp: Sản xuất công nghiệp tiếp tục phát triển với tốc độ tăng trưởng khá.   


Năm 2010, quy mô GTSX công nghiệp (giá cố định 94) đạt 102.513 tỷ đồng, tăng gấp 2,41 lần năm 2005; tốc độ phát triển bình quân giai đoạn 2006-2010 đạt 19,23%/năm. Công nghiệp chế biến chiếm tỷ trọng tuyệt đại đa số trong tổng giá trị sản xuất công nghiệp (97,95%). Sản phẩm công nghiệp chủ yếu năm 2010 bao gồm: Thép: 288.322 tấn; Dây điện: 231.248 km; máy bơm nước: 1.543 cái; bột giặt: 115.909 tấn; quần áo may sẵn: 188,30 triệu cái; giấy các loại: 129.189 tấn; đồ hộp: 32.248 tấn; săm lốp xe đạp, xe máy: 38,97 triệu cái; quạt dân dụng: 32.120 cái; tivi các loại: 214.980 cái;  phân bón: 245.792 tấn; đường mật: 215.217 tấn; gạch các loại: 422,150 triệu viên; ngói các loại: 16,67 triệu viên; gạch men: 20,32 triệu m2…


Cơ cấu GTSX công nghiệp chủ yếu là công nghiệp chế biến sản phẩm gia dụng; vật liệu xây dựng; dệt may, giày dép, thiết bị điện; công nghiệp khai thác; công nghiệp sản xuất và phân phối điện, khí dầu mỏ… các ngành công nghiệp cơ khí, chế tạo, công nghệ cao chiếm tỷ trọng thấp.  

b) Sản xuất nông nghiệp, thuỷ sản.

Giai đoạn 2006-2010, giá trị sản xuất nông nghiệp tăng khá, năm 2005 đạt 5.532,08 tỷ đồng (giá cố định 1994), năm 2010, giá trị sản xuất nông nghiệp, thuỷ sản đạt 7.067,77 tỷ đồng tăng 1,27 lần so với năm 2005; tốc độ phát triển giai đoạn 2006–2010 đạt bình quân 5,02%/năm. 

+ Nhóm cây lương thực: gồm có lúa, khoai lang, bắp, củ mì cung cấp lương thực cho tiêu dùng của dân cư, sản xuất thức ăn chăn nuôi gia súc gia cầm, diện tích gieo trồng cây lương thực có xu hướng giảm; năm 2010 diện tích cây lương thực còn khoảng 132.380 ha với sản lượng khoảng 970 ngàn tấn. Sản lượng lương thực trong đó lúa gạo không đủ cân đối cho nhu cầu tiêu dùng trong tỉnh phải bổ sung từ các nguồn bên ngoài.

+ Nhóm cây công nghiệp gồm các loại: Cà phê, cao su, hồ tiêu, điều với diện tích năm 2010 vào khoảng 123.003 ha, sản lượng đạt khoảng 137.488 tấn. 

+ Nhóm cây ăn trái có diện tích 48.111 ha, sản lượng hàng năm 459.690 tấn.

+ Chăn nuôi gia súc, gia cầm:  Đàn trâu, bò, heo đều có xu hướng giảm cả về tổng đàn và sản lượng; đàn trâu có 5.879 con (2006) giảm còn 3.895 con (2010); đàn bò giảm từ 107.744 con (2006) còn 80.657 con (2010); đàn heo  giảm từ 1.273 ngàn con (2006) còn 1.119,8 ngàn con (2010).

Tuy vậy đàn dê và đàn gia cầm lại có bước phát triển khá: đàn dê tăng từ 39.803 con (2006) tăng lên 47.821 con (2010) và đàn gia cầm tăng từ 4.659 ngàn con (2006) lên 9.301 ngàn con vào năm 2010.

+ Thuỷ sản: Năm 2010 giá trị sản xuất ngành thuỷ sản đạt 697,77 tỷ đồng  tăng 77% so với năm 2005. Sản lượng thuỷ sản đạt 39.627 tấn trong năm 2010 trong đó sản lượng khai thác đạt 3.482 tấn; sản lượng nuôi trồng đạt 36.145 tấn.

+ Giá trị sản xuất ngành Lâm nghiệp theo giá cố định năm 1994 đạt 95,92 tỷ đồng vào năm 2010 tăng gấp 1,57 lần GTSX năm 2005. Sản phẩm khai thác gồm: 68.206 m3 gỗ; 34.199 Ster củi; 599.000 cây tre luồng và 18.821 tấn nguyên liệu giấy.

Tổng sản phẩm nông lâm, thuỷ sản chiếm tỷ trọng 8,60% trong tổng GDP năm 2010 của tỉnh.  

 Thực tế cho thấy sản xuất nông lâm nghiệp, thuỷ sản của tỉnh trong những năm qua tuy chiếm tỷ trọng nhỏ song phát triển tương đối ổn định, góp phần đảm bảo cân đối lương thực, thực phẩm cho nhu cầu trong tỉnh và giải quyết việc làm cho nông dân vùng sâu, xa. Đóng góp tích cực trong sự nghiệp phát triển kinh tế của tỉnh.

c/ Hoạt động các lĩnh vực dịch vụ.


Giá trị tăng thêm của các ngành dịch vụ tăng bình quân 5 năm 2006-2010 là 14,9%/năm; năm 2008 các ngành dịch vụ có tốc độ tăng là 17,7% đây là mức tăng cao nhất trong những năm qua; Năm 2010 tỷ trọng các ngành dịch vụ chiếm 34,1% trong cơ cấu GDP của tỉnh; các ngành dịch vụ chất lượng cao phát triển mạnh như: tài chính, ngân hàng, dịch vụ phục vụ công nghiệp…đều có bước tăng trưởng khá góp phần nâng cao chất lượng ngành dịch vụ. 

Hoạt động thương mại chiếm tỷ trọng lớn trong các ngành dịch vụ. Hoạt động thương mại đã cơ bản đáp ứng yêu cầu tiêu dùng hàng hoá phục vụ sản xuất và đời sống. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ năm 2010 đạt 57.221 tỷ đồng gấp 2,7 lần năm 2006. Tăng trưởng bình quân 22,68%/năm giai đoạn 2001-2005, trong giai đoạn 2006-2010 tăng bình quân 26,93%/năm; Tăng trưởng bình quân cả thời kỳ 2001-2010: 22,50%/năm.

Số lượng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại tăng nhanh, từ 1.332 doanh nghiệp năm 2006 tăng lên 2.880 doanh nghiệp vào năm 2010. Số hộ kinh doanh cá thể tăng từ 44.632 cơ sở năm 2006 tăng lên 51.894 cơ sở vào năm 2010. Doanh thu của các doanh nghiệp kinh doanh thương mại năm 2010 đạt 57.844 tỷ đồng.

Doanh nghiệp ngoài quốc doanh tăng nhanh về số lượng và quy mô, trong khi đó doanh nghiệp nhà nước từng bước được cổ phần hóa và hoạt động có hiệu quả hơn. 

2.3/ Đánh giá tác động của các yếu tố kinh tế xã hội đến nhu cầu và phát triển hệ thống cửa hàng kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG).

Giai đoạn 2001-2010 kinh tế xã hội của tỉnh có tốc độ phát triển khá và ổn định; nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội đã vượt trội so với quy hoạch và nghị quyết đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ VIII. 

Kinh tế phát triển thu ngân sách tăng, nhiều công trình hạ tầng kinh tế xã hội được đầu tư  phát triển như: Hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục, các công trình văn hóa xã hội góp phần cải thiện đời sống văn hóa cho cộng đồng dân cư.

Việc phát triển và tăng trưởng cao của các ngành kinh tế đã tạo ra nhiều việc làm và tăng thu nhập cho người lao động; việc tăng thu nhập đã tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tài chính để nâng cao mức sống, sử dụng ngày càng nhiều các loại hình dịch vụ trong cuộc sống hàng ngày. Theo số liệu thống kê cho thấy giai đoạn 2006-2010 kinh tế tăng trưởng 13,54%/năm thì sản lượng LPG tiêu thụ trên địa bàn tỉnh tăng bình quân 12,51%/năm; như vậy trong những năm qua cứ GDP tăng 1% thì sản lượng LPG tiêu thụ trên địa bàn tỉnh tăng 0,92%. 

Trong đó sản lượng LPG lưu thông qua các cửa hàng bán lẻ chủ yếu được sử dụng làm chất đốt trong các hộ gia đình và các hoạt động dịch vụ (khách sạn nhà hàng, quán ăn, khu du lịch)…LPG dùng trong công nghiệp chiếm tỷ trọng tương đối lớn nhưng được cung cấp trực tiếp bởi các doanh nghiệp đầu mối không thông qua hệ thống cửa hàng; Ngành giao thông vận tải chưa sử dụng LPG làm nhiên liệu cho các loại phương tiện. 

Chính việc LPG được sử dụng chủ yếu trong hộ gia đình dẫn tới việc cửa hàng kinh doanh LPG tập trung đông ở các đô thị lớn, các khu công nghiệp, các khu dân cư tập trung và ở những nơi kinh tế phát triển, người dân có thu nhập cao. Có thể nói sản lượng tiêu thụ LPG  phụ thuộc chủ yếu vào mật độ dân số, số hộ dân cư và mức thu nhập của người lao động.          

II/- Thực trạng tình hình kinh doanh LPG trên địa bàn tỉnh.

1/ Các chủ thể kinh doanh LPG.

Kinh doanh LPG trên địa bàn tỉnh chủ yếu do thương nhân thuộc các thành phần kinh tế đảm nhiệm bao gồm các doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn và hộ cá thể thực hiện, trong đó  hộ cá thể có đăng ký kinh doanh chiếm tuyệt đại đa số.

2/ Sản lượng LPG tiêu thụ giai đoạn 2006-2010.

2.1/ Sản lượng LPG tiêu thụ theo đơn vị hành chính: 

Theo số liệu điều tra của Sở Công Thương Đồng Nai Năm 2010 sản lượng LPG tiêu thụ trên địa bàn tỉnh thực hiện 23.207.650 tấn tăng gấp 1,80 lần so với 2005; tốc độ tăng sản lượng bình quân hàng năm của tỉnh giai đoạn 2006-2010 đạt 12,51%/năm. 


Mức tiêu thụ bình quân LPG/đầu người năm 2010 trên địa bàn tỉnh là 9,03kg/người/năm. Thành phố Biên Hoà, thị xã Long Khánh, huyện Long Thành… là những địa phương có sản lượng tiêu thụ LPG bình quân tương đối cao; đạt bình quân 9-10kg/người/năm. Các địa phương có sản lượng tiêu thụ bình quân thấp là: Trảng Bom, Định Quán, Tân Phú, Cẩm Mỹ; mức bình quân 4-8kg/người/năm. 

Tốc độ tăng sản lượng tiêu dùng hàng năm của các địa phương phổ biến ở mức 9-13%/năm. Trong đó có một số địa phương: Vĩnh Cửu, Trảng Bom, Tân Phú, TP Biên Hoà có mức độ tăng trưởng bình quân khá 12,5-13,8%/năm; Bình quân toàn tỉnh có tốc độ tăng trưởng khoảng 12,51%/năm.

2.2/ Sản lượng LPG tiêu thụ phân theo đối tượng tiêu dùng.

Qua theo dõi nhu cầu tiêu thụ LPG trên địa bàn tỉnh từ năm 2005 đến nay cho thấy tiêu thụ LPG trên địa bàn tỉnh chủ yếu phục vụ cho nhu cầu làm chất đốt trong các hộ gia đình, phục vụ sản xuất công nghiêp và trong kinh doanh thương mại dịch vụ (nhà hàng, khách sạn, quán ăn, các điểm du lịch…).

Qua số liệu thống kê tiêu thụ LPG cho thấy sản lượng LPG sử dụng trong công nghiệp có tỷ trọng tương đối khá nhưng  có xu hướng giảm do giá LPG biến động thất thường làm cho giá thành sản phẩm sản xuất trong công nghiệp không ổn định; Hiệu quả kinh tế thấp, nhiều cơ sở công nghiệp buộc phải chuyển sang sử dụng các loại nhiên liệu khác thay thế. Năm 2005 sản lượng LPG dùng trong công nghiệp là 8.972 tấn đến năm 2006 tăng lên 11.733 tấn; nhưng đến năm 2010 chỉ còn khoảng 7.992 tấn. Tốc độ giảm bình quân hàng năm là -2,30%/năm. 

Sản lượng LPG dùng trong công nghiệp chiếm tỷ trọng 34,92% tổng sản lượng giai đoạn 2006-2010. Trong đó thành phố Biên Hoà có tỷ trọng LPG dùng trong công nghiệp cao nhất, kế đó là các huyện Long Thành, Nhơn Trạch…; Các địa phương khác chưa đáng kể.

 Hiện tại trên địa bàn tỉnh chưa có nhu cầu sử dụng LPG cho các phương tiện giao thông vận tải.

 SẢN LƯỢNG  LPG  PHÂN THEO ĐỐI TƯỢNG TIÊU THỤ                                                                                         
	STT
	Năm
	Tổng sản lượng
(tấn)
	Phân theo đối tượng tiêu dùng

	
	
	
	Tiêu dùng dân cư 
	Tỷ trọng

(%)
	Công

nghiệp
	Tỷ trọng

(%)

	1
	2005
	21.841
	12.869
	58,92
	8.972
	41,07

	2
	2006
	26.019
	14.286
	54,90
	11.733
	45,09

	3
	2007
	28.145
	16.655
	59,17
	11.490
	40,82

	4
	2008
	26.125
	18.177
	69,57
	7.947
	30,42

	5
	2009
	28.364
	20.024
	70,59
	8.340
	29,41

	6
	2010
	31.200
	23.208
	74,38
	7.992
	25,61

	Cộng
	161.694
	105.219
	    65,07
	56.474
	34,92


                                              Nguồn số liệu: Tổng hợp kết quả điều tra của sở Công Thương

III/ Thực trạng hệ thống cơ sở kinh doanh  LPG.

1/- Hiện trạng phân bố hệ thống cửa hàng bán lẻ LPG trên địa bàn  tỉnh:

Theo số liệu thống kê đến ngày 31 tháng 12 năm 2011 trên địa bàn tỉnh có 785 cửa hàng bán lẻ LPG; 5 kho chứa LPG và 18 trạm chiết nạp được phân bổ trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố.


1.1/- TP Biên Hoà: 275 cửa hàng kinh doanh LPG chiếm 35,12%/tổng số.


1.2/- Thị xã  Long Khánh: 30 cửa hàng (3,82%).


1.3/- Huyện Vĩnh Cửu: 45 cửa hàng (5,73%).


1.4/- Huyện Tân Phú: 38 cửa hàng (4,84%).


1.5/- Huyện Định Quán: 71 cửa hàng (9,04%).


1.6/- Huyện Xuân Lộc: 64 cửa hàng (8,15%).


1.7/- Huyện Trảng Bom: 77 cửa hàng (9,80%).


1.8/- Huyện Thống Nhất: 55 cửa hàng ( 7,00%).


1.9/- Huyện Long Thành: 56 cửa hàng (7,13%). 


1.10/- Huyện Nhơn Trạch: 45 cửa hàng (5,73%).


1.11/- Huyện Cẩm Mỹ: 29 cửa hàng (3,69%).

THỰC TRẠNG PHÂN BỐ CỬA HÀNG LPG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ĐẾN 31-12-2010

	STT
	Tên Đơn vị

(TP, TX, Huyện)
	CH 
Hiện có
	Diện tích
(km2)
	Hộ dân 
	b/q theo DT
(km2/CH)
	b/q theo hộ
(Hộ/CH)
	Số Xã,
Phường
	b/q 
(CH/Xã,f)
	Sản lượng
tiêu thụ

(kg)
	b/q theo
sản lượng

(kg/CH)

	1
	TP.Biên Hoà
	275
	264
	206.710
	0,96
	752
	30
	9
	9.218.142
	33.521

	2
	Long Khánh
	30
	192
	33.913
	5,82
	1.028
	15
	2
	1.724.846
	52.268

	3
	Nhơn Trạch
	45
	411
	41.864
	9,13
	930
	12
	4
	1.648.214
	36.627

	4
	Long Thành
	56
	431
	50.198
	7,70
	896
	15
	4
	2.514.212
	44.897

	5
	Vĩnh Cửu
	45
	1.092
	33.149
	24,27
	737
	12
	4
	824.156
	18.315

	6
	Trảng Bom
	77
	324
	65.477
	4,21
	850
	17
	5
	890.456
	11.564

	7
	Thống Nhất
	55
	247
	38.404
	4,49
	698
	10
	6
	1.387.250
	25.223

	8
	Xuân Lộc
	64
	726
	53.225
	11,34
	832
	15
	4
	1.834.251
	28.660

	9
	Cẩm Mỹ
	29
	468
	37.511
	16,14
	1.293
	13
	2
	1.128.017
	38.897

	10
	Định Quán
	71
	971
	49.361
	14,71
	748
	14
	5
	1.046.849
	15.861

	11
	Tân Phú
	38
	776
	40.005
	20,42
	1.053
	18
	2
	990.987
	26.079

	Tổng số
	785
	5.902
	649.817
	7,54
	830
	171
	5
	23.207.650
	29.639


                                                                    Nguồn số lệu:Tổng hợp kết quả điều tra của Sở Công Thương


Như vậy sự phân bổ mạng lưới cửa hàng LPG trong thời gian qua chủ yếu tập trung ở một số địa bàn trọng điểm như: Thành phố Biên Hoà, thị xã Long Khánh huyện Trảng Bom,  Long Thành, Thống Nhất là những địa phương có mật độ dân số cao và sản lượng LPG tiêu dùng cao hơn so với các địa phương khác trong tỉnh. Toàn tỉnh hiện còn 28 xã, phường chưa có cửa hàng kinh doanh LPG chiếm tỷ lệ 16,3% trên tổng số xã phường trong toàn tỉnh.

                   SẢN LƯỢNG TIÊU THỤ LPG THEO ĐỊA PHƯƠNG

                                                                                                          Đơn vị tính:Kg

	STT
	Địa phương
	2005
	2006
	2007
	2008
	2010
	TĐPT

(%/năm)

	1
	TP.Biên Hoà
	  4.829.968
	5.361.264
	5.843.778
	6.661.907
	9.218.142
	13,80

	2
	TX Long Khánh 
	823.914
	914.545
	1.382.120
	1.492.320
	1.724.846
	15,92

	3
	Nhơn Trạch
	  1.081.951
	1.200.966
	1.309.053
	1.492.320
	1.648.214
	8,78

	4
	Long Thành
	1.563.849
	1.735.872
	1.892.101
	2.248.752
	2.514.212
	9,96

	5
	Vĩnh Cửu
	459.938
	510.531
	556.479
	634.386
	824.156
	12,37

	6
	Trảng Bom
	486.145
	539.621
	588.187
	670.533
	890.456
	12,86

	7
	Thống Nhất
	891.085
	989.104
	1.078.124
	1.215.640
	1.387.250
	9,25

	8
	Xuân Lộc
	987.254
	1.095.852
	1.194.479
	1.425.412
	1.834.251
	13,19

	9
	Cẩm Mỹ 
	715.116
	793.779
	865.219
	986.349
	1.128.017
	9,54

	10
	Định Quán
	612.072
	679.399
	740.545
	844.222
	1.046.849
	9,59

	11
	Tân Phú
	418.673
	464.726
	506.552
	577.469
	990.987
	18,80

	TỔNG CỘNG
	12.869.964
	14.729.660
	16.654.979
	18.177.133
	23.207.650
	12,51


                                                          Nguồn số liệu: Số liệu điều tra của Sở Công Thương

Kết quả điều tra và khảo sát thực tế năm 2010 cho thấy bình quân toàn tỉnh một cửa hàng LPG phục vụ trong phạm vi 7,52km2 với 3.273 người dân và sản lượng tiêu thụ bình quân 9,03 kg LPG/người/năm. Qua bảng thống kê số lượng cửa hàng và sản lượng tiêu thụ cho thấy sản lượng LPG tiêu thụ phụ thuộc chủ yếu vào mức thu nhập và điều kiện tiêu dùng của dân cư. Đồng thời căn cứ vào sản lượng LPG tiêu dùng cho dân cư năm 2010 xác định được mức tiêu dùng bình quân 1 người/tháng là 0,75kg hay 9,03kg/người/năm; đây là mức tiêu dùng thấp so với định mức nhiệt lượng tiêu dùng cần thiết; mức này chỉ đạt khoảng 37,5% so với định mức cần dùng. Theo kết quả điều tra ở một số địa phương thuộc vùng Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ cho thấy mức sử dụng LPG phục vụ cho sinh hoạt của 1 hộ gia đình có 4 người bình quân 1 bình LPG 12,5kg sử dụng cho việc đun nấu trong nhà bếp được khoảng 50-60 ngày; tức là vào khoảng 75-90kg/hộ/năm (tương đương định mức 23.800Kcal/người/tháng). Tuy nhiên mức tiêu dùng ở đô thị sẽ lớn hơn ở nông thôn. Nếu tính theo mức bình quân này thì trên địa bàn tỉnh mới có khoảng 46,19% số hộ dân cư sử dụng LPG trong sinh hoạt hàng ngày trong đó chủ yếu là những hộ sinh sống ở các khu dân cư đô thị. Các địa phương có mức tiêu dùng LPG bình quân đầu người xấp xỉ đạt 50% định mức(
)/năm là: Thành phố Biên Hoà (11,23kg/người/năm); Thị xã Long Khánh (10,6kg) huyện Long Thành (12,7kg); Nhiều huyện chỉ đạt bình quân từ 6kg/người/năm trở xuống. Các địa phương có mức tiêu dùng LPG bình quân thấp là Định Quán, Vĩnh Cửu, Xuân Lộc... 
2/ Cơ sở vật chất trang thiết bị các cơ sở kinh doanh  LPG.

 2.1- Cửa hàng kinh doanh LPG: Hiện tại trên địa bàn tỉnh có 785 cửa hàng với tổng diện tích 29.497m2; Bình quân 1 cửa hàng 37,57m2. Trong tổng số 785 cửa hàng có 692 cửa hàng kiên cố và 93 cửa hàng kinh doanh trong những ngôi nhà tạm (chủ yếu ở huyện Trảng Bom, Tân Phú, Định Quán); 337 cửa hàng chuyên kinh doanh LPG và 448 cửa hàng kinh doanh hỗn hợp LPG và các hàng hoá khác. 


LPG là loại nhiên liệu khí hoá lỏng có dụng cụ chứa đựng được chế tạo đặc biệt chịu áp suất, chống ăn mòn và chống rò rỉ. Dụng cụ chứa LPG trong lưu thông là loại bao bì luân chuyển. Số lượng bao bì luân chuyển hiện có tại các cửa hàng kinh doanh có 75.312 vỏ bình trong đó bình loại 45kg: có 139 bình; loại 12,5kg có 75.173 bình. Các loại bình 12.5kg được sử dụng phổ biến trong các hộ gia đình, các loại bình 45kg được sử dụng trong các cơ sở có sản lượng tiêu thụ lớn như: nhà hàng, khách sạn, các cơ sở dịch vụ du lịch; các cơ sở chế biến công nghiệp sử dụng các bồn chứa chuyên dùng… Nhìn chung các cơ sở kinh doanh LPG trên địa bàn tỉnh là những đại lý cấp 2, cấp 3 cho các công ty LPG đầu mối có đăng ký nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp và thương hiệu riêng nên vỏ bình do các đơn vị đầu mối cung cấp dưới hình thức thế chân nên việc đầu tư vỏ bình do các doanh nghiệp đầu mối thực hiện. Tuy nhiên trong những năm gần đây do có sự chênh lệch giá giữa các thương hiệu nên hiện tượng làm giả bao bì, bao bì kém chất lượng, nhái bao bì, nạp LPG kém chất lượng để thu lợi bất chính đang là vấn đề phức tạp trong xã hội gây thiệt hại về kinh tế và mất an toàn cho người tiêu dùng.


Về dụng cụ phòng chống cháy nổ: Toàn hệ thống cửa hàng kinh doanh LPG có 1.708 bình chữa cháy với tổng trọng lượng 12.484kg, bình quân 1 cửa hàng có 2 bình chữa cháy với trọng lượng hoá chất chữa cháy khoảng 15,90kg; Trong số 785 cửa hàng đang kinh doanh có 559 cửa hàng đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; có 226 điểm kinh doanh LPG nhưng chưa đảm bảo các điều kiện kinh doanh và chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh LPG. (tập trung nhiều ở các huyện: Xuân Lộc: 55; Định Quán: 36; Trảng Bom: 36; Long Thành: 35 cửa hàng…)

2.2- Trạm chiết nạp: Hiện tại trên địa bàn tỉnh có 18 trạm chiết nạp LPG tập trung ở Thành phố Biên Hoà và các huyện: Long Thành, Nhơn Trạch, Xuân Lộc, Định Quán với diện tích khoảng 425.254m2; có 121 bồn dự trữ với sức chứa khoảng 30.507tấn. Một số doanh nghiệp chiết nạp có đầu tư thiết bị chế tạo vỏ bình chứa LPG; một số khác đặt gia công tại các cơ sở chế tạo cơ khí theo mẫu mã, kiểu dáng thể hiện thương hiệu riêng. Số bao bì luân chuyển tại các cơ sở chiết nạp khoảng 1.797.993 vỏ bình; trong đó có khoảng 29.417 vỏ bình loại 45 kg. Tổng số vòi nạp của các trạm chiết nạp có 172 vòi với công suất chiết nạp khoảng 495 tấn/ngày tương đương 12.800 tấn/tháng. Theo kết quả điều tra của Sở Công Thương Đồng Nai sản lượng LPG đưa ra thị trường hàng tháng của các trạm chiết nạp khoảng 9.200 tấn/tháng. Các cơ sở chiết nạp đã thực hiện đúng quy định tại quyết định số 36/2006/QĐ-BCN ngày 16/10/2006 của Bộ Công Nghiệp (nay là Bộ Công Thương) về quy chế quản lý kỹ thuật an toàn về nạp khí dầu mỏ hoá lỏng vào chai. Đảm bảo quy trình kỹ thuật, nạp đúng thương hiệu nhãn hiệu đã đăng ký, đảm bảo các điều kiện kỹ thuật theo tiêu chuẩn Việt Nam  về trạm nạp, thiết bị nạp, hệ thống ống dẫn, bồn chứa và các thiết bị phụ trợ. Tất cả các trạm nạp LPG đều sử dụng công nghệ sang chiết bán tự động, có thiết bị điện tử tự động kiểm soát về cân, đo, mức nạp, van an toàn… Nhìn chung các trạm chiết nạp đảm bảo được nguồn hàng cung cấp cho thị trường, phục vụ nhu cầu tiêu dùng LPG của các huyện trong tỉnh và còn cung cấp cho các tỉnh ngoài như thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa -Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, … 

2.3- Hệ thống kho lưu chuyển: Trên địa bàn tỉnh hiện có 5 kho chứa LPG  với diện tích 15.949m2. Có 2 bồn với sức chứa 4.000 tấn và 56.000 vỏ bình luân chuyển. Các kho có bồn chứa chủ yếu cung cấp LPG cho các trạm cấp LPG sản xuất công nghiệp và xuất cho các trạm nạp vào chai dân dụng trong và ngoài tỉnh. Các kho chứa chai LPG chủ yếu cung cấp cho các đại lý và cửa hàng bán lẻ trong tỉnh. Sản lượng bán ra của các kho LPG hàng tháng đạt khoảng 9.600 tấn.   

3/ Điều kiện về an toàn phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường.


LPG là loại nhiên liệu thông dụng, đa năng và thân thiện với môi trường; Tuy có hệ số an toàn cao nhưng nếu không tuân thủ đúng quy tắc sử dụng để xảy ra cháy nổ thì hậu quả sẽ đặc biệt nghiêm trọng. Do tính chất nguy hiểm khi xảy ra cháy nổ nên tại TCVN 6223: 1996 đã quy định trang bị tối thiểu các phương tiện phòng cháy, chữa cháy đối với một cửa hàng chuyên doanh khí dầu mỏ hoá lỏng và cửa hàng khí dầu mỏ hoá lỏng tại các cửa hàng xăng dầu gồm: 01 bình chữa cháy CO2 loại 5kg; 02 bình chữa cháy bằng bột loại 8kg; 02 bao tải gai hoặc chăn chiên; 01 thùng đựng nước 20 lít; 01 chậu nước xà phòng 02 lít. 


Kết quả khảo sát cho thấy toàn mạng lưới cơ sở kinh doanh bán lẻ LPG có 359 bình CO2 loại 4kg, 1.285 bình bột loại 8kg, 64 bình loại trên 12kg; tổng trọng lượng các loại bình chữa cháy khoảng 12.484 kg; bình quân 15,90 kg/1cửa hàng. Tuy nhiên bên cạnh đại đa số cửa hàng thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống cháy nổ vẫn còn một số cửa hàng mua sắm dụng cụ chữa cháy mang tính hình thức, đối phó với quy định của nhà nước. Trong số 785 cửa hàng đang kinh doanh LPG có tới 58 cửa hàng không có bình chữa cháy chuyên dùng (huyện Định Quán có 30 cửa hàng chiếm 51,7%; Long Thành có 14 cửa hàng, Xuân Lộc: 14 cửa hàng chiếm 24,13% trong tổng số cửa hàng của huyện). 


Đa số các cửa hàng kinh doanh hỗn hợp nhiều mặt hàng chưa thực hiện đúng quy định về thiết kế của cửa hàng kinh doanh LPG mà dùng nhà ở dân dụng để kinh doanh nên không đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật về phòng chống cháy nổ như: hệ thống thông gió, thiết kế cửa, trần, tường, nền nhà, hệ thống cấp nước đặc biệt là hệ thống điện; hầu hết các cửa hàng chưa lắp đặt các dụng cụ, thiết bị phòng  nổ. 

4/ Đánh giá tình hình vệ sinh, môi trường và an toàn phòng chống cháy nổ. 


Kết quả khảo sát toàn bộ hệ thống các cơ sở kinh doanh LPG trên địa bàn tỉnh cho thấy: Hệ thống các cơ sở chiết nạp LPG thực hiện khá nghiêm túc các quy định của nhà nước về an toàn cháy nổ gồm: Thiết kế nhà xưởng, đầu tư thiết bị đạt tiêu chuẩn quy định, đảm bảo quy trình kỹ thuật, trang bị đầy đủ và đảm bảo chất lượng hệ thống phun nước làm mát, hệ thống chữa cháy…


Hệ thống kho: Tuy đã được các doanh nghiệp quan tâm đầu tư các thiết bị an toàn phòng chống cháy, nổ nhưng còn một số kho chưa đảm bảo quy trình kỹ thuật về thiết kế, hệ thống cấp nước, số lượng bình cứu hoả…một số kho đặt trong khu dân cư tập trung (Tấn Quyền, Tĩnh Vàng, Bảo Anh…) chưa đảm bảo an toàn giao thông, an toàn cháy nổ cho dân cư trong khu vực. 


Các cửa hàng bán lẻ chai LPG: Tuy đại đa số cửa hàng đã trang bị  dụng cụ chữa cháy nhưng qua quan sát thực tế cho thấy ý thức phòng chống cháy nổ chưa tốt thể hiện qua việc thiết kế xây dựng cửa hàng không đúng theo tiêu chuẩn quy định, nhiều cửa hàng không có phương tiện kiểm tra rò rỉ khí dầu mỏ, nhiều người chưa ý thức được tính chất nguy hiểm khi xảy ra sự cố mà chỉ quan tâm đến việc kinh doanh để tìm kiếm lợi nhuận; một bộ phận cửa hàng coi việc thực hiện các quy định chỉ mang tính đối phó để được kinh doanh. 


Công tác quản lý nhà nước tại các địa phương chưa chặt chẽ, còn dễ dãi, trong đó điển hình là việc nhiều cửa hàng kinh doanh hỗn hợp LPG với các hàng hoá khác nhưng lại không tuân thủ quy định về thiết kế cửa hàng nên nguy cơ mất an toàn về cháy, nổ rất cao. Từ đó dẫn đến có quá nhiều cửa hàng kinh doanh các mặt hàng khác nhưng lại kinh doanh thêm mặt hàng LPG; trong tổng số 785 cửa hàng đang kinh doanh chỉ có 337 cửa hàng chuyên doanh LPG và có tới 448 cửa hàng kinh doanh LPG cùng với các mặt hàng khác. Chỉ có 559 cửa hàng được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh và có tới 226 cửa hàng chưa đảm bảo các điều kiện theo quy định nhưng vẫn đang kinh doanh.  


Nhìn chung công tác bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ tại các cửa hàng kinh doanh LPG chưa tốt, có tới hơn 60% số cửa hàng vi phạm quy tắc về an toàn phòng chống cháy nổ như: thiết kế và xây dựng cửa hàng không đúng quy định theo TCVN 2622: 1995 và TCVN 6223: 1996, dụng cụ phòng và chữa cháy chưa đảm bảo theo quy định tại thông tư 15/1999/TT-BTM ngày 19/5/1999 của Bộ Thương Mại (nay là Bộ Công Thương) và TCVN 6223: 1996.      

5/ Thực trạng tình hình xây dựng các cửa hàng kinh doanh, trạm chiết nạp, kho chứa chai LPG.


5.1- Tình hình xây dựng các cửa hàng kinh doanh bán lẻ chai LPG: Đại đa số các cửa hàng bán lẻ chai LPG chưa thực hiện đúng quy định của nhà nước về tiêu chuẩn xây dựng cửa hàng bán lẻ chai LPG về mặt bằng nền, tường, trần nhà, cửa, thông gió…quy định tại TCVN 6223-1996. Đa số cửa hàng tận dụng nhà ở để kinh doanh LPG, nhiều cửa hàng vừa kinh doanh chai LPG vừa kinh doanh tạp hoá, nước giải khát, vừa kinh doanh LPG vừa kinh doanh các thiết bị, phụ kiện bếp sử dụng LPG trong một gian hàng; một số cửa hàng xăng dầu kinh doanh chai LPG có nơi chứa chai LPG riêng nhưng thiết kế nơi chứa chai LPG không đảm bảo yêu cầu thiết kế theo quy định. Hầu hết cửa hàng bán lẻ chai LPG không có giấy phép xây dựng riêng.


5.2-  Đối với các kho chứa chai LPG. Đa số kho chứa LPG thực hiện tốt các quy định về xây dựng kho chứa chai LPG theo quy định; tuy nhiên có một số doanh nghiệp bố trí kho chứa chai LPG trong khu dân cư không đảm bảo yêu cầu thiết kế và an toàn cháy nổ đề nghị  trong thời gian tới tiến hành di dời những kho này ra khỏi khu dân cư.


5.3- Các trạm chiết nạp: Nhìn chung các trạm chiết nạp thực hiện tương đối tốt các quy định của nhà nước về diện tích mặt bằng, thiết kế xây dựng, hệ thống bồn chứa, đầu tư công nghệ, hệ thống đường ống, van kiểm soát an toàn… Tuy nhiên còn một số trạm vẫn gần khu dân cư nên cần có lộ trình di dời để giảm thiểu thiệt hại khi có sự cố.


Tình hình quản lý nhà nước về kinh doanh LPG.


Công tác quản lý Nhà nước về kinh doanh LPG trên địa bàn tỉnh được thực hiện theo tinh thần Thông tư số 15/1999/TT-BTM ngày 19/5/1999 hướng dẫn kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng (LPG); Nghị định số 107/1999/NĐ-CP ngày 26/11/2009 của Chính phủ và thông tư 11/2010/TT-BCT ngày 29/3/2010 ban hành quy chế đại lý kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng (LPG). Nghị định 105/2011/NĐ-CP ngày 16/11/2011 quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực kinh doanh LPG.




































Căn cứ vào các quy định hiện hành và chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Công Thương đã phối hợp với các ngành chức năng triển khai việc thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện cho các cơ sở kinh doanh LPG theo phân cấp. Nhiều cửa hàng kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng đã được thẩm định và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh theo đúng trình tự quy định của pháp luật.


Bên cạnh việc kiểm tra, kiểm soát thường xuyên của lực lượng quản lý thị trường; hàng năm Sở Công Thương còn phối hợp với các ngành chức năng như: Sở Khoa học công nghệ, Cảnh sát PCCC và các địa phương tiến hành kiểm tra theo các chuyên đề về an toàn PCCC, chất lượng, giá cả…

 Thông qua kiểm tra, kiểm soát đã giúp cho thương nhân thực hiện ngày càng tốt hơn các quy đinh của nhà nước, đưa hoạt động kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng (LPG) trên địa bàn tỉnh đi vào nề nếp, trật tự. Một số kết quả cụ thể:

a/ Tình hình cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh LPG: Trên thực tế việc kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng (LPG) đã xuất hiện trên địa bàn tỉnh kể từ năm 1995 song đến năm 1999 Nhà nước mới ban hành các tiêu chuẩn và quy định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh và 10 năm sau (2009) mới có nghị định 107/2009/NĐ-CP để điều chỉnh các hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng (LPG). Nhiều cửa hàng ra đời trước năm 1999 khi thông tư 15/1999/TT-BTM có hiệu lực không đảm bảo các điều kiện, không có giấy chứng nhận đủ điều kiện nhưng vẫn kinh doanh, mặt khác đến năm 2009 Chính phủ mới quy định các cơ sở kinh doanh LPG phải được phát triển theo quy hoạch. Các tiêu chuẩn về kỹ thuật, an toàn như: thiết kế cửa hàng, phương tiện phòng chống cháy nổ, thiết kế hệ thống điện, nước…không được dẫn chiếu trong quy định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh LPG nên nhiều địa phương bỏ qua tiêu chuẩn về thiết kế xây dựng; chính từ những bất cập như vậy nên công tác cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh LPG trên địa bàn tỉnh gặp khó khăn, lúng túng chưa đạt được yêu cầu theo quy định. Hiện tại trên địa bàn tỉnh số lượng cửa hàng được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chiếm tỷ lệ 71,21%/tổng số cửa hàng đang kinh doanh. Trong số cửa hàng đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh có nhiều cửa hàng chưa đảm bảo yêu cầu về thiết kế xây dựng, tiêu chuẩn kỹ thuật về an toàn chống cháy nổ.

 b/ Tình hình chấp hành các quy định của nhà nước về kinh doanh LPG.

+ Quy định về cơ sở vật chất kỹ thuật và trang thiết bị: Đa số các cửa hàng kinh doanh LPG đều đảm bảo quy định về diện tích mặt bằng, kết cấu xây dựng nhưng chưa thực hiện đúng quy định về thiết kế, xây dựng cửa hàng kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng (LPG) tại TCVN 6223: 1996; đa số cửa hàng dùng nhà ở  dân dụng để kinh doanh, không đảm bảo tiêu chuẩn quy định cho cửa hàng kinh doanh LPG; thậm chí có tới 93 cửa hàng được kinh doanh trong những ngôi nhà tạm. 

+ Điều kiện sức khoẻ và chuyên môn: Hầu hết nhân viên làm việc trong các cửa hàng kinh doanh LPG đều đảm bảo sức khoẻ và được học tập kiến thức về khí dầu mỏ hoá lỏng, được huấn luyện về phòng độc, phòng cháy chữa cháy và được Cảnh sát PCCC tỉnh cấp giấy chứng nhận về phòng cháy, chữa cháy.

+ Quy định về bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ. Trong số 785 cửa hàng LPG đang hoạt động có 26 cửa hàng không có phương tiện phòng cháy, chữa cháy (3,32%) số cửa hàng còn lại tuy có các phương tiện phòng cháy, chữa cháy nhưng nhiều cửa hàng tuy đảm bảo về số lượng, trọng lượng bình chữa cháy nhưng lại không theo đúng chủng loại quy định; hầu hết cửa hàng chỉ chú ý đến mua sắm bình chữa cháy còn các loại khác như bao bố, mền gai, nước xà bông để kiểm tra rò rỉ… chưa được quan tâm. Có rất nhiều cửa hàng kinh doanh chai LPG chung với các hàng hoá khác đây là sự vi phạm rất nghiêm trọng quy định về an toàn cháy nổ. 

Những vi phạm nghiêm trọng quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy; nói trên đã thể hiện nhận thức chưa đúng của một bộ phận người kinh doanh LPG, chưa thấy hết sự nguy hiểm của LPG khi xảy ra cháy nổ sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của chính họ và gây thiệt hại đến những người xung quanh.    

+ Tình hình kiểm tra, xử lý vi phạm: Nhìn chung việc kiểm tra xử lý vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh LPG được lực lượng quản lý thị trường tiến hành thường xuyên; Ngoài ra hàng năm Sở Công Thương còn phối hợp với Cảnh sát  PCCC, Sở Khoa học Công nghệ và các ngành chức năng tiến hành kiểm tra tình hình kinh doanh LPG, kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh. Qua các đợt kiểm tra cho thấy tình hình vi phạm các quy định của nhà nước trong kinh doanh LPG diễn ra khá phổ biến, chủ yếu tập trung vào các sai phạm sau:


- Vi phạm về thiết kế, xây dựng cửa hàng không theo quy định.


- Vi phạm về an toàn PCCC, không đủ dụng cụ PCCC theo quy định hoặc có nhưng không được kiểm tra thường xuyên để đảm bảo chất lượng khi sử dụng.


- Vừa kinh doanh các mặt hàng khác nhưng lại kinh doanh thêm chai chứa LPG.


- Kinh doanh LPG nhưng không đăng ký kinh doanh, không có bảng hiệu. 


- Còn nhiều điểm sang chiết loại bình gas mini trái phép gây mất an toàn cháy nổ.


Các trường hợp vi phạm đều được xử lý cụ thể như sau:


Vi phạm về thiết kế, xây dựng: Những cửa hàng vi phạm lỗi thiết kế xây dựng chủ yếu thuộc loại cửa hàng đã xây dựng trước khi có TCVN 6223: 1996 hoặc dùng nhà dân dụng săn có để kinh doanh. Khi kiểm tra phát hiện cơ quan chức năng đã nhắc nhở đồng thời yêu cầu cửa hàng sửa chữa, bổ sung  theo quy định như: Cửa hàng phải được xây bằng gạch, mặt tường bằng phẳng, không có khe hở, không lồi lõm và được quét vôi hoặc sơn màu sáng.


- Nền nhà bằng phẳng không gồ ghề, lồi lõm đảm bảo an toàn khi di chuyển hàng hoá.


- Trần nhà phải được chống nóng, nhẵn, phẳng và thông gió tự nhiên.


Các vi phạm về phòng cháy, chữa cháy đều được lập biên bản phạt hành chính và yêu cầu cửa hàng bổ sung theo quy định.   


Riêng đối với loại cửa hàng vừa bán đồ uống giải khát, tạp hoá vừa kinh doanh LPG. Những cửa hàng này thường không có đăng ký kinh doanh,  không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh và không có bảng hiệu nên khi thấy đoàn kiểm tra họ cất giấu LPG nên rất khó phát hiện và xử lý. Đây là vấn đề nan giải nhất hiện nay gây mất an toàn cháy nổ trong các khu dân cư. 


Tuy nhiên hiệu quả của công tác kiểm tra, xử lý chưa cao; các cửa hàng sai phạm chậm khắc phục sai sót và có biểu hiện đối phó; tình trạng vi phạm các quy tắc về an toàn cháy nổ còn khá phổ biến.

 *  Đánh giá chung về thực trạng kinh doanh LPG trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

a- Những mặt tích cực.


LPG là mặt hàng tiêu dùng cần thiết của dân cư và nhu cầu tiêu dùng mặt hàng này ngày càng tăng do hiện nay hầu hết các hộ gia đình đều sử dụng bếp gas. Bên cạnh đó, nhu cầu LPG sử dụng cho các nhà hàng, khách sạn, quán ăn trên địa bàn ngày càng tăng theo sự phát triển của ngành dịch vụ quan trọng này. 


Do yêu cầu phải lắp đặt phải đúng kỹ thuật để đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng, nên các cửa hàng kinh doanh LPG đều phục vụ đến tận địa chỉ người tiêu dùng hoặc có thể đổi được bình LPG mini rất thuận tiện và nhanh chóng. Chính do nhu cầu này mà hệ thống các điểm kinh doanh LPG ngày càng tăng và xuất hiện nhiều điểm kinh doanh tự phát.

b- Những hạn chế, tồn tại


Do nhu cầu tiêu dùng mặt hàng LPG trên thị trường phát triển khá nhanh nên trong quá trình tổ chức cung ứng, kinh doanh LPG trên địa bàn tỉnh đã nảy sinh những vấn đề cần giải quyết:


+ Công tác quản lý nhà nước về kimh doanh mặt hàng LPG còn nhiều hạn chế, nhiều cửa hàng không đủ điều kiện, không có giấy phép nhưng chưa được xử lý kiên quyết.


+ Một số cửa hàng, đại lý kinh doanh LPG nằm trong khu vực tập trung đông dân cư, gần các công trình công cộng nhưng thiết bị an toàn chưa đảm bảo theo quy định… trong trường hợp xảy ra sự cố cháy nổ dây chuyền thì hậu quả sẽ rất  nghiêm trọng.



+ Các cửa hàng LPG được xây dựng theo nhu cầu kinh doanh nên phân bổ không đồng đều trên các địa bàn dân cư, tập trung nhiều ở đô thị  và những nơi tập trung đông dân cư.



+ Kiến trúc đa dạng theo kiểu nhà ở dân dụng, không theo chuẩn mực thiết kế nhà nước quy định, chưa tạo ra cảnh quan phù hợp trong môi trường đô thị.



+ Rất nhiều cửa hàng có quy mô nhỏ, vừa kinh doanh LPG vừa kinh doanh các hàng hoá khác nên nguy cơ mất an toàn cao.



+ Còn hiện tượng sang chiết LPG trái phép để thu lợi bất chính nhưng khó phát hiện để ngăn chặn và xử lý. Các cơ quan chức năng không đủ điều kiện về thiết bị, kinh phí, nhân lực… để kiểm tra hết các cửa hàng trên địa bàn tỉnh.




+ Công tác quản lý chất lượng, kiểm tra, kiểm soát chống hàng giả và gian lận thương mại trong kinh doanh LPG còn nhiều khó khăn, hạn chế. 


+ Việc xử lý các vi phạm về an toàn phòng chống cháy, nổ chưa triệt để, chưa nghiêm khắc nên chưa có tác dụng ngăn ngừa.

PHẦN THỨ HAI

      DỰ BÁO CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN  CƠ SỞ  KINH DOANH LPG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẾN NĂM 2020

I/ Dự báo tình hình phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh đến năm 2020.

*  Mục tiêu phát triển kinh tế của tỉnh Đồng Nai đến 2015:
- Tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2011-2015 quân đạt 13-14%/năm; 
Giai đoạn 2016- 2020: 14-14,5%/năm.

- GDP bình quân đầu người đạt 2.900-3.000 USD vào năm 2015; Năm 2020 đạt 5.500-6.000 USD/người.

- Chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tỷ trọng các ngành như sau:

- Năm 2015: khu vực I chiếm 5-6%, khu vực II: 56-57%, khu vực III: 38-39%;

- Kim ngạch xuất khẩu dự kiến tăng bình quân 15-17%/năm.

- Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 5 năm 2010-2015 khoảng 260-270 ngàn tỷ đồng (chiếm bình quân 40-43% GDP/năm).

- Đến năm 2015 toàn tỉnh có trên 20% chuẩn nông thôn mới theo tiêu chí của tỉnh.

- Giảm và giữ mức ổn định mức tăng dân số tự nhiên đến năm 2015 là 1,1%. 

- Hoàn thành các chỉ tiêu phát triển nông thôn, 99% hộ dân được sử dụng điện, 98% hộ đạt chuẩn hộ gia đình văn hoá, 95% hộ dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh, 99% dân đô thị  được sử dụng nước sạch.

- Tỷ lệ huy động GDP vào ngân sách bình quân năm đạt 6-7%.


- Tạo chuyển biến cơ bản về văn hóa, y tế, giáo dục - đào tạo và nâng cao dân trí.


- Bảo vệ môi trường sinh thái.


- Đẩy mạnh công cuộc cải cách hành chính.


- Thực hiện nhiệm vụ củng cố quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự kỷ cương trong hoạt động kinh tế-xã hội.


Định hướng phát triển cụ thể ở một số ngành kinh tế có ảnh hưởng nhiều đến thu nhập, đời sống  dân cư và tiêu dùng LPG:

1/- Phát triển nông nghiệp, nông thôn.

- Phấn đấu giá trị gia tăng ngành nông, lâm, ngư nghiệp giai đoạn 2011-2015 tăng bình quân 3,5-4%/năm; theo đó giá trị sản xuất nông, lâm, ngư  nghiệp sẽ phải tăng bình quân 4,5-5,0% năm trong giai đoạn 2011-2015.


- Tăng cường quản lý bảo vệ rừng, thực hiện tốt khoanh nuôi và trồng rừng. Đến năm 2015 nâng độ che phủ cây xanh đạt 56% trong đó giữ vững 29,76% diện tích rừng và trên 26% diện tích cây công nghiệp lâu năm và cây ăn quả.


- Tổ chức lại sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Chuyển đổi cơ cấu sản xuất theo hướng hiệu quả, chất lượng cao với các mô hình trồng cây công nghiệp, trồng rừng, trang trại trồng cây lâu năm, phát triển chăn nuôi … 


- Rà soát quy hoạch, bố trí cây trồng vật nuôi phù hợp từng vùng sinh thái; chú trọng đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao ứng dụng khoa học kỹ thuật phục vụ sản xuất nông nghiệp, nông thôn.


- Đầu tư đồng bộ hạ tầng nông nghiệp, nông thôn đi đôi với đổi mới phương thức sản xuất nông nghiệp nông thôn, phát triển nông thôn bền vững.


- Tạo bước chuyển biến mạnh mẽ cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp và phi nông nghiệp.


- Xây dựng và phát triển thương hiệu hàng hoá nông sản trên địa bàn tỉnh.

2/- Phát triển công nghiệp.


- Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP ngành công nghiệp-xây dựng bình quân 14-15%/năm; Để đạt được mục tiêu này giá trị sản xuất (giá 1994) phải đạt mức tăng trưởng 16-18%/năm trong đó giá trị sản xuất ngành công nghiệp đạt 16-18%/năm, ngành xây dựng đạt 18-20%/năm.


- Tập trung phát triển công nghiêp-xây dựng đạt tốc độ tăng trưởng cao, hiệu quả, bền vững theo hướng hiện đại, giữ vai trò động lực trong phát triển kinh tế và thực hiện mục tiêu cơ bản công nghiệp hoá, hiện đại hoá. 


- Duy trì phát triển các ngành công nghiệp chủ lực, có lợi thế so sánh, phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghệ chế biến nông sản thực phẩm. Có chính sách khuyến khích phát triển các ngành công nghiệp sử dụng nhiều lao động về địa bàn nông thôn, vùng sâu, vùng xa.


- Tập trung đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động các khu công nghiệp công nghệ cao; khu công nghiệp công nghệ sinh học, khu công nông nghiệp Donataba, nâng cao hiệu quả hoạt động các khu công nghiệp, cụm công nghiệp.


- Ưu tiên phát triển công nghiệp phục vụ nông nghiệp, nông thôn, chú trọng công nghiệp sản xuất  thiết bị, máy móc phục vụ sản xuất và thu hoạch nông sản, công nghệ bảo quản sau thu hoạch, công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm với trình độ công nghệ ngày càng cao, sạch và tăng sức cạnh tranh.


- Tập trung thu hút và phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế tạo, công nghiệp cơ khí sản xuất phụ kiện, phụ liệu thay thế nhập khẩu, công nghiệp phụ trợ phục vụ các ngành công nghiệp chủ lực. 

3/- Các ngành dịch vụ.


- Phát triển các ngành dịch vụ, chú trọng phát triển các ngành dịch vụ chất lượng cao, nâng cao tỷ trọng các ngành dịch vụ trong cơ cấu GDP của tỉnh.


- Phát triển mạnh các loại hình thương mại, du lịch và các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao để trở thành ngành kinh tế quan trọng đóng góp tỷ trọng lớn vào quy mô và tốc độ tăng trưởng kinh tế. Phấn đấu lĩnh vực thương mại và dịch vụ luôn đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn so với tốc độ tăng trưởng nền kinh tế.


- Phát triển mạnh các ngành dịch vụ chất lượng cao như tài chính, ngân hàng, vận tải kho bãi, thông tin liên lạc, khách sạn nhà hàng, y tế, tư vấn, khoa học công nghệ. 


- Tập trung mở rộng thị trường nội địa, phát triển mạnh thị trường hàng hoá, dịch vụ, tài chính, thị trường bất động sản, thị trường lao động, thị trường khoa học công nghệ nhằm thu hút nguồn lực cho đầu tư phát triển.


- Khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế tham gia phát triển các loại hình du lịch sinh thái, du lịch văn hoá gắn với lễ hội. Tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng nhằm khai thác đạt hiệu quả cao các tuyến, điểm du lịch đã quy hoạch.


- Chú trọng mở rộng hệ thống bưu chính-viễn thông ở khu vực nông thôn. Mở rộng mạng lưới xe buýt theo quy hoạch, phát triển mạng lưới vận tải đường thuỷ nội địa, đẩy mạnh phát triển dịch vụ nhà ở, dịch vụ giải trí, văn hoá cho công nhân.         

4/- Dự báo dân số, hộ gia đình, thu nhập dân cư trên địa bàn tỉnh đến 2020. 

- Đến năm 2015 dự kiến dân số của tỉnh khoảng 2,7-2,8 triệu người giảm tỷ lệ sinh và giữ ổn định mức tăng dân số tự nhiên bình quân hàng năm   <1,1%/năm. 

DỰ BÁO DÂN SỐ VÀ HỘ GIA ĐÌNH TỈNH ĐỒNG NAI ĐẾN NĂM 2020.

	DIỄN GIẢI
	Đơn vị tính
	2010
	2015
	2020

	Dân số trung bình
	1.000 người
	2.569
	2.700
	2.900

	- Thành thị
	1.000 người
	858,9
	1.350
	1.610

	    So với tổng số 
	%
	33,43
	50,0
	55,5

	- Nông thôn
	1.000 người
	1.710,1
	1.350,0
	1.290,0

	     So với tổng số 
	%
	76,57
	50,0
	44,5

	- Tổng số hộ
	1.000 hộ
	468
	540
	645


Trên thực tế, quá trình đô thị hoá trên địa bàn tỉnh trong thời kỳ đến năm 2020 sẽ diễn ra khá nhanh do sự hình thành các khu đô thị mới, đặc biệt là quá trình tập trung hoá dân cư diễn ra cùng với sự phát triển của hệ thống giao thông. Sự gia tăng dân số đô thị của tỉnh sẽ diễn ra nhanh trong giai đoạn 2011-2015, nhưng sẽ tăng chậm hơn trong giai đoạn tiếp theo. Mặc dù, sự gia tăng dân số trên địa bàn tỉnh khá cao, nhưng do tập quán dân cư, trình độ lao động gắn với giải quyết việc làm, nên tỷ lệ dân số thành thị của tỉnh dự kiến đạt khoảng 50% vào năm 2015 và 55,5% vào năm 2020. Số hộ gia đình dự báo tăng từ 468 nghìn hộ năm 2010 lên 540 nghìn hộ vào năm 2015 và 645 nghìn hộ vào năm 2020. Đây là yếu tố có tính chất tương đối ảnh hưởng đến việc tăng sản lượng tiêu thụ khí dầu mỏ hoá lỏng trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. 

    
- Thu nhập hình thành nên sức mua của dân cư  từ đó có tác động trực tiếp đến quy mô và tốc độ phát triển của hoạt động thương mại. Thu nhập của dân cư tăng sẽ làm cho quỹ mua dân cư lớn, nhu cầu mua sắm hàng hoá tăng và tổng mức lưu chuyển hàng hoá bán lẻ xã hội của tỉnh cũng tăng lên hoặc ngược lại.

Trong những năm tới do sản xuất phát triển, thu nhập của dân cư ngày càng cao đời sống xã hội ngày càng được cải thiện nên sức mua và nhu cầu mua sắm hàng hoá cũng tăng lên. Dự kiến đến năm 2015 thu nhập bình quân đầu người của Đồng Nai sẽ đạt khoảng 60-65 triệu đồng/người/năm và đến năm 2020 thu nhập bình quân dự kiến là 110-120 triệu đồng/người/năm. 

Dự kiến mức thu nhập bình quân của dân cư vào năm 2020 sẽ tăng gấp 4,0 lần so với năm 2010 nhưng mức thu nhập thực tế nếu tách riêng thu nhập của từng khu vực thành thị và nông thôn thì mức thu nhập thực tế ở khu vực nông thôn sẽ  thấp hơn nhiều so với khu vực đô thị (năm 2020 còn khoảng 44,5% dân số hiện sống ở nông thôn). Do vậy dự kiến trong giai đoạn 2011-2015 nhu cầu tiêu dùng của đại bộ phận dân cư sẽ có sự cải thiện đáng kể về nâng cao chất lượng tiêu dùng; giai đoạn 2016-2020 nhu cầu tiêu dùng sẽ có bước chuyển biến đáng kể trong đó việc sử dụng LPG thay cho than củi trong nhà bếp ở vùng nông thôn sẽ được phát triển mạnh. 

 
Từ nay đến năm 2020 do dân số tăng và thu nhập bình quân đầu người  tăng, đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện nên nhu cầu và khả năng mua sắm hàng hoá của dân cư ngày càng tăng làm cho tổng mức lưu chuyển hàng hoá bán lẻ xã hội trên địa bàn tỉnh cũng tăng lên nhanh chóng.
 Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ năm 2010 thực hiện 57.221 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2006-2010 đạt 26,9%/năm. Dự kiến tổng mức bán lẻ đến năm 2015 đạt 110.186 tỷ đồng tốc độ tăng trưởng 14,00%/năm, đến năm 2020 tăng lên 201.316 tỷ đồng với nhịp độ tăng trưởng bình quân hàng năm giai đoạn 2011 – 2020 là 13,4%/năm. 

Thu nhập tăng, quỹ mua dân cư tăng là những yếu tố quyết định phản ánh  nhu cầu có khả năng thanh toán của người dân tăng lên và nhu cầu chuyển từ dùng than, củi sang dùng LPG làm chất đốt tăng lên.

TỔNG MỨC LƯU CHUYỂN HÀNG HÓA BÁN LẺ ĐẾN 2020

	DIỄN GIẢI
	2010
	Phương án dự kiến

	
	
	2015
	2020
	Tăng %/năm

	1. Tổng mức LCHHBL (tỷ đồng)
	57.221
	110.186
	201.316
	13,40

	2. Mức LCHHBL người (tr.đồng)
	22,26
	40,81
	69,42
	12,04


                                          Nguồn số liệu: Sở Công Thương Đồng Nai

5/- Phát triển giao thông vận tải.
Tập trung đầu tư xây dựng các trục đường chính quan trọng của tỉnh như: đường 768, tỉnh lộ 25A, 25B, cầu đường quận 9 TPHCM sang Nhơn Trạch, cầu đường qua xã Hiệp Hoà, cầu Hoá An… Chủ động phối hợp với các Bộ, Ngành Trung ương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư mở rộng nâng cấp quốc lộ 51, xây dựng đường cao tốc Tp HCM-Long Thành-Dầu Dây; Dầu Dây-Đà Lạt; Đường sắt Biên Hoà – Vũng Tàu, tuyến đường tránh thành phố Biên Hoà… 

Tiếp tục khôi phục, nâng cấp, cải tạo các công trình giao thông đường bộ hiện có; hoàn chỉnh mạng lưới, xây dựng mới một số công trình có yêu cầu cấp thiết, công trình quan trọng để nâng cao năng lực lưu thông.

Xây dựng và phát triển hệ thống cảng theo quy hoạch, việc xây dựng cảng, khu cảng phải đáp ứng phát triển các khu công nghiệp và ưu tiên xây dựng cảng tổng hợp, cụ thể: cảng Phước An, Phú Hữu 2, mở rộng cảng Gò Dầu, một số cảng container, trung tâm logistic…

- Phối hợp với các Bộ, Ngành Trung ương triển khai xây dựng sân bay quốc tế Long Thành. 

Dự báo giai đoạn 2016-2020 việc sử dụng khí dầu mỏ hoá lỏng (LPG) thay thế cho xăng dầu sẽ phát triển; việc từng bước hoàn thiện phát triển mạng lưới giao thông sẽ làm cho nhu cầu tiêu dùng LPG trong giao thông vận tải tăng lên.   

II/- Dự báo thị trường LPG và các yếu tố tác động đến thị trường kinh doanh LPG của tỉnh đến 2020.

1/ Tình hình cung cầu LPG  tại thị trường Việt Nam.

LPG được chế biến từ dầu mỏ là loại nhiên liệu sạch có hiệu suất đốt cháy cao (bảo đảm cho nguyên liệu được đốt hết). Do vậy khi sử dụng nhiên liệu LPG sẽ giảm khí thải, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường.


Hiện nay nhu cầu tiêu thụ LPG ở Việt Nam khoảng 1,1-1,2 triệu tấn/năm; nguồn cung cấp chủ yếu được khai thác từ hai nguồn chính gồm: Nguồn sản xuất trong nước và nguồn nhập khẩu.


-  Nguồn LPG sản xuất trong nước:
Hiện nay, LPG do Nhà máy xử lý khí Dinh Cố sản xuất đáp ứng khoảng 30% nhu cầu thị trường LPG Việt Nam. LPG được xuất đi với khối lượng lớn từ kho cảng Thị Vải bằng tàu và phân phối đến các khách hàng trong nước hoặc xuất bằng xe bồn đến các khách hàng thuộc những khu vực lân cận. Sản phẩm LPG của nhà máy Dinh Cố đã được Quatest 3 cấp chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế ASTM D 1835-03.

Kể từ năm 2009, thị trường LPG Việt Nam có thêm nguồn cung LPG mới từ Nhà máy Lọc dầu Dung Quất. Theo đó sản lượng LPG sản xuất nội địa trong năm 2010 đạt khoảng 400.000 tấn, đáp ứng khoảng 36% nhu cầu cả nước. Trong tương lai, nguồn cung LPG cho thị trường Việt Nam sẽ tăng thêm khi các dự án xây dựng nhà máy lọc dầu số 2, 3 và một số nhà máy lọc dầu khác được triển khai.

Nhà máy GPP Dinh Cố (PV GAS): sản lượng LPG  năm 2010 đạt khoảng 230.000 tấn. Sản lượng LPG sản xuất trong các năm tới phụ thuộc nhiều vào khả năng cấp khí và tiến độ đưa khí vào bờ từ các mỏ mới thuộc bể Cửu Long thay cho nguồn khí Bạch Hổ đang giảm dần. Dự kiến sản lượng LPG Dinh Cố đạt  mức 280.000 tấn vào năm 2020.

Nhà máy lọc dầu Dung Quất đã cung cấp LPG cho thị trường với sản lượng khoảng 130.000 tấn trong năm 2009, năm 2011 sản lượng sản xuất khoảng 244.000 tấn khí hoá lỏng LPG với 4 đầu mối phân phối là Công ty CP dầu khí Anpha Sài Gòn (Anpha Petrol); Công ty CP kinh doanh khí hóa lỏng miền Bắc (PV Gas Noth); Công ty CP kinh doanh khí hóa lỏng miền Nam (PVGas South) và Công ty kinh doanh sản phẩm khí (KDK) thuộc Petrovietnam Gas (PV Gas). Các năm tiếp theo nhà máy lọc dầu Dung Quất sẽ nâng dần sản lượng LPG cung cấp cho thị trường khoảng 340.000 tấn/năm.

          - Nguồn LPG nhập khẩu:
Do nguồn LPG sản xuất trong nước chỉ đáp ứng được một phần nhu cầu nên hàng năm Việt Nam vẫn phải nhập khẩu thêm LPG từ các quốc gia lân cận như Thái Lan, Malaysia, Singapore, Đài Loan, Trung Quốc…và kể từ năm 2008 đã triển khai nhập khẩu LPG bằng tàu lạnh.

Tuy nhiên trong những năm gần đây, nguồn cung LPG cho thị trường Việt Nam từ các nước trong khu vực Đông Nam Á ngày càng trở nên khan hiếm và không ổn định do ảnh hưởng biến động về giá cũng như chính sách xuất khẩu của các nước trong khu vực. 

Dự kiến trong tương lai, nguồn cung LPG nhập khẩu cho thị trường Việt Nam sẽ chủ yếu dựa vào nguồn xuất khẩu của các nước thuộc khu vực Trung Đông. Riêng thị trường miền Bắc do liên quan đến yếu tố địa lý nên nguồn nhập khẩu chủ yếu sẽ là từ thị trường Nam Trung Quốc.

           - Nhu cầu thị trường:
Về cơ bản, thị trường LPG Việt Nam được chia thành 3 vùng chính: Miền Bắc, miền Trung và miền Nam. Xét về nhu cầu tiêu thụ của từng vùng thị trường thì miền Nam vẫn được xem là thị trường lớn nhất và có nhu cầu tiêu thụ cao nhất, chiếm khoảng 66% nhu cầu của cả nước, kế đến là miền Bắc và miền Trung tương ứng chiếm khoảng 30% và 4%.

Theo số liệu của những nhà kinh doanh LPG, nhu cầu và mục đích tiêu thụ LPG tại Việt Nam có thể cơ bản chia thành 4 nhóm:

- Dân dụng: Là các hộ gia đình sử dụng LPG làm nhiên liệu, chất đốt trong sinh hoạt theo hình thức sử dụng bình gas 12-12,5kg;

- Các hộ tiêu thụ công nghiệp: Là các nhà máy sử dụng LPG làm nhiên liệu đầu vào để phục vụ sản xuất như các nhà máy sản xuất gốm, sứ, thủy tinh, gạch men… và các đơn vị sử dụng LPG làm nhiên liệu để chế biến thực phẩm, nông sản, thủy sản… Đây cũng là nguồn tiêu thụ LPG quan trọng ở Việt Nam; 

- Thương mại: Chủ yếu là các khách sạn, nhà hàng, khu vui chơi giải trí… sử dụng bình gas 45kg;

- Giao thông vận tải: Theo các chuyên gia trên thế giới, so với dòng xe cùng chủng loại, thì lượng tiết kiệm của phương tiện sử dụng nhiên liệu LPG giảm gần 20% so với nhiên liệu xăng - dầu. Giá LPG cũng rẻ hơn so với xăng và dầu; Sử dụng LPG làm nhiên liệu thay thế cho xăng, dầu trong các phương tiện vận tải sẽ mang lại hiệu quả kinh tế xã hội rất lớn đặc biệt là việc giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại giá LPG tương đương giá xăng dầu (quy đổi theo nhiệt lượng) và việc sử dụng LPG trong giao thông vận tải trên phạm vi cả nước chưa đáng kể. Riêng ở Đồng Nai chưa có phương tiện sử dụng LPG làm nhiên liệu.

Theo số liệu của hiệp hội kinh doanh gas: Sản lượng LPG tiêu thụ trên cả nước năm 2.000 là  322.375 tấn, năm 2001: 399.594 tấn; năm 2005: 783.706 tấn và năm 2010 khoảng 1,1 triệu tấn. Tốc độ tăng trưởng  giai đoạn 2001-2005 là 

19,44%/năm; giai đoạn 2006-2010 là 7,0%/năm. Dự báo nhu cầu LPG giai đoạn 2011-2015 tăng bình quân 6,4%/năm đạt sản lượng tiêu thụ vào khoảng 1,5 triệu tấn vào năm 2015 và tốc độ tăng 6%/năm giai đoạn 2016-2020 dự kiến sản lượng tiêu thụ năm 2020 vào khoảng 2,0 triệu tấn.

2/ Tình hình giá cả.

Theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế, trong khoảng 10 năm trở lại đây, chưa bao giờ thị trường khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, lại biến động bất thường như ở thời điểm này. Nhìn chung trong những năm qua giá LPG trên thị trường thế giới liên tục tăng trong khi đó hơn 60% LPG tiêu dùng tại Việt Nam được nhập khẩu từ nước ngoài; lâu nay, Thái Lan là nguồn cung ứng chính cho thị trường Việt Nam, nhưng từ đầu năm 2006, Chính phủ Thái Lan triển khai chương trình an ninh năng lượng quốc gia, hạn chế xuất khẩu khí dầu mỏ hóa lỏng thì các nhà nhập khẩu phải nhập LPG từ Singapore, Trung Quốc, Malaysia,… Chính vì vậy  giá LPG trong nước biến động phụ thuộc vào sự biến động của giá LPG thế giới là điều dễ hiểu. Chỉ tính riêng trong 5 tháng đầu năm 2011 giá LPG trong nước đã 7 lần tăng giá từ mức 784 USD/tấn cuối năm 2010 đến tháng 5/2011 đã tăng lên 970 USD/tấn. Dự báo giá LPG và giá dầu còn tiếp tục diễn biến phức tạp trong những tháng sắp tới. Khó khăn này cộng với tập quán kinh doanh mạnh ai nấy làm, không định hướng cũng như không chia sẻ thông tin, nên không ít công ty bị ép giá, làm giá. Thậm chí có lúc xuất hiện hiện tượng nhập khẩu thừa, cung lớn hơn cầu nên nên phải thi nhau giảm giá. Khi giá thế giới vừa có dấu hiệu tăng các doanh nghiệp đã thi nhau tăng giá bắt chẹt người tiêu dùng.

Trong tương lai nguồn cung ứng LPG cho thị trường Việt Nam do nhập khẩu vẫn chiếm tỉ trọng lớn trong khi đó LPG không nằm trong nhóm hàng bình ổn giá của nhà nước nên chắc chắn giá cả LPG sẽ phụ thuộc nhiều vào sự biến động của thị trường LPG thế giới.

3/ Khả năng cung ứng và tác động đến thị trường của các nhà máy chế biến LPG.

Như trên đã nói nhu cầu tiêu dùng LPG hiện nay trên cả nước vào khoảng 1,1-1,2 triệu tấn/năm và theo dự báo của hiệp hội kinh doanh gas đến năm 2015 nhu cầu tiêu thụ là 1,6 triệu tấn và đến năm 2020 là 2,0 triệu tấn. Trong khi đó sản lượng LPG sản xuất trong nước hiện nay chỉ đáp ứng được từ 35-40% nhu cầu ngay cả khi các nhà máy số 2, số 3 ở Nghi Sơn (Thanh Hoá), Long Sơn (Vũng Tàu) đi vào hoạt động. Thị trường hiện có đến 70 công ty kinh doanh bán buôn khí dầu mỏ hóa lỏng nhưng chỉ có khoảng 50% đơn vị có kho chứa lớn. Tổng sức chứa kho LPG cả nước khoảng 71.000 tấn, trong đó khu vực miền Nam khoảng 35.500 MT, miền Trung là 15.000 MT, miền Bắc là 20.500 MT. Với tốc độ tăng trưởng nhu cầu về LPG của Việt Nam  trong những năm qua cũng như dự báo cho những năm tiếp theo thì hệ thống kho chứa LPG Việt Nam đang gây ra những hạn chế nhất định cho công tác tồn chứa và kinh doanh LPG, nhất là công tác kinh doanh LPG nhập khẩu. Do không có sự định hướng quy hoạch của cơ quan quản lý nên kho chứa khí dầu mỏ hóa lỏng xuất hiện ở nhiều nơi, một cách tự phát. Điều đáng lo ngại là trong khi các nước đã tiến dần đến quy hoạch kho, định hướng nguồn, thực hiện dự trữ quốc gia khí dầu mỏ hóa lỏng như dự trữ xăng dầu, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia thì các doanh nghiệp Việt Nam vẫn phải tự bươn chải. Hiện tại kho chứa LPG Thị Vải (60.000 tấn) đã đưa vào sử dụng; kho chứa Long An (84.000 tấn) đang trong quá trình xây dựng. Dự báo trong tương lai thị trường LPG sẽ tương đối ổn định cả về khả năng cung ứng và giá cả. Tuy nhiên hiệu quả có tích cực hay không còn phải trông chờ vào chính sách và giải pháp điều hành của nhà nước. 

III/- Dự báo nhu cầu tiêu thụ  LPG tại Đồng Nai.

1/ Hiện trạng cơ cấu tiêu dùng.



Đi đôi với phát triển kinh tế xã hội, sản lượng LPG tiêu thụ trên địa bàn tỉnh tăng hàng năm và có những đặc điểm sau:


- Tiêu thụ LPG chủ yếu phục vụ làm chất đốt trong các hộ gia đình, phục vụ hoạt động thương mại (nhà hàng, khách sạn, quán ăn…) chiếm tỷ trọng lớn nhất (khoảng 65%).


- Tiêu thụ LPG cho công nghiệp chiếm tỷ trọng tương đối lớn khoảng 35% so tổng nhu cầu của tỉnh. Tuy nhiên trong những năm gần đây giá LPG biến động thất thường nên một số ngành công nghiệp dùng LPG phải tìm nguồn năng lượng ổn định hơn để thay thế; sản lượng LPG dùng trong công nghiệp có xu hướng giảm.


- Phương tiện tham gia giao thông: Mặc dù chi phí sử dụng LPG cho các phương tiện vận tải có lúc rẻ hơn xăng dầu nhưng do chi phí chuyển đổi từ dùng xăng dầu sang sử dụng khí dầu mỏ cao; mặt khác việc sử dụng khí dầu mỏ hóa lỏng cho phương tiện vận tải chưa thông dụng; trên địa bàn tỉnh chưa có trạm nạp LPG cho phương tiện vận tải do vậy việc sử dụng LPG cho phương tiện vận tải dự báo sẽ phát triển trong tương lai. 

Theo số liệu thống kê của Sở Công Thương Đồng Nai tổng sản lượng tiêu thụ LPG trên địa bàn tỉnh Đồng Nai từ năm 2005 đến 2010 đạt 161.694 tấn trong đó dùng làm chất đốt trong sinh hoạt 105.219 tấn (65,07%) sử dụng trong công nghiệp: 56.474 tấn (34,92%).  

2/ Dự báo nhu cầu tiêu thụ LPG trên địa bàn tỉnh đến 2015 và 2020. 


Nhu cầu tiêu thụ LPG tỉnh Đồng Nai từ nay đến năm 2020 có thể chia làm 2 giai đoạn:

- Giai đoạn 2011-2015: Trong giai đoạn này nhu cầu tiêu dùng LPG tăng vẫn chủ yếu làm chất đốt phục vụ cho sinh hoạt trong các hộ gia đình; tuy nhiên tốc độ tăng sẽ phụ thuộc nhiều vào kết quả tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2011-2015. Các địa bàn dân cư có thu nhập khá như Thành phố Biên Hoà, thị xã Long Khánh, các huyện Long Thành, Nhơn Trạch, Xuân Lộc… nhu cầu tiêu thụ LPG đã tương đối khá và ổn định ở khu vực đô thị (thị trấn, thị tứ), tốc độ tăng chủ yếu phụ thuộc vào thu nhập và sự gia tăng dân số. Nhu cầu tiêu dùng tăng chủ yếu do kinh tế phát triển; một bộ phận dân cư vùng nông thôn chuyển từ dùng than, củi sang dùng LPG trong nhà bếp. LPG dùng trong công nghiệp tuy có tăng nhưng số lượng cũng không lớn, các loại lò hơi trong chế biến nông sản, thuỷ sản chủ yếu dùng điện vì giá LPG và giá xăng dầu cao (
) hơn giá điện. Dùng LPG làm nhiên liệu cho các phương tiện giao thông vận tải tuy có tác dụng bảo vệ môi trường nhưng giá LPG không ổn định và có xu hướng tăng cao, hơn nữa chi phí chuyển đổi cũng khá cao, do vậy việc sử dụng LPG thay xăng dầu trong giao thông vận tải cần phải có chủ trương chính sách và được đầu tư đồng bộ mới có thể đạt kết quả; Nhìn lại quá khứ cho thấy việc sử dụng LPG thay xăng dầu đã được khởi xướng từ nhiều năm trước nhưng cho đến nay vẫn còn trong giai đoạn thăm dò, thử nghiệm. Địa phương có thị trường vận tải lớn nhất cả nước như Thành phố Hồ Chí Minh cũng chỉ mới đưa ra chủ trương đầu tư thí điểm 7 trạm nạp LPG cho ô tô trong năm 2011. Tuy nhiên do ảnh hưởng của việc lạm phát tăng cao nên những năm đầu của giai đoạn 2011-2012 mức tiêu dùng LPG tăng chậm nhưng vào các năm 2014-2015 tốc độ sẽ tăng cao và có thể đạt mức tiêu dùng trung bình vào năm 2015. Như vậy có thể khẳng định nhu cầu tiêu dùng LPG của Đồng Nai trong giai đoạn 2011-2015 vẫn có tiềm năng và sẽ tăng mạnh do kinh tế phát triển, thu nhập dân cư tăng cao và người tiêu dùng có điều kiện sử dụng các loại hàng hoá và dịch vụ chất lượng cao. 


Dự báo nhu cầu tiêu dùng LPG tại Đồng Nai được tính toán trên cơ sở chỉ số tăng trưởng kinh tế của tỉnh Đồng Nai. Cụ thể:



- Năm 2006 GDP tăng 14,4%. Sản lượng LPG tăng 11%



- Năm 2007 GDP tăng 15,15%. Sản lượng LPG tăng 13%



- Năm 2008 GDP tăng 15,46%. Sản lượng LPG tăng 9,14%



- Năm 2009 GDP tăng 9,36%. Sản lượng LPG tăng 10,15%



- Năm 2010 GDP tăng 13,48%. Sản lượng LPG tăng 15,9%



- Mục tiêu đến năm 2015 GDP bình quân tăng >13%.


Theo tính toán trên dự báo từ nay đến năm 2015 nhu cầu tiêu thụ sản phẩm LPG toàn quốc tăng trung bình hàng năm là 6,4%. Giai đoạn 2015-2020: 5,92%/năm


Vì vậy việc xác định nhu cầu LPG của tỉnh Đồng Nai phải dựa trên tình hình tiêu dùng thực tế của địa phương, nhu cầu tiềm năng và nhu cầu có khả năng thanh toán và tham khảo mức độ tăng trưởng bình quân cả nước qua từng giai đoạn. 


Dự báo mức tăng trưởng lượng LPG trong thời gian tới trên địa bàn tỉnh như sau: 


- Giai đoạn 2011-2015 dự kiến tăng bình quân 10,6-11%/năm.


- Giai đoạn 2016-2020 dự kiến tốc độ tăng sẽ chậm lại khoảng 6,1-6,5%/năm. 


Như vậy sản lượng LPG tiêu thụ đến năm 2015 dự kiến: 36.106 tấn. năm 2020: 48.730 tấn. Trong đó giai đoạn 2011-2015 sản lượng tăng chủ yếu do tiêu dùng của dân cư; giai đoạn 2016-2020 sản lượng tăng có thêm yếu tố tăng do phương tiện giao thông vận tải và dùng trong các ngành công nghiệp.

PHẦN THỨ BA

QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN CƠ SỞ KINH DOANH KHÍ DẦU MỎ HOÁ LỎNG (LPG) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH  ĐẾN NĂM 2020.

I/ Quan điểm, mục tiêu, định hướng phát triển cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng đến năm 2020.

1- Các quan điểm.

 Quan điểm xây dựng quy hoạch phát triển cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020:

+ Mặc dù khí dầu mỏ hoá lỏng mang lại nhiều ích lợi và thân thiện với môi trường nhưng LPG dễ gây ra cháy nổ,  nguy hiểm đến tính mạng và tài sản tài sản của nhân dân. LPG là một trong những mặt hàng kinh doanh có điều kiện, không thể coi LPG là ngành hàng tạo việc làm để xoá đói giảm nghèo mà là ngành hàng nguy hiểm phải được kiểm soát chặt chẽ. Các chủ thể tham gia kinh doanh LPG phải thực hiện đúng các tiêu chuẩn và quy định của nhà nước về điều kiện kinh doanh LPG.
+ Để đảm bảo tính nhất quán trong quản lý và tạo điều kiện cho thị trường  LPG phát triển lành mạnh việc quy hoạch hệ thống cơ sở kinh doanh LPG trên địa bàn tỉnh  phải đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất và phối hợp chặt chẽ giữa Sở Công Thương với chính quyền địa phương các cấp trong đó cần xác định vai trò quan trọng của chính quyền xã, phường trong việc quản lý hoạt động kinh doanh LPG. 

+ Việc quy hoạch hệ thống cơ sở kinh doanh LPG trên địa bàn tỉnh đảm bảo cho việc lưu thông LPG diễn ra bình thường đáp ứng nhu cầu tiêu dùng cho sản xuất và đời sống nhân dân, phân bố mạng lưới cửa hàng hợp lý, đảm bảo thuận tiện cho người tiêu dùng và tăng doanh thu cho doanh nghiệp.

+ Cạnh tranh luôn được coi là động lực phát triển. Chính hoạt động cạnh tranh trong cơ chế thị trường sẽ mang lại tính hợp lý của toàn bộ mạng lưới kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cũng như nâng cao hiệu quả kinh tế và thuận tiện cho khách hàng tiêu thụ. Những yêu cầu đặt ra theo quan điểm này bao gồm:

- Cơ sở vật chất kỹ thuật của hệ thống cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý về an toàn, phòng chống cháy, nổ, nâng cao chất lượng phục vụ và trình độ văn minh thương mại. Việc đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng không chỉ phụ thuộc vào khả năng đầu tư của các doanh nghiệp, phụ thuộc vào quy định của nhà nước, mà còn phụ thuộc vào nhận thức của chủ cơ sở kinh doanh. 
- Mặc dù, việc tăng cường tính cạnh tranh theo cơ chế thị trường trong lĩnh vực kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng là một trong những yêu cầu quan trọng đặt ra trong công tác quy hoạch, nhưng với vị trí quan trọng của lĩnh vực kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trong quá trình phát triển kinh tế nói chung, hoạt động quản lý Nhà nước đối với hệ thống kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai là việc làm quan trọng và cần thiết.

2. Mục tiêu và định hướng quy hoạch hệ thống cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng
2.1. Mục tiêu

- Khuyến khích các doanh nghiệp kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng mở rộng hoạt động kinh doanh theo dạng chuỗi, tăng cường thu hút lao động và tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kinh doanh cho người lao động;

- Tăng cường công tác quản lý vệ sinh môi trường và an toàn phòng chống cháy nổ tại các cửa hàng kinh doanh LPG;

- Nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác quản lý kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trên cơ sở đổi mới và hoàn thiện quan hệ quản lý và nội dung quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng;

- Khuyến khích các cửa hàng kinh doanh xăng dầu có quy mô lớn ở khu vực đô thị, trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện mở thêm cửa hàng bán chai khí dầu mỏ hóa lỏng và đầu tư trạm nạp LPG cho các phương tiện giao thông; đồng thời cần hạn chế mở thêm các cửa hàng kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng tại khu vực đông dân cư, các tuyến phố chính trong nội thị. 

- Tốc độ tăng trưởng sản lượng tiêu thụ khí dầu mỏ hóa lỏng qua hệ thống cửa hàng đạt bình quân 7,69%/năm trong giai đoạn 2011–2020; trong đó giai đoạn 2011-2015: 9,24%/năm và giai đoạn 2016-2020: 6,16%/năm. 

2.2. Định hướng. 

Những quan điểm và mục tiêu đặt ra đối với quy hoạch phát triển cơ sở  kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn tỉnh trong thời kỳ từ nay đến năm 2020 được cụ thể hoá thành các định hướng chủ yếu sau:

- Định hướng phát triển mạng lưới cửa hàng kinh doanh LPG theo địa bàn: 

Nhìn chung, sự phân bố các cửa hàng kinh doanh trong mạng lưới kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai hiện nay được xác lập trên cơ sở: 

a) Quy mô và sự phân bố của nhu cầu tiêu thụ khí dầu mỏ hóa lỏng, trong đó bao gồm cả sự khác biệt về tốc độ gia tăng nhu cầu giữa các vùng kinh tế của tỉnh; 

b) Các yếu tố liên quan đến thực hiện đầu tư (mặt bằng, giấy phép của cơ quan quản lý, quy mô vốn đầu tư,...); 

c) Các yếu tố liên quan đến việc đảm bảo sự thuận tiện trong kinh doanh cả đối với khách hàng và doanh nghiệp (tiếp nhận nguồn hàng, chi phí vận chuyển, thời gian giao hàng cho khách hàng,...). 

Trong thời kỳ quy hoạch từ nay đến năm 2020, những cơ sở xác lập sự phân bố của mạng lưới kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn tỉnh sẽ có những  thay đổi do triển vọng phát triển kinh tế và việc thực hiện quy hoạch phát triển của các ngành. Do đó, việc phát triển cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn tỉnh thời kỳ đến năm 2020 cần có sự điều chỉnh linh hoạt phù hợp với xu hướng phát triển chung của nền kinh tế và tình hình cải thiện thu nhập của dân cư để đảm bảo tính phục vụ kịp thời của hệ thống cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng. 

- Định hướng phát triển các chủ thể tham gia kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn tỉnh 

Trước hết, theo cơ chế kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng hiện nay, thành phần kinh tế ngoài quốc doanh chủ yếu phát triển kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trong lĩnh vực bán lẻ theo hình thức đại lý cho các tổng đại lý, các doanh nghiệp chiết nạp. Sự tham gia cạnh tranh của các thành phần kinh tế trên thị trường khí dầu mỏ hóa lỏng tỉnh Đồng Nai hiện nay tập trung trong lĩnh vực cung ứng và bán lẻ, nhưng giá bán lẻ các mặt hàng khí dầu mỏ hóa lỏng tuy có chênh lệch do chất lượng của từng thương hiệu nhưng lại được thực hiện tương đối thống nhất trong cả nước, nghĩa là, cạnh tranh sẽ tập trung vào chất lượng dịch vụ cung ứng và bán lẻ. Do đó, trong định hướng phát triển các chủ thể tham gia kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng, vấn đề đầu tiên cần được chú trọng là nâng cao năng lực phục vụ khách hàng của các chủ thể đã và sẽ tham gia vào lĩnh vực này.

Thứ hai, quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước ở nước ta hiện nay đang và sẽ tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế, đặc biệt khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tham gia kinh doanh các mặt hàng khí dầu mỏ hóa lỏng không chỉ tập trung vào lĩnh vực bán lẻ, mà còn mở rộng sang lĩnh vực bán buôn. Do đó, trong những năm tới, Đồng Nai cũng cần chú trọng đến việc tạo điều kiện để các nhà kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng khác tham gia cung ứng và tạo lập mạng lưới kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn tỉnh. 

Thứ ba, khí dầu mỏ hóa lỏng là mặt hàng kinh doanh có điều kiện, đòi hỏi các chủ thể tham gia vào lĩnh vực này phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của Nhà nước về an toàn, phòng chống cháy nổ. Việc thực hiện định hướng nâng cao chất lượng phục vụ trong bán lẻ và định hướng thu hút các thành phần kinh tế tham gia vào lĩnh vực bán buôn có thể sẽ ảnh hưởng đến các quy định và gây nên sự hạn chế gia nhập thị trường của thành phần kinh tế tư nhân. Vì vậy, vấn đề quan trọng trong định hướng này là cần đảm bảo việc thực hiện tốt nhất các quy định của Nhà nước và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia thị trường kinh doanh LPG.

- Định hướng phát triển các loại hình cửa hàng kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn tỉnh. 

Trong thời kỳ quy hoạch từ nay đến năm 2020, cùng với sự phát triển đa dạng của nhu cầu tiêu thụ các mặt hàng khí dầu mỏ hóa lỏng, yêu cầu nâng cao chất lượng, thỏa mãn nhu cầu của người tiêu dùng, trình độ tổ chức và quản lý kinh doanh của các doanh nghiệp, yêu cầu nâng cao hiệu quả kinh doanh của các cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng... sẽ kéo theo sự phát triển đa dạng của các loại hình cửa hàng kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, sự phát triển của các loại hình kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng nếu không được kiểm soát chặt chẽ sẽ phát sinh việc vi phạm các nguyên tắc, điều kiện về phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường của các cơ sở kinh doanh. Vì vậy, các loại hình cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn tỉnh được định hướng phát triển như sau:

+ Phát triển các loại hình cửa hàng kinh doanh chai khí dầu mỏ hóa lỏng kết hợp với với các cửa hàng kinh doanh xăng dầu tại khu vực đô thị và trạm nạp LPG cho các phương tiện giao thông tại các tuyến đường giao thông quan trọng của tỉnh. 

+ Phát triển loại hình cửa hàng kinh doanh chuyên sâu về tổ hợp mặt hàng khí dầu mỏ hóa lỏng và các phụ kiện có liên quan tại các khu vực phục vụ cho nhu cầu của khách hàng sử dụng nhiều đến khí dầu mỏ hoá lỏng.

Các cửa hàng kinh doanh bán lẻ LPG phải tuân thủ đúng các quy định của Nhà nước về diện tích kinh doanh, yêu cầu thiết kế, trang bị các phương tiện phòng cháy, chống nổ… quy định tại TCVN 6223-2011 và các quy định khác của pháp luật.

- Định hướng phát triển các kho chứa, trạm chiết nạp LPG: Các kho chứa, trạm chiết nạp có khối lượng LPG lớn nên khi xảy ra sự cố sẽ gây ra hậu quả khó lường  về tài sản và tính mạng của con người vì vậy việc bố trí các kho chứa, trạm chiết nạp LPG sẽ do chủ đầu tư lựa chọn nhưng phải đảm bảo nguyên tắc: 

i) Không nằm trong khu vực quy hoạch phát triển dân cư.

ii) Thuận tiện giao thông để xuất nhập hàng và xe chuyên dùng tiếp cận khi cần thiết.

iii) Đảm bảo các quy định về an toàn phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường theo quy định của nhà nước: TCVN 5684-2003 An toàn các công trình dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ; TCVN 7441-2004: Hệ thống cung cấp khí dầu mỏ hoá lỏng tại nơi tiêu thụ - yêu cầu thiết kế lắp đặt; TCVN 6486-2008 Khí Dầu mỏ hoá lỏng tồn chứa dưới áp suất-yêu cầu thiết kế, lắp đặt. 

- Định hướng phát triển hệ thống cơ sở vật chất, kết cấu hạ tầng đảm bảo các quy định về điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng.

Hệ thống cơ sở vật chất, kết cấu hạ tầng của mạng lưới cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn tỉnh sẽ do các doanh nghiệp đầu tư nhằm phục vụ hoạt động  kinh doanh. Tuy nhiên, theo quan điểm phát triển trên đây, từ góc độ quản lý Nhà nước, việc hình thành và phát triển hệ thống cơ sở vật chất của mạng lưới do các doanh nghiệp thực hiện vẫn cần được định hướng phát triển chung nhằm đảm bảo các yêu cầu: 

a) Tiết kiệm chi phí đầu tư chung của cả hệ thống; 

b) Đảm bảo độ tin cậy, khả năng phục vụ của hệ thống; 

- Tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với mạng lưới kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn tỉnh trong những năm tới xuất phát từ những yêu cầu sau:

 Một là: Khí dầu mỏ hóa lỏng là mặt hàng có vị trí quan trọng trong phát triển kinh tế; dân sinh.

 Hai là: Việc vi phạm các điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng của các cơ sở kinh doanh có thể dẫn đến những tổn thất nặng nề, khó lường về tài sản và tính mạng con người. 

Ba là: Gian lận thương mại trong kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng đang là một trong những vấn đề bức xúc của toàn xã hội (cả người tiêu dùng và người kinh doanh); gian lận trong kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng không chỉ thiệt hại về kinh tế mà còn gây mất an toàn ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của cộng đồng dân cư. 

Để tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn tỉnh trong những năm tới cần chú trọng đến các vấn đề sau:

+ Đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của các đối tượng tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.

+ Tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trên cơ sở thực hiện triệt để các quy định của Nhà nước về điều kiện kinh doanh. 

+ Tăng cường mối quan hệ giữa các cơ quan quản lý nhà nước và các chủ thể kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng một cách thường xuyên (thông qua chế độ báo cáo, kiểm tra, hội nghị, hội thảo...); 

+ Tích cực kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của nhà nước về kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng và xử lý nghiêm khắc đối với các trường hợp vi phạm quy tắc an toàn phòng chống cháy nổ, gian lận thương mại trong kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng.

3/ Quy định về Điều kiện kinh doanh LPG.
3.1/ Điều kiện về chủ thể kinh doanh. 

Phải là thương nhân được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp  giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trong đó có đăng ký kinh doanh mặt hàng khí dầu mỏ hoá lỏng (LPG). 

3.2/ Điều kiện cơ sở vật chất và trang thiết bị.


+ Đối với cửa hàng kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng phải có thiết kế xây dựng theo quy định của tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6223:2011

  + Việc xây dựng cửa hàng kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng phải thực hiện các quy định về diện tích mặt bằng, yêu cầu thiết kế; kết cấu xây dựng, nơi bán hàng, kho chứa hàng, khu phụ cửa hàng và cung cấp điện tại Tiêu chuẩn Việt Nam - TCVN 6223: 2011. 

3.3 - Điều kiện về trình độ chuyên môn của cán bộ, nhân viên.
Cán bộ quản lý, nhân viên cửa hàng kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng phải được cập nhật kiến thức về khí dầu mỏ hoá lỏng, huấn luyện về an toàn phòng chống cháy nổ và được Cảnh sát PCCC tỉnh, thành phố kiểm tra, cấp giấy chứng nhận về an toàn cháy nổ.

3.4 Điều kiện về sức khoẻ cán bộ, nhân viên.
Cán bộ, nhân viên làm việc tại cửa hàng, kho, cảng, phương tiện vận tải LPG phải đảm bảo có đủ sức khoẻ để đảm nhiệm công việc được giao, có Giấy khám sức khoẻ do cơ quan y tế quận, huyện hoặc cấp tương đương trở lên kiểm tra và xác nhận đủ sức khoẻ để làm việc. Định kỳ hàng năm thương nhân phải tổ chức khám sức khoẻ cho cán bộ công nhân viên.

3. 5- Điều kiện về bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ.
Cửa hàng kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng phải có đủ các phương tiện, thiết bị phòng cháy, phòng nổ theo quy định tại Tiêu chuẩn Việt Nam - TCVN 6223: 2011 và được cơ quan Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy tỉnh, thành phố kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ. 

 Các cửa hàng bán lẻ LPG phải được trang bị đầy đủ các thiết bị phòng chống cháy nổ phù hợp với quy mô, tính chất từng loại hình cửa hàng:

+ Cửa hàng chuyên doanh khí dầu mỏ hoá lỏng và trạm bán khí dầu mỏ hoá lỏng tại các cửa hàng bán xăng dầu ít nhất phải có các thiết bị chữa cháy sau:

- 01 bình chữa cháy CO2, loại 5kg

- 02 bình bột chữa cháy loại 8 kg;

- 02 bao tải gai hoặc chăn chiên;

- 01 thùng nước 20 lít;

- 01 chậu nước xà phòng 2lít;

+ Cửa hàng không chuyên kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng ít nhất phải có các thiết bị sau :

- 02 bình chữa cháy bằng bột loại 4 kg;

- 02 bao tải gai hoặc chăn chiên;

- 01 thùng nước 20 lít;

- 01 chậu nước xà phòng 2 lít;

Tất cả thiết bị chữa cháy phải để ở nơi thuận tiện gần cửa ra vào hoặc tại vị trí an toàn trên các đường giữa các chồng chai chứa khí dầu mỏ hoá lỏng để sẵn sàng sử dụng khi cần thiết.

4/ Quản lý chất lượng, đo lường trong kinh doanh LPG.

Cán bộ, nhân viên trực tiếp quản lý chất lượng, đo lường phải được đào tạo và được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo nghiệp vụ quản lý chất lượng, đo lường LPG trong kinh doanh.

Tại trạm nạp LPG, cửa hàng kinh doanh LPG  phải có hồ sơ chất lượng sản phẩm (bao gồm tên, chủng loại, tiêu chuẩn công bố, nguồn gốc xuất xứ, chứng chỉ chất lượng) đối với từng loại LPG được nhập vào trạm nạp, từng lô LPG nhập vào cửa hàng do nhà phân phối cung cấp.

 Không được làm thay đổi chất lượng của LPG dưới bất cứ hình thức nào trong quá trình nạp LPG vào chai và lưu thông chai LPG tại cửa hàng. 

Chai LPG phải được dán nhãn hàng hóa theo quy định hiện hành và bảo đảm chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quy định.

 Phương tiện đo lường dùng để xác định lượng LPG trong mua bán, thanh toán  phải bảo đảm các yêu cầu sau đây:

 Dụng cụ đo lường phải được kiểm định có dấu, tem kiểm định của cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp.

Tại cửa hàng kinh doanh LPG phải có sẵn cân với cấp chính xác theo quy định và còn trong thời hạn giá trị của chứng chỉ kiểm định (dấu kiểm định, tem kiểm định, giấy chứng nhận kiểm định); được đặt tại vị trí thuận tiện để người mua LPG có thể kiểm tra kết quả đo lường.

II/ Quy hoạch địa điểm phát triển cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng (LPG)  trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
1/ Phân loại cửa hàng kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng

* Tiêu thức phân loại:

- Nhu cầu được cung cấp khí dầu mỏ hóa lỏng và các dịch vụ khác của khu vực.

- Vị trí, diện tích chiếm đất.

- Quy mô, chủng loại mặt hàng phục vụ của cửa hàng.

* Loại thứ nhất: Các cửa hàng kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng độc lập, chuyên doanh với các nguyên tắc:
- Việc thiết kế, xây dựng cửa hàng khí dầu mỏ hoá lỏng phải tuân theo các quy định của TCVN 6223 - 2011.

- Cửa hàng khí dầu mỏ hóa lỏng tại điểm bán xăng dầu phải cách nguồn gây cháy ít nhất 20m.

- Cửa hàng chuyên doanh và không chuyên doanh khí dầu mỏ hóa lỏng phải cách nguồn gây cháy ít nhất:

+ 3 m về phía không có tường chịu lửa.

+ 0 m về phía có tường chịu lửa.

Diện tích mặt bằng đối với cửa hàng chuyên doanh khí dầu mỏ  hóa lỏng:

- Tổng diện tích: tối thiểu 12m2.

- Diện tích phòng bán hàng và bày mẫu hàng hóa tối thiểu là 2m2;

- Diện tích kho chứa hàng (nếu có): tối thiểu 10m2;

* Loại thứ hai: Cửa hàng kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng tại các điểm bán xăng dầu, theo các nguyên tắc:

- Diện tích toàn cửa hàng không nhỏ hơn diện tích tối thiểu của cửa hàng chuyên doanh (12m2);

- Có khu vực dành riêng để bán chai khí dầu mỏ hóa lỏng hợp lý, phù hợp với quy mô cửa hàng;

- Tại kho chứa hàng, phải xếp riêng các chai chứa khí dầu mỏ hóa lỏng với chai khí dầu mỏ hóa lỏng rỗng, không được để lẫn chai chứa LPG với các mặt hàng kinh doanh khác.

- Đối với cửa hàng không chuyên doanh khí dầu mỏ hóa lỏng phải tuân theo các quy định đối với cửa hàng tại các điểm bán xăng dầu. Khu vực bán LPG phải tách riêng (như đối với cửa hàng xăng dầu) không được để chung với các hàng hoá khác.

- Tại cửa hàng xăng dầu có trạm nạp LPG cho các phương tiện giao thông vận tải: Trụ nạp LPG phải đảm bảo khoảng cách trụ bơm xăng dầu theo quy định.

* Loại thứ ba:  Cửa hàng kinh doanh LPG thuộc trạm chiết nạp có kho dự trữ.

- Tại trạm chiết nạp LPG có bố trí cửa hàng kinh doanh bán lẻ chai LPG; tiêu chuẩn thiết kế theo quy định đối với cửa hàng chuyên kinh doanh LPG;

- Trạm chiết nạp LPG tuân thủ theo quyết định số 36/2006/QĐ-BCN ngày 16/10/2006 của Bộ Công Nghiệp (nay là Bộ Công Thương).

2/ Quy hoạch hệ thống cửa hàng kinh doanh LPG trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thời kỳ đến 2020.


a/ Cơ sở để thực hiện việc quy hoạch hệ thống cửa hàng kinh doanh LPG trên địa bàn tỉnh Đồng Nai:

Nghị định số 107/2009/NĐ-CP về hướng dẫn kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng, các cửa hàng kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng phải thoả  mãn các điều kiện về chủ thể kinh doanh; về cơ sở vật chất kỹ thuật và trang thiết bị; điều kiện và trình độ chuyên môn của cán bộ, công nhân viên; về bảo vệ môi trường phòng chống cháy, nổ (PCCN) và Thông tư số 41/2011/TT-BCT ngày 16/12/2011 Quy định về quản lý an toàn trong lĩnh vực khí dầu mỏ hoá lỏng.

Trên thực tế có hai phương án chính để bố trí mạng lưới các cửa hàng kinh doanh LPG trên địa bàn tỉnh:

- Phương án 1, bố trí các cửa hàng LPG theo chuỗi có quy mô lớn và khả năng cung cấp lớn. Phương án này có ưu điểm là:

+ Tạo điều kiện thuận lợi cho người tiêu dùng trong việc lựa chọn nhà cung cấp LPG chất lượng cao, giá cả hợp lý, dịch vụ đa dạng thoả mãn các yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. 

+ Thuận lợi cho việc quản lý nhà nước đối với lĩnh vực kinh doanh LPG, dễ dàng kiểm soát các hoạt động của doanh nghiệp.

+ Tăng cường sự cạnh tranh lành mạnh trong kinh doanh LPG, xúc tiến sự phát triển của dịch vụ bán hàng, nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

+ Dễ dàng đáp ứng các yêu cầu và tiêu chuẩn về an toàn giao thông, an toàn  PCCN, bảo vệ cảnh quan, bảo vệ môi trường và xử lý khắc phục các sự cố có thể phát sinh trong lĩnh vực này. 

+ Thuận lợi trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng.

Nhược điểm của phương án này là: Cần có thời gian và đầu tư kinh phí lớn  để điều chỉnh lại các cửa hàng kinh doanh LPG hiện có cho phù hợp với phương án quy hoạch.

- Phương án 2, bố trí các cửa hàng LPG phân tán theo từng cửa hàng với quy mô và khả năng cung cấp nhỏ. Phương án này có ưu điểm là:

+ Việc bố trí phân tán tạo thuận lợi cho người cung cấp LPG, rút ngắn  khoảng cách từ hộ tiêu thụ tới các cửa hàng kinh doanh LPG, giảm được một phần mật độ người và phương tiện lưu thông.

+ Trên cơ sở các cửa hàng kinh doanh LPG đã có; phát triển thêm các cửa hàng LPG mới tại các vị trí quy hoạch và loại bỏ các cửa hàng, điểm bán LPG không đảm bảo điều kiện kinh doanh có nguy cơ cháy nổ cao ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của dân cư khu vực xung quanh cửa hàng. 

Nhược điểm của phương án này là:

+ Việc điều chỉnh hoặc nâng cấp cải tạo sẽ gặp nhiều khó khăn do vị trí và diện tích khu vực chật hẹp manh mún.

+ Khó khăn trong quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh LPG, khó kiểm soát các hoạt động kinh doanh, gây thất thu thuế và kiểm tra chất lượng hàng hoá.

+ Khó đáp ứng các yêu cầu và tiêu chuẩn về an toàn giao thông, an toàn PCCN, bảo vệ cảnh quan, bảo vệ môi trường, khó khăn trong việc cung cấp điện, cấp thoát nước, cung cấp các dịch vụ kỹ thuật hạ tầng hoặc xử lý khắc phục các sự cố có thể xảy ra trong lĩnh vực này.

Trên thực tế mạng lưới cơ sở kinh doanh LPG trên địa bàn tỉnh đã hình thành và đang phát triển theo phương án 2; Tuy nhiên trong quá trình hoạt động các doanh nghiệp có khả năng tài chính và năng lực quản lý có thể tổ chức theo phương án 1 thông qua hoạt động mua, bán, sát nhập các doanh nghiệp. 


b/ Tiêu chí để xác định vị trí và số lượng cửa hàng cần có trong kỳ quy hoạch. 

Việc xác định vị trí và số lượng cửa hàng kinh doanh LPG trong kỳ quy hoạch phải đảm bảo được các yêu cầu sau:


- Đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng cho sản xuất và sinh hoạt của các tầng lớp dân cư.


- Chủ đầu tư mở rộng được quy mô, có tích luỹ và phát triển kinh doanh. 


- Trật tự an toàn được đảm bảo, quyền lợi người tiêu dùng được bảo vệ, người kinh doanh có điều kiện cạnh tranh lành mạnh, kích thích kinh tế xã hội phát triển. 


Qua điều tra tình hình thực tế với mức hoa hồng đại lý hiện nay (15-20.000đ/chai LPG 12kg) thì mỗi cửa hàng (loại có quy mô nhỏ 2-3 lao động) phải bán ra bình quân 20-30 chai LPG loại 12 kg/ngày mới đảm bảo đủ chi phí và có lợi nhuận. Đồng thời qua khảo sát ở một số địa phương thuộc khu vực các tỉnh vùng Đông Nam Bộ cho thấy trung bình 1 cửa hàng có khả năng phục vụ tối thiểu  4.000-5.000 người (1.000-1.100hộ). Mặt khác căn cứ định mức tiêu dùng năng lượng: 23.800 Kcal/người/tháng (tương đương 2kg LPG/tháng/người hoặc 2 bình LPG loại 12kg//năm/người). Sau khi trừ phần năng lượng khác thay thế như điện, than, củi, dầu lửa… lượng LPG thực tế sử dụng trong sinh hoạt chiếm khoảng 70% định mức tức là khoảng 1,4-1,5kg/người/tháng. Từ đó đề xuất:

* Tiêu chí xác định vị trí và số lượng cửa hàng cần có như sau:



- Bán kính phục vụ của 1 cửa hàng từ 0,5-1,0km ở đô thị và trên 1,0 km ở nông thôn hay khoảng cách giữa các cửa hàng khoảng 1,0-2km ở đô thị và trên 2km ở nông thôn.



- Số lượng dân cư 1 cửa hàng phục vụ 4.000 - 5.000 người ở đô thị và 3.000-4.000 người ở nông thôn. 


Kết hợp các cách xác định nói trên dự kiến đến năm 2015 trên địa bàn tỉnh cần có: 500-550 cửa hàng; Đến năm 2020 theo tính toán số cửa hàng cần có chỉ vào khoảng  550 -  600 cửa hàng. Tuy nhiên thực tế hiện nay, tại những nơi có nhu cầu cao ở thành phố, thị xã, thị trấn các khu đô thị mới đã có nhiều cửa hàng kinh doanh LPG; đặc biệt ở thành phố Biên Hoà đã có quá nhiều cửa hàng bán lẻ LPG; trong đó có nhiều cửa hàng không đủ điều kiện kinh doanh. Vì vậy nhiệm vụ của công tác quy hoạch là từng bước điều chỉnh những cửa hàng chưa đủ điều kiện kinh doanh và bố trí những của hàng mới ở nơi dự báo có nhu cầu nhưng chưa có cửa hàng kinh doanh LPG. 


c/ Phương án phân bố quy hoạch cửa  hàng kinh doanh LPG ( 
).

Việc phát triển cửa hàng kinh doanh LPG phụ thuộc vào tình hình phát triển kinh tế xã hội, thu nhập dân cư và từng bước đổi mới tập quán tiêu dùng của nhân dân.


* Giai đoạn 2011-2015:


- Đối với khu vực đô thị: Hiện tại mạng lưới cửa hàng đã tương đối nhiều đủ khả năng phục vụ cho nhu cầu do vậy từ nay đến 2015 không phát triển cửa hàng mới ở các thị trấn, phường đã có cửa hàng kinh doanh LPG. Đối với 3 xã ở thành Phố Biên Hoà: Long Hưng, Phước Tân và Tam Phước quy hoạch mỗi xã phát triển mới 02-3 cửa hàng chuyên doanh LPG. Đồng thời kiểm tra những cửa hàng hiện đang kinh doanh nhưng chưa có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh và các cửa hàng có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nhưng đã hết hạn phải bổ sung cho đủ; cửa hàng nào không đảm bảo đủ điều kiện kinh doanh thì buộc ngưng kinh doanh.  


- Tại các vùng nông thôn dự kiến trong giai đoạn 2011-2015 tại các xã chưa có cửa hàng kinh doanh LPG sẽ phát triển mới từ 1-2 cửa hàng chuyên doanh LPG. Dự kiến phát triển số lượng mới cửa hàng ở địa bàn nông thôn từ 50-60 cửa hàng. 


- Trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện khi có nhu cầu nạp LPG cho phương tiện giao thông dự kiến sẽ khuyến khích thương nhân mở thí điểm một số trạm nạp LPG cho ô tô, xe máy, những trạm này gắn với các cửa hàng kinh doanh xăng dầu đang hoạt động có mặt bằng rộng, quy mô kinh doanh lớn và chấp hành tốt các quy định của nhà nước trong kinh doanh xăng dầu.


* Giai đoạn 2016-2020: 


Giai đoạn 2016-2020 dự kiến phát triển mới 20-30 cửa hàng chuyên kinh doanh LPG trong đó chủ yếu bổ sung cửa hàng ở những nơi có nhu cầu tiêu thụ cao và cửa hàng chuyên doanh LPG ở các khu dân cư mới. Các trạm nạp LPG cho ô tô, xe máy sẽ được mở tại các cửa hàng xăng dầu. Đảm bảo điều hoà mức bình quân số lượng cửa hàng theo khoảng cách và dân số khoảng 3 cửa hàng chuyên kinh doanh LPG/1 xã, phường.                            

Như vậy theo dự kiến trong kỳ quy hoạch sẽ phát triển mới khoảng 90-100 cửa hàng ở những nơi chưa có cửa hàng kinh doanh LPG. Đến năm 2015 dự kiến sau khi chấn chỉnh, kiên quyết loại bỏ những cửa hàng không đảm bảo điều kiện kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai sẽ còn khoảng 550 cửa hàng, bình quân một cửa hàng phục vụ 4.935 người; năm 2020 có 600 cửa hàng, mỗi cửa hàng phục vụ bình quân 4.750 người; Tuy số người bình quân 1 cửa hàng phục vụ giảm nhưng sản lượng tiêu thụ sẽ tăng lên do sản lượng LPG cung ứng cho phương tiện giao thông  sẽ được phục vụ bởi các trạm nạp LPG được đặt các cửa hàng xăng dầu.                                                    

3/ Tổng hợp quy hoạch phát triển mạng lưới cửa kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020. 

3.1. Tổng số cửa hàng.

Căn cứ dự báo nhu cầu khí dầu mỏ hóa lỏng tỉnh đến năm 2020, tổng số cửa hàng dự báo sẽ khoảng 600 cửa hàng (giai đoạn đến 2015 khoảng 550 cửa hàng)

3.2. Nhu cầu diện tích.

Căn cứ tiêu chuẩn của nhà nước về quy mô diện tích đối với cửa hàng kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (ở mức tối thiểu 12m2/cửa hàng), nhu cầu diện tích phục vụ cho mạng lưới kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 vào khoảng 7.200-8.000 m2.

3.3. Nhu cầu vốn đầu tư. 

Với mức đầu tư trung bình từ 80-100 triệu đồng/cửa hàng (50-60 triệu đồng ở nông thôn và 120-150 triệu đồng ở đô thị) trong thời gian qua, nhu cầu vốn đầu tư tăng thêm cho mạng lưới cửa hàng kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng đến năm 2020 từ  10-12 tỷ đồng (giai đoạn 2011 – 2015: 6,5 – 7,5 tỷ đồng; giai đoạn 2016 – 2020: 3,5 – 4,5 tỷ đồng).

4. Định hướng quy hoạch mạng lưới kho chứa, trạm chiết nạp và cửa hàng kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020. 

Trong thời kỳ quy hoạch từ nay đến năm 2020, quy hoạch hệ thống kho chứa khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai như sau: 


Kho, trạm chiết nạp LPG là nơi cung cấp cho nhu cầu tiêu thụ khí dầu mỏ hóa lỏng của một khu vực địa bàn dân cư (huyện, thành phố, thị xã). Trên địa bàn tỉnh hiện có 18 trạm chiết nạp phục vụ cho nhu cầu tiêu thụ nội tỉnh và một số địa bàn lân cận như TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Bà Rịa-Vũng Tàu… Kết quả điều tra cho thấy với công suất chiết nạp hiện tại đã vượt quá nhu cầu tiêu thụ của tỉnh đến năm 2020; Tuy nhiên các cơ sở chiết nạp lại tập trung chủ yếu ở các huyện Nhơn Trạch, Long Thành và Thành phố Biên Hoà… Vì vậy trong kỳ quy hoạch đến năm 2020, cần bổ sung một số trạm chiết nạp, kho tại các khu vực khác trên địa bàn tỉnh để giảm chi phí vận chuyển và giảm lưu lượng phương tiện vận tải trên các tuyến giao thông quan trọng của tỉnh. 

Vị trí xây dựng kho, trạm chiết nạp phải đặt ở ngoài khu dân cư nhưng thuận tiện đường giao thông; Các trạm chiết nạp cần thuận tiện cả đường thuỷ và đường bộ; quy mô kho phụ thuộc khả năng của chủ đầu tư và tuân thủ theo quy định tiêu chuẩn của nhà nước.

Dự kiến trong kỳ quy hoạch sẽ phát triển 03 trạm chiết nạp có kho trung chuyển tại các huyện: Tân Phú, Vĩnh Cửu, Cẩm Mỹ  mỗi trạm có 6 vòi nạp trở lên công suất tối thiểu 400 tấn/tháng.

 Nhu cầu vốn đầu tư xây dựng kho chứa, chiết nạp và hệ thống cửa hàng kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.


  Trên thực tế, việc đầu tư phát triển mạng lưới kho chứa – trạm chiết nạp và cửa hàng kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn tỉnh trong kỳ quy hoạch đến năm 2020 thuộc phạm vi của các doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực khí dầu mỏ hóa lỏng  và phụ thuộc vào sự phát triển về số lượng, quy mô, năng lực kinh doanh của các doanh nghiệp. Giá trị đầu tư được thực hiện bởi các doanh nghiệp sẽ trở thành tài sản của chính các doanh nghiệp đó. Trên góc độ quản lý đầu tư chung của tỉnh, việc tính toán nhu cầu vốn đầu tư phát triển cơ sở kinh doanh LPG chỉ có ý nghĩa trong việc xem xét mức độ phân bổ nguồn vốn đầu tư trong xã hội của tỉnh vào phát triển lĩnh vực kinh doanh này, trên cơ sở đó để cơ quan quản lý đưa ra chính sách thu hút và phân bổ một các hợp lý vốn đầu tư cho các lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh khác.

* Cơ sở xác định nhu cầu vốn đầu tư vào mạng lưới kho chứa, chiết nạp và kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn tỉnh 


Nhu cầu vốn đầu tư phát triển phát triển hệ thống cửa hàng kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong thời kỳ quy hoạch đến năm 2020 được tính toán dựa trên các định mức đầu tư cơ bản như sau :

- Nhu cầu vốn đầu tư đối với các cửa hàng sẽ được hình thành trong thời kỳ quy hoạch trên địa bàn tỉnh.

- Quy mô diện tích kinh doanh trung bình của các cửa hàng kinh doanh được xác định căn cứ vào yêu cầu về xây dựng, khoảng cách cần thiết để bố trí các thiết bị cho từng khu vực chức năng trong cửa hàng, cũng như yêu cầu mở rộng quy mô của các cửa hàng kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng. Diện tích tối thiểu của cửa hàng là 12 m2/cửa hàng.

- Chi phí đầu tư cho một cửa hàng kinh doanh được xác định căn cứ vào giá trị đầu tư thực tế bình quân cho một cửa hàng trên địa bàn tỉnh trong những năm vừa qua. Mức đầu tư bình quân khoảng là 120-150 triệu đồng/cửa hàng ở đô thị và 50-60 triệu đồng/cửa hàng ở nông thôn; Trong đó: 

+ Đầu tư vào thuê mướn đất đai chiếm khoảng 50%, đây là tỷ lệ dự tính đầu tư chung các cửa hàng kinh doanh căn cứ vào tỷ lệ thực tế từ kết quả điều tra. Thực tế, tỷ lệ này sẽ có sự khác biệt giữa các cửa hàng do nguồn gốc đất đai sử dụng vào xây dựng cửa hàng khác nhau (đất đi thuê của các đơn vị kinh doanh, đất thuê của nhà nước, đất sở hữu của các hộ kinh doanh...);
+ Đầu tư vào các công trình xây dựng chiếm khoảng 35%;

+ Đầu tư vào máy móc, thiết bị kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng chiếm khoảng 10%;

+ Đầu tư vào các thiết bị phòng cháy, chữa cháy và các thiết bị xử lý đảm bảo vệ sinh môi trường chiếm khoảng 5%. 


- Nhu cầu vốn đầu tư vào các giá trị tài sản chung đối với các doanh nghiệp có quy mô lớn.

+ Giá trị tài sản cần đầu tư ngoài phạm vi cửa hàng bán lẻ khí dầu mỏ hóa lỏng của các doanh nghiệp có quy mô kinh doanh lớn bao gồm những hạng mục cơ bản như:

              i)- Đầu tư xây dựng các kho, trạm chiết nạp vào chai cung cấp cho các cửa hàng bán lẻ của chính doanh nghiệp và các doanh nghiệp khác (theo hợp đồng đại lý tiêu thụ);

ii)- Đầu tư vào các phương tiện vận tải khí dầu mỏ hóa lỏng, có thể là đường ống dẫn (đối với các doanh nghiệp phát triển chuỗi cửa hàng khí dầu mỏ hóa lỏng trên cùng một khu vực) và/hoặc mua sắm xe bồn.

+ Nhu cầu vốn đầu tư xây dựng kho cấp phát khí dầu mỏ hóa lỏng của doanh nghiệp được dự tính theo định mức 1,5triệu đồng/m3 theo quy mô sức chứa và 550.000 đồng/m2 tính theo diện tích của kho. 

+ Nhu cầu vốn đầu tư mua sắm xe bồn dự tính mức đầu tư bình quân 50-60 triệu đồng/tấn tải trọng của xe. Loại xe được dự tính có tải trọng bình quân 10 tấn/chiếc.

5/- Quy hoạch phát triển cửa hàng, kho, trạm  LPG trên địa bàn tỉnh.
5.1/ Quy hoạch cửa hàng kinh doanh LPG.

a/ Yêu cầu về địa điểm xây dựng cửa hàng chuyên doanh LPG.


- Cửa hàng chuyên kinh doanh LPG phải đặt ở nơi thông thoáng, đảm bảo các điều kiện về phòng chống cháy, nổ và hạn chế thiệt hại khi có sự cố xảy ra.


- Các cửa hàng kinh doanh LPG phải thực hiện đúng các quy định về khoảng cách, bậc chịu lửa, trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy…


- Lắp đặt trạm nạp LPG cho phương tiện giao thông tại cửa hàng xăng dầu trên các tuyến giao thông chính (quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện).


- Số lượng cửa hàng kinh doanh phải hợp lý phù hợp với nhu cầu tiêu thụ.


- Địa điểm xây dựng cửa hàng kinh doanh LPG do chủ đầu tư tự lựa chọn với điều kiện phải đảm bảo các quy định của nhà nước. Quy hoạch chỉ xác định số lượng cửa hàng cần thiết cho từng đơn vị xã phường trên cơ sở cân đối sản lượng tiêu thụ và dự kiến dân cư tại các địa phương.


- Khoảng cách giữa các cửa hàng từ 1,5-2,0km ở đô thị và 3-4km ở nông thôn; việc phân bố số lượng cửa hàng phải phù hợp với nhu cầu tiêu thụ tránh bố trí quá nhiều gây lãng phí đầu tư và thiệt hại cho người kinh doanh.



- Phải đảm bảo các yêu cầu an toàn về phòng chống cháy nổ và an toàn vệ sinh môi trường.



Các cửa hàng LPG phải đảm bảo các tiêu chuẩn nhà nước về xây dựng nói chung và các tiêu chuẩn thiết kế (TCVN – 6223: 2011 Cửa hàng khí dầu mỏ hoá lỏng - Yêu cầu chung về an toàn) và các tiêu chuẩn liên quan khác.

 b/ Quy hoạch  cửa hàng bán lẻ LPG theo đơn vị hành chính (
)


Dự kiến phát triển hệ thống kinh doanh LPG trong những năm tới tại các địa phương trong tỉnh Đồng Nai như sau: 

 
 Thành phố Biên Hoà: Dự kiến phát triển thêm 8 cửa hàng kinh doanh LPG trong giai đoạn từ nay đến 2020 trong đó 2011-2015 phát triển mới 6 cửa hàng, giai đoạn 2016-2020: 2 cửa hàng.


 Dự kiến đến năm 2020 Thành phố có khoảng 150-200 cửa hàng kinh doanh LPG.

 
 Thị xã Long Khánh: Dự kiến xây dựng thêm 19 cửa hàng kinh doanh LPG; trong  giai đoạn 2011-2015: 10 cửa hàng; giai đoạn 2016-2020: 09 cửa hàng.


Dự kiến đến năm 2020 thị xã có 49 cửa hàng kinh doanh LPG. 


 Huyện Long Thành: Dự kiến phát triển thêm 24 cửa hàng kinh doanh LPG trong đó giai đoạn 2011-2015: 10-12 cửa hàng; giai đoạn 2016-2020: 12-14 cửa hàng.


Hiện tại Long Thành có 56 điểm bán LPG nhưng đa số không đủ điều kiện kinh doanh; Dự kiến đến năm 2020 sau khi chấn chỉnh để thực hiện đúng quy định của nhà nước về thiết kế và an toàn cháy nổ; dự kiến trên địa bàn huyện Long Thành có thể chỉ tồn tại 55-60 cửa hàng.


 Huyện Nhơn Trạch: Dự kiến phát triển thêm 13 cửa hàng kinh doanh LPG ở  các giai đoạn sau:



 * 2011-2015: 10 cửa hàng.



 * 2016-2020: 03 cửa hàng.

Dự kiến đến năm 2020 trên địa bàn huyện có 58 cửa hàng LPG.

 
 Huyện Vĩnh Cửu: Dự kiến phát triển thêm 14 cửa hàng kinh doanh LPG gồm:



- Giai đoạn 2011-2015: 5-6 cửa hàng.



- Giai đoạn 2016-2020: 8-9 cửa hàng.

Dự kiến đến năm 2020  Vĩnh Cửu có 59 cửa hàng.


 Huyện Trảng Bom: Huyện Trảng Bom hiện có 77 cửa hàng kinh doanh LPG; trong đó có tới 36 cửa hàng không đủ điều kiện kinh doanh. Dự kiến trong kỳ quy hoạch phát triển mới  12 cửa hàng kinh doanh LPG gồm:



- Giai đoạn 2011-2015: 3-4 cửa hàng.



- Giai đoạn 2016-2020: 5-6 của hàng.

Đồng thời rà soát, yêu cầu các cửa hàng chưa đủ điều kiện kinh doanh phải bổ sung các điều kiện theo quy định và lập hồ sơ đăng ký kinh doanh; những cửa hàng không đủ điều kiện phải kiên quyết xử lý buộc ngừng kinh doanh.

Dự kiến đến năm 2020  Trảng Bom có 60 - 65 cửa hàng.


 Huyện Thống Nhất: Hiện tại mạng lưới cửa hàng kinh doanh LPG trên địa bàn huyện Thống Nhất đủ khả năng đáp ứng nhu cầu và được phân bố khá đồng đều và đủ khả năng đáp ứng nhu cầu tiêu dùng. Dự kiến trong kỳ quy hoạch  phát triển mới 02 cửa hàng kinh doanh LPG tại địa bàn xã Gia Kiệm nâng tổng số  đến năm 2020 là 57 cửa hàng.


 Huyện Xuân Lộc: Hiện tại có 64 cửa hàng đang kinh doanh LPG; trong đó có tới 55 cửa hàng không đủ điều kiện kinh doanh nhưng lại kinh doanh nhiều mặt hàng trong đó có chai LPG. Dự kiến trong kỳ quy hoạch phát triển mới 7 cửa hàng (xã Xuân Thành 3 Cửa hàng, Xuân Tâm, Xuân Hòa, Lang Minh, Suối Cao mỗi xã 01 cửa  hàng).


Đồng thời trong kỳ quy hoạch sẽ kiểm tra và hướng dẫn những cửa hàng chưa đủ điều kiện kinh doanh thực hiện bổ sung để đạt yêu cầu về điều kiện kinh doanh LPG; trong đó cần chú ý các xã: Xuân Định, Xuân Tâm, Xuân Trường, Xuân Thọ. Kiên quyết xoá bỏ các điểm kinh doanh LPG không đảm bảo các quy định của nhà nước về điều kiện kinh doanh LPG.

Dự kiến đến năm 2020 Xuân Lộc chỉ cần có 50-55 cửa hàng kinh doanh LPG.


 Huyện Cẩm Mỹ: Dự kiến phát triển thêm 13 cửa hàng kinh doanh LPG như sau:



- Giai đoạn 2011-2015: 4-5 cửa hàng.



- Giai đoạn 2016-2020: 8-9 cửa hàng.

Dự kiến đến năm 2020 Cẩm Mỹ  có 42 cửa hàng.


 Huyện Định Quán: Hiện tại Định Quán có 71 cửa hàng trong đó có 45 cửa hàng chưa đủ điều kiện kinh doanh. Trong kỳ quy hoạch sẽ kiểm tra và hướng dẫn những cửa hàng chưa đủ điều kiện kinh doanh thực hiện bổ sung đúng quy định của nhà nước về điều kiện kinh doanh LPG; trong đó cần chú ý các xã Thanh Sơn, La Ngà, Suối Nho.


Trong kỳ quy hoạch dự kiến phát triển thêm 6 cửa hàng kinh doanh LPG như sau:


- 2011-2015: 3-4 cửa hàng.


- 2016-2020: 2-3 cửa hàng.

Dự kiến đến năm 2020  Định Quán  chỉ cần giữ lại 55-60 cửa hàng.


 Huyện Tân Phú: Dự kiến phát triển mới 22 cửa hàng kinh doanh LPG  như sau:


- Giai đoạn 2011-2015: 8-10 cửa hàng.


- Giai đoạn 2016-2020: 12-14 cửa hàng.

Dự kiến đến năm 2020 huyện Tân Phú có 60 cửa hàng.


Như vậy đến năm 2020 dự kiến trên địa bàn tỉnh sẽ phát triển mới 140 cửa hàng chuyên doanh LPG nâng tổng số cửa hàng kinh doanh LPG lên 926 cửa hàng. Tuy nhiên sau khi chấn chỉnh và xử lý các cửa hàng chưa đủ các điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật; Dự kiến trên địa bàn tỉnh còn khoảng 550-600 cửa hàng kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng.

5.2/- Quy hoạch trạm nạp LPG cho các phương tiện giao thông vận tải.


Cần quan tâm đến việc phát triển các trạm nạp LPG cho phương tiện vận tải trên các tuyến giao thông chính của tỉnh. Cần có chính sách ưu tiên cho các doanh nghiệp thí điểm mở trạm nạp LPG cho phương tiện giao thông (ô tô, xe máy) nhằm khuyến khích sử dụng LPG là loại nhiên liệu sạch góp phần bảo vệ môi trường.


 Từ nay đến 2015 khi xuất hiện nhu cầu sẽ khuyến khích xây dựng thí điểm một số cửa hàng kinh doanh xăng dầu mở thêm trạm nạp LPG cho ô tô, xe máy trên các tuyến đường quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện và một số phường trong nội ô thành phố Biên Hoà, thị xã Long Khánh và thị trấn các huyện lỵ.


- Giai đoạn 2016-2020 sẽ triển khai theo quy hoạch các trạm nạp LPG cho phương tiện vận tải sẽ được bố trí trong các cửa hàng xăng dầu trên các tuyến giao thông.

5.3/- Quy hoạch  kho, trạm chiết nạp LPG  vào chai.



- Yêu cầu thuận tiện cho việc cung ứng hàng hoá cho các cửa hàng bán lẻ đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.



- Trạm chiết nạp phải thuận tiện cho việc vận chuyến và tránh xa các khu dân cư tập trung.



- Các huyện cần có trạm chiết nạp LPG vào chai, số lượng trạm chiết nạp phụ thuộc vào khối lượng LPG tiêu thụ. 

 Trong kỳ quy hoạch bổ sung xây dựng mới 03 trạm chiết nạp LPG có kho trung chuyển tại huyện Tân Phú và Vĩnh Cửu, Cẩm Mỹ. 

BẢNG TỔNG HỢP QUY HOẠCH  CƠ SỞ KINH DOANH  LPG

TỈNH ĐỒNG NAI ĐẾN NĂM 2020 (
)
	TT
	Tên địa phương (Thành phố/huyện)
	Số cửa hàng
	Kho, Trạm cấp, Chiết nạp đến 2020

	
	
	Hiện có 2010
	Dự kiến tăng
	Dự kiến Đến 2020
	Kho

trung chuyển
	Trạm nạp vào

chai
	Trạm cấp 

LPG

	1
	TP Biên Hoà 
	275
	8
	284
	3
	5
	

	2
	Thị xã Long Khánh
	30
	19
	49
	
	1
	

	3
	Huyện Nhơn Trạch 
	45
	13
	58
	
	2
	

	4
	Huyện Long Thành
	56
	24
	80
	1
	7
	

	5
	Huyện Vĩnh Cửu
	45
	14
	59
	
	  1*
	

	6
	Huyện Trảng Bom
	77
	12
	89
	1
	
	

	7
	Huyện Thống Nhất
	55
	2
	57
	
	
	

	8
	Huyện Xuân Lộc
	64
	7
	71
	
	2
	

	9
	Huyện Cẩm Mỹ 
	29
	13
	42
	
	  1*
	

	10
	Huyện Định Quán 
	71
	6
	77
	
	1
	

	11
	Huyện Tân Phú
	38
	22
	60
	
	  1*
	

	            Tổng cộng
	785
	140
	926
	5
	21
	


(*) Trạm dự kiến xây dựng mới.

5.4/- Quy hoạch trạm cấp  LPG cho các đối tượng theo hợp đồng.
Trạm cấp LPG chỉ bán hàng cho các phương tiện vận tải chuyên dụng và bán hàng bằng đường ống cho các đối tượng tiêu dùng theo hợp đồng. Các trạm cấp LPG sẽ được xây dựng trong các khu, cụm công nghiệp nơi doanh nghiệp sản xuất có nhu cầu. 


Tại các khu, cụm công nghiệp; khi doanh nghiệp có nhu cầu đặt trạm cấp LPG để phục vụ sản xuất sẽ làm đơn xin lập trạm cấp LPG. Thẩm quyền cho lập trạm cấp LPG thuộc Ban quản lý khu, cụm công nghiệp.


Tại các khu dân cư chỉ lập trạm cấp LPG phục vụ cho các chung cư cao tầng. Khi thiết kế chung cư cao tầng chủ đầu tư phải thiết kế trạm cấp LPG và hệ thống đường ống, thiết bị đo đếm cung cấp LPG cho các căn hộ đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định; trạm cấp LPG là bộ phận trong hạ tầng kỹ thuật gắn liền với công trình xây dựng. Khi dự án xây dựng công trình có thiết kế trạm cấp LPG được cấp có thẩm quyền phê duyệt đương nhiên trạm cấp LPG được chấp thuận.


Không quy hoạch trạm cấp LPG phục vụ cho các nhu cầu khác trong khu dân cư.  

5.5/- Những cửa hàng LPG chưa đảm bảo các điều kiện kinh doanh cần phải sửa chữa thiết kế cửa hàng, bổ sung thiết bị. (
)

Nhiều cửa hàng kinh doanh LPG trên địa bàn tỉnh Đồng Nai khi xây dựng chưa có TCVN 6223-1996 mặt khác không tuân thủ theo quy định tại Thông tư 15/1999/TT-BTM ngày 19/5/1999 cộng với việc không sâu sát của cơ quan quản lý nhà nước nên chủ đầu tư tự thiết kế hoặc tận dụng nhà ở làm nơi kinh doanh, các hạng mục công trình xây dựng trong cửa hàng không đảm bảo yêu cầu theo tiêu chuẩn cửa hàng LPG; không đảm bảo an toàn cháy nổ. Qua khảo sát kiểm tra thực tế tình hình kinh doanh LPG trên địa bàn tỉnh cho thấy có 226 cửa hàng chưa có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chủ yếu thuộc các dạng sau:


- Thiết kế không đúng theo tiêu chuẩn nhà nước quy định, tận dụng nhà ở để kinh doanh, không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật an toàn cháy nổ.


- Không đảm bảo đủ phương tiện phòng chống cháy nổ.

   
 - Chưa được đào tạo kiến thức về LPG, huấn luyện phòng nổ, phòng cháy, sử dụng phương tiện chữa cháy…


- Không đảm bảo khoảng cách đến nguồn gây cháy theo quy định.


Ngoài các cửa hàng bắt buộc trên phải nâng cấp, cải tạo để đảm bảo đúng yêu cầu xây dựng tiêu chuẩn TCVN 6223-2011, tuỳ theo nhu cầu phát triển của từng cửa hàng theo đòi hỏi của thị trường, các cửa hàng khác có thể mở rộng diện tích xây dựng và nâng cấp trang thiết bị kỹ thuật nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn việc cung cấp LPG phục vụ cho phát triển sản xuất và đời sống sinh hoạt của dân cư trong tỉnh.

5.6/- Các cửa hàng bán lẻ LPG chưa đảm bảo các điều kiện kinh doanh  cần phải ngưng hoạt động để bổ sung các điều kiện. ( 
)

Hiện tại trên địa bàn tỉnh có 93 cửa hàng LPG đang kinh doanh trong các ngôi nhà tạm đã vi phạm nghiêm trọng quy định của nhà nước về thiết kế, xây dựng cửa hàng kinh doanh LPG, không đảm bảo an toàn có nguy cơ cháy nổ cao ảnh hưởng tới tính mạng, tài sản của dân cư xung quanh cần phải ngưng hoạt động để sửa chữa, khắc phục sai sót và bổ sung các điều kiện mới được hoạt động.

III/ Các biện pháp bảo vệ môi trường.

1/ Đánh giá khái quát hiện trạng môi trường trong kinh doanh và sử dụng LPG.


Khí dầu mỏ hoá lỏng là loại nhiên liệu sạch, dễ sử dụng có hiệu suất sinh nhiệt cao, thân thiện với môi trường. LPG được chứa trong bình thép chịu áp suất có van an toàn và được kiểm định theo định kỳ; xét về nguyên lý thì sử dụng LPG sẽ rất an toàn và tiện lợi. Tuy nhiên qua quan sát thực tế từ năm 2005 cho đến nay trên đất nước ta năm nào cũng xảy ra cháy nổ LPG gas gây tổn thất về người và của; năm 2010 có tới 4-5 vụ, mới đây nhất tại Cà Mau, Bình Dương do sang chiết LPG trái phép đã gây nổ làm hàng chục người thương vong trong đó có cả phụ nữ và trẻ em. Nhìn chung do bất cẩn và không chấp hành nghiêm các quy định của nhà nước trong  kinh doanh và sử dụng LPG nên nguy cơ tác động xấu đối với môi trường và con người của LPG ngày càng tăng. 

    *  Các sự cố rò rỉ và gây nổ là nguy cơ xảy ra lớn nhất. Thiệt hại về tài sản và tác động môi trường do cháy, nổ là chủ yếu.
     * Phương án ứng cứu khẩn cấp trong các trường hợp xảy ra sự cố là cứu hỏa tại chỗ bằng bình cứu hỏa và kết hợp với đơn vị PCCC địa phương.
     *  Các cơ sở kinh doanh và sử dụng LPG đều có kiến thức cơ bản và ý thức trong việc bảo đảm an toàn nhưng chưa đủ để phòng ngừa sự cố và lợi nhuận kinh doanh có thể làm họ cố tình hay vô tình quên đi những vấn đề trên. 
      *  Do điều kiện kinh tế, thói quen, tâm lý tiêu dùng nên người sử dụng chủ yếu quan tâm tới giá cả, ít quan tâm tới chất lượng;
2/ Dự báo tác động ảnh hưởng.


LPG là mặt hàng kinh doanh có điều kiện được nhà nước quy định các điều kiện kinh doanh rất chặt chẽ để đảm bảo an toàn cho người kinh doanh và người sử dụng nhưng trên thực tế việc vi phạm các quy định về an toàn cháy nổ trong kinh doanh LPG diễn ra khá phổ biến trên địa bàn tỉnh. Trong mạng lưới cửa hàng đang kinh doanh LPG trên địa bàn tỉnh ngoài số cửa hàng chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh còn rất nhiều cửa hàng vi phạm về thiết kế an toàn phòng chống cháy nổ. Nhận thức về mức độ nguy hiểm và ý thức phòng ngừa sự cố trong sử dụng LPG ở Việt Nam nói chung và Đồng Nai chưa cao. Người kinh doanh vì mục đích lợi nhận đơn thuần mà quên đi các mối nguy hiểm có thể xảy ra bất cứ lúc nào khi bất cẩn; người kinh doanh hầu như chỉ thực hiện các quy định nhằm mục đích để được kinh doanh chứ không phải vì sự an toàn của mình và những người xung quanh. Hiện tượng sang chiết LPG trái phép, kinh doanh LPG giả nhãn hiệu, LPG kém chất lượng đang diễn ra khá phổ biến trên thị trường. Bên cạnh đó nhận thức của người sử dụng LPG cũng rất thấp, nhiều người không lường hết được các nguy hiểm có thể xảy ra cho mình và cộng đồng nên đã “vô tư” làm việc trong tình trạng đối mặt với tử thần (để bình gas cạnh lò đốt, lò nấu liên hoàn…)


Cháy nổ là sự cố thường xảy ra đối với thiết bị, phương tiện hoạt động liên quan đến tồn trữ và sử dụng LPG. Khi cháy nổ LPG gây ra các tác hại:


- Đối với môi trường: Khi cháy trong môi trường xung quanh khu vực cháy tạo bức xạ nhiệt quá giới hạn chịu đựng của con người và sinh vật xung quanh, nếu không được cứu chữa kịp thời sẽ phát triển rộng ra. Những đoạn đường ống đi qua các khu rừng ngập mặn, rừng tràm, đám cháy có thể lan vào khu vực này và gây ra cháy rừng, làm mất cân bằng sinh thái, gây huỷ hoại môi trường sống của con người.


- Đối với con người: Gây tác động nhiệt làm bỏng da, cháy có thể dẫn đến tử vong; Các chất thải thứ cấp do cháy sinh ra như C0, N0x , S0x…ảnh hưởng đến quá trình vận chuyển oxy cho não và cơ thể; trong đó C0 thường là nguyên nhân chính gây chết người khi xảy ra cháy.


Khi bị phát tán ra môi trường chúng làm thiếu hụt oxy trong không khí gây khó thở cho người và sinh vật trong vùng ảnh hưởng.


Khí hoá lỏng tinh khiết không ăn mòn kim loại nhưng khi có lượng nhỏ tạp chất hoặc lẫn các chất khác thì tốc độ ăn mòn kim loại xảy ra rất nhanh và nghiêm trọng, phá hoại máy móc thiết bị có liên quan đến LPG. 

3/ Định hướng các mục tiêu bảo vệ môi trường.


Bản thân LPG là loại nhiên liệu thân thiện với môi trường nhưng chính sự bất cẩn và nhận thức kém của con người đã làm cho LPG trở thành mối nguy hiểm đối với môi trường và con người. Để phát huy yếu tố tích cực và giảm thiểu nguy hiểm khi xảy ra sự cố cần phải nâng cao hiểu biết của cộng đồng về quy trình vận hành an toàn môi trường trong kinh doanh và sử dụng LPG.

Về phía người dân: Do kiến thức của người dân về an toàn môi trường  trong sử dụng LPG còn hạn chế. Các đại lý LPG cần hướng dẫn cụ thể cách sử dụng an toàn khi cung cấp LPG cho người dân. Nhận thức của đa số người dân chỉ dừng lại ở chỗ: sử dụng LPG thì có thể sẽ gây cháy, nổ nhưng không biết mức độ nguy hiểm thế nào? thời hạn sử dụng các thiết bị, phụ kiện dùng LPG là bao lâu?

Về phía các cơ sở kinh doanh LPG: Phần lớn các đại lý đã quan tâm đến các vấn đề an toàn cháy, nổ tại cơ sở. Các đại lý đều có dụng cụ chữa cháy tại chỗ, có tham dự huấn luyện an toàn, PCCC cho nhân viên. Tuy nhiên, mức độ am hiểu về an toàn, nhất là am hiểu các tiêu chuẩn an toàn LPG còn hạn chế, vì vậy cần nâng cao chất lượng nghiệp vụ kinh doanh LPG không chỉ dừng lại ở việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh LPG mà định kỳ cần có việc kiểm tra, sát hạch và nâng cao trình độ hiểu biết về LPG cho người kinh doanh. 

Về phía cơ quan quản lý nhà nước: Sở Công thương cần phối hợp với Sở Khoa học-Công nghệ, Tài nguyên-Môi trường, Cảnh sát PCCC  tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của nhà nước trong kinh doanh LPG; Xử lý kiên quyết đối với các trường hợp vi phạm quy tắc an toàn phòng chống cháy nổ; gian lận thương mại trong kinh doanh. Không để xảy ra bất cứ vụ cháy nổ nào do chất lượng thiết bị, bao bì, quy trình kỹ thuật gây ra.

4/ Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ môi trường.   

  
Muốn để LPG không ảnh hưởng đến môi trường vấn đề quan trọng cần đặt ra là làm thể nào để LPG không thoát ra môi trường.

            Cho đến nay, hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật, các TCVN về an toàn, PCCN và BVMT có liên quan tới LPG ở Việt Nam được ban hành khá nhiều đã góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về an toàn môi trường  trong sử dụng LPG ở nước ta. Nhưng còn có sự không thống nhất giữa các văn bản này, gây chồng chéo trong quản lý, gây lúng túng trong thực hiện ở cơ sở. Công tác quản lý Nhà nước trong chế tạo, lắp đặt, sửa chữa các thiết bị an toàn đã không được kiểm soát chặt chẽ từ nhiều năm nay do có những cơ chế thông thoáng của Nhà nước về cải tiến thủ tục hành chính trong việc thành lập doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp chế tạo thiết bị an toàn. 

Cần quản lý chặt việc chế tạo và kiểm định chất lượng chai chứa LPG của các doanh nghiệp.

Thường xuyên kiểm tra thiết bị an toàn về: bồn chứa, thiết bị nạp, quy trình công nghệ tại các trạm nạp LPG vào chai. 

Tăng cường kiểm tra việc thực hiện các quy định về điều kiện kinh doanh đối với các cơ sở kinh doanh LPG. Cần chú trọng kiểm tra việc thiết kế xây dựng các cửa hàng kinh doanh chai LPG đảm bảo thực hiện đúng quy định theo TCVN 6223: 2011.

Việc phân cấp trong quản lý nhà nước về kinh doanh LPG là cần thiết; tuy nhiên cần xác định rõ quyền và trách nhiệm trong phân cấp quản lý các cơ sở kinh doanh LPG trong đó cần xác định vai trò quan trọng của xã, phường vì các cơ sở kinh doanh LPG đặt tại địa bàn quản lý trực tiếp của xã, phường.

Triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị định 105/2011/NĐ-CP ngày 16/11/2011 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính về kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng.  

PHẦN THỨ TƯ

GIẢI PHÁP THỰC HIỆN QUY HOẠCH

I/. GIẢI PHÁP VỀ VỐN ĐẦU TƯ.

Vốn đầu tư xây dựng cửa hàng kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng do các chủ đầu tư mở cửa hàng kinh doanh tự huy động và bố trí sử dụng. Đất để xây dựng cửa hàng trên từng địa bàn sẽ do chủ đầu tư tự thu xếp có thể là đất chủ đầu tư sở hữu hoặc thuê mướn của người khác thông qua hợp đồng thuê, mướn theo quy định của pháp luật. Chủ đầu tư xây dựng cửa hàng kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng được vay vốn ngân hàng thông qua hợp đồng tín dụng, tài sản thế chấp chính là cửa hàng kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng sẽ được xây dựng. Trường hợp cửa hàng kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng đã xây dựng theo đúng quy định của nhà nước nhưng vì lý do nào đó nhà nước giải toả để xây dựng các công trình phúc lợi xã hội thì chủ đầu tư được đền bù theo quy định của pháp luật.

Đối với cửa hàng xây dựng mới: Các hạng mục công trình cơ bản phục vụ cho kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng như: khu bán hàng, kho chứa hàng, hệ thống phòng nổ, chống cháy, xử lý môi trường phải được thiết kế, xây dựng theo đúng quy định của nhà nước, theo TCVN 6223: 2011.

II/. GIẢI PHÁP VỀ BỐ TRÍ ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG CỬA HÀNG KINH DOANH, KHO CHỨA, TRẠM CHIẾT NẠP KHÍ DẦU MỎ HOÁ LỎNG.

Xác định vị trí địa điểm: Khí dầu mỏ hoá lỏng là mặt hàng kinh doanh có điều kiện, nhà nước thống nhất quản lý theo quy hoạch, thương nhân đầu tư, kinh doanh trên cơ sở quy hoạch định hướng của nhà nước nhằm phục vụ ngày càng tốt hơn cho nhu cầu tiêu dùng của xã hội trong nền kinh tế thị trường. Địa điểm quy hoạch dự kiến xây dựng mới cửa hàng kinh doanh khí dầu mỏ là địa chỉ mở, trên cơ sở dự báo nhu cầu tiêu dùng của từng khu vực (đơn vị là xã, phường) nhà nước định hướng về số lượng cửa hàng và thông báo đến xã, phường. Khi thương nhân có nhu cầu làm đơn xin mở địa điểm kinh doanh LPG trong khu vực quy hoạch thì xã, phường có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu với số lượng của hàng đã có theo nguyên tắc: Không mở cửa hàng mới tại Khóm, Ấp đã có cửa hàng đang kinh doanh LPG, khoảng cách tối thiểu giữa cửa hàng mới và cửa hàng đã có theo tiêu chí (ở đô thị từ 1,0 trở lên; ở nông thôn từ 2,0km trở lên) và xác nhận địa điểm để cấp có thẩm quyền xem xét. Sau khi được UBND xã, Phường xác nhận địa điểm Phòng Kinh tế/Kinh tế và Hạ tầng căn cứ quy hoạch (
) xem xét nếu thấy đủ điều kiện trình UBND huyện phê duyệt cho phép thương nhân đầu tư. 
Địa điểm kinh doanh LPG phải có đường giao thông thuận tiện cho xe  chuyên dùng (vận chuyển LPG, chữa cháy, cứu thương…) hoạt động.

- Diện tích mặt bằng cửa hàng kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng được quy định tại TCVN 6223: 2011 tối thiểu là 12m2; để thuận tiện cho việc kinh doanh và thực hiện các biện pháp an toàn phòng chống cháy nổ khuyến cáo các chủ đầu tư mở rộng quy mô kinh doanh, sử dụng mặt bằng lớn bố trí sử dụng đất dành cho lối thoát hiểm, có khoảng cách trống đối với các công trình xung quanh.

- Đối với các kho, trạm chiết nạp khí dầu mỏ hoá lỏng (LPG) không được đặt trong khu quy hoạch dân cư, vị trí xây dựng cách xa khu dân cư và cách xa các công trình công cộng khác; Khoảng cách tối thiểu được quy định tại Phụ lục 1  Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2011/TT-BCT  ngày 16 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.
Các kho chứa, trạm chiết nạp trong các khu dân cư phải di dời để đảm bảo an toàn. Các trạm chiết nạp, kho chứa LPG có thể đặt trong các khu, cụm công nghiệp nếu đảm bảo các điều kiện về giới hạn khoảng cách, điều kiện an toàn cháy nổ cho phép.

III/. GIẢI PHÁP VỀ CÔNG NGHỆ, MÔI TRƯỜNG VÀ ĐẢM BẢO AN TOÀN CỬA HÀNG KINH DOANH  LPG.

Khí dầu mỏ hoá lỏng là mặt hàng kinh doanh có điều kiện, vì vậy các cửa hàng phải được xây dựng dựa trên thiết kế kỹ thuật chuyên ngành khí dầu mỏ theo từng loại hình và quy mô đã được chuẩn hóa tại các bộ tiêu chuẩn quốc gia quy định cho từng hạng mục công trình như: khu bán hàng, trạm nạp, bồn chứa, thiết bị phòng nổ, hệ thống cấp thoát nước, đường ra vào, lối thoát hiểm…

Phải tuân thủ các quy định nghiêm ngặt về thiết kế cửa hàng kinh doanh LPG tại TCVN 6223-2011 và quản lý an toàn trong lĩnh vực kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng quy định tại thông tư số 41/2011/TT-BCT ngày 16/12/2011 của Bộ Công Thương. 

Đối với các trạm chiết nạp khí dầu mỏ hoá lỏng phải tuân thủ theo quy định tại quyết định 36/2006/QĐ-BCN  ngày 16/10/2006 của Bộ Công Nghiệp (nay là Bộ Công Thương) về quy chế kỹ thuật an toàn về nạp khí dầu mỏ hoá lỏng vào chai.

Đối với trạm nạp khí dầu mỏ hoá lỏng cho các loại phương tiện giao thông như ô tô, xe máy sẽ khuyến khích các cửa hàng đang kinh doanh xăng dầu có quy mô lớn (cửa hàng loại II) mở thêm trạm nạp khí dầu mỏ hoá lỏng. Việc nạp khí dầu mỏ hoá lỏng phải tuân thủ theo quy định tại TCN 88: 2005 của Bộ Thương Mại (nay là Bộ Công Thương).

1. Giải pháp công nghệ.

+ Cửa hàng kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng:

- Nhập hàng: LPG được đóng sẵn vào chai bằng thép chịu áp lực đã được kiểm định chất lượng an toàn được nạp đầy LPG theo từng chủng loại 12kg, 45kg… được nhập về cửa hàng bằng các phương tiện vận tải chuyên dùng theo quy định.

- Xuất hàng: Khi nhận được yêu cầu của khách hàng nhân viên cửa hàng dùng phương tiện vận chuyển phù hợp với khối lượng hàng, vận chuyển chai LPG đến địa điểm tiêu thụ để lắp đặt thay thế bình LPG đã sử dụng cho khách hàng.

- Dự trữ và bảo quản: Tại cửa hàng chai chứa LPG có thể xếp chồng lên nhau ở tư thế thẳng đứng, vững chắc; độ cao tối đa mỗi chồng là 1,5m. Khi xếp chồng các chai chứa LPG có các loại kích thước khác nhau thì xếp theo nguyên tắc chai lớn ở dưới, chai nhỏ ở trên khoảng cách giữa các dãy không nhỏ hơn 1,5m.

Không được để chai chứa LPG ở khu vực cửa ra vào, ở nơi hay có người qua lại.

Không được tồn chứa, kinh doanh khí Oxy trong các cửa hàng kinh doanh LPG. 

+ Trạm nạp, kho chứa LPG. 

Công nghệ chiết nạp LPG được thực hiện thông qua dây chuyền chiết nạp bán tự động chuyên dùng bao gồm bồn chứa, thiết bị nạp, hệ thống ống dẫn, đầu nạp và chai nạp LPG. Thiết bị nạp phải có các van an toàn, thiết bị kiểm tra đo lường để kiểm soát quá trình nạp nói chung và mức nạp nói riêng.

Bồn chứa LPG phải để ngoài trời, bên ngoài nhà hoặc bên ngoài các công trình xây dựng kín, không được đặt trên nóc nhà, dưới cầu hoặc dưới đường dây tải điện. các bồn chứa phải lắp các loại van an toàn.

Trên từng nhánh nạp phải có van đóng ngắt ngay trước thiết bị được nạp.

Trong hệ thống nạp phải lắp đặt hệ thống đóng ngắt sự cố trên đường cấp lỏng. Kích thước cơ cấu đóng sự cố phải đảm bảo 150% lưu lượng nạp tối đa.

Tại các trạm chiết nạp phải sử dụng các thiết bị kiểm tra đạt chuẩn để kiểm soát nhiệt độ, áp suất, tốc độ nạp, mức nạp, cân…Thực hiện việc kiểm soát và đóng mở tự động.

+ Kho dự trữ khí dầu mỏ hoá lỏng.

Kho dự trữ bảo quản chai chứa LPG được thiết kế và bảo quản theo TCVN 5307: 1991; 6304: 1997; 7441: 2004.

Công tác quản lý: Tất cả các cửa hàng kinh doanh, kho bảo quản chai chứa LPG trong một hệ thống (chuỗi) được quản lý thống nhất thông qua hệ thống mạng máy tính, đảm bảo thông tin thông suốt, truyền dẫn đầy đủ các dữ liệu, báo cáo và thông tin chỉ đạo cần thiết. Quản lý theo mạng sẽ giúp cho việc thống kê, báo cáo và chỉ đạo kinh doanh được thuận tiện, kịp thời và chính xác nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh và phù hợp với xu thế phát triển chung của xã hội.

2. Giải pháp về thiết kế xây dựng.

- Giải pháp tổng mặt bằng: tiêu chuẩn phòng cháy cho nhà và công trình: TCVN 2622-1995; yêu cầu thiết kế cửa hàng và TCVN 6223: 2011 cửa hàng khí dầu mỏ hoá lỏng-yêu cầu chung về an toàn.

 Khu vực nhà thuộc cửa hàng chỉ được xây bằng gạch hoặc bê tông có mức chịu lửa bậc II.

+ Nền nhà:

- Bằng phẳng, không gồ ghề, lồi lõm... đảm bảo an toàn khi mua bán và di chuyển chai LPG.
- Cao hơn mặt bằng xung quanh, không được bố trí đường ống cống thoát nước tại nền nhà;

- Mọi hầm hố phải nằm cách khu vực cửa hàng ít nhất 2m. Nếu có rãnh nước hoặc mương máng không thể tránh khỏi nằm trong khoảng cách 2m theo quy định trên thì phải có tấm che, chụp để hơi khí dầu mỏ hóa lỏng không thể tích tụ hoặc không thể đi vào hệ thống cống được.
+ Tường nhà.

- Mặt tường bằng phẳng, nhẵn, không có khe hở, vết nứt, vết lồi lõm;

- Sơn hoặc quét vôi màu sáng.

+ Mái và trần nhà:

- Chống được mưa, bão, có kết cấu mái chống nóng;

- Kết cấu mái nhà phải được thông gió tự nhiên;

- Trần nhà phải nhẵn, phẳng và sơn hoặc quét vôi màu sáng.

+ Cửa nhà và cửa thông gió phải đảm bảo yêu cầu sau:

- Bố trí cửa ra vào tại bức tường ngoài; cửa có chiều cao tối thiểu 2,2m và chiều rộng cửa ít nhất 1,2m;

- Cửa ra vào phải được làm bằng vật liệu có giới hạn chịu lửa ít nhất 30 phút, đảm bảo đi lại và di chuyển hàng hóa dễ dàng, tránh chen chúc;

- Ngoài cửa chính, phải có ít nhất 01 lối thoát dự phòng, có cửa mở ra phía ngoài để người ở trong dễ thoát ra ngoài khi có sự cố.

- Cửa thông gió trên tường, mái hoặc tại vị trí thấp ngang sàn nhà và các cửa này phải được làm bằng vật liệu có giới hạn chịu lửa ít nhất 30 phút.

 Đường bãi, luồng xe ra vào phải được lót bê tông với độ dày và khả năng chịu tải phù hợp với các phương tiện chuyên chở hàng hóa.

3. Giải pháp cung cấp điện.

 Việc lắp đặt hệ thống điện và các thiết bị dùng điện phải tuân theo các tiêu chuẩn, quy phạm kỹ thuật hiện hành.
 Toàn bộ thiết bị điện trong cửa hàng, trạm nạp LPG, kho chứa LPG phải được khống chế chung bằng một thiết bị đóng ngắt điện (áp tô mát hoặc cầu dao kiêm cầu chì có hộp kín phòng nổ).
 Hệ thống điện phải là hệ thống phòng nổ; dây dẫn đi trong ống kín; đèn và công tắc là loại phòng nổ. 
 Các dây dẫn không được đấu nối giữa chừng trên dây, chỉ được đấu nối tại các hộp phòng nổ.

 Tất cả các thiết bị điện trong cửa hàng phải lắp đặt cách lớp chai khí dầu mỏ hóa lỏng tối thiểu 1,5m.

4. Giải pháp về an toàn phòng chống cháy nổ.

 Nhân viên cửa hàng phải được huấn luyện, kiểm tra, cấp giấy chứng chỉ về phòng chống cháy nổ.

 Cửa hàng phải có biển “cấm lửa”, “cấm hút thuốc”, tiêu lệnh, nội quy PCCC dễ thấy, dễ đọc.

 Cửa hàng chuyên doanh khí dầu mỏ hóa lỏng và cửa hàng khí dầu mỏ hóa lỏng tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu, ít nhất phải có các thiết bị chữa cháy theo quy định tại TCVN 6223: 2011.

 Tất cả thiết bị chữa cháy phải để ở nơi thuận tiện gần cửa ra vào, hoặc tại vị trí an toàn trên các đường giữa các chồng chai chứa khí dầu mỏ hóa lỏng để sẵn sàng sử dụng khi cần thiết.

 Có cầu dao để ngắt toàn bộ hệ thống điện của cửa hàng khi không hoạt động.
Tuyên truyền vận động; khuyến khích nhà phân phối và người tiêu dùng sử dụng bình Gas Composite. Bình gas Composite được sản xuất bằng chất liệu chính là sợi thủy tinh có tác dụng không cháy, không dẫn điện, không dẫn nhiệt. Không nổ khi bị đốt cháy, là loại bình gas có hệ số an toàn tuyệt đối nhất hiện nay. Đặc biệt, tuổi thọ của bình gas Composite là không thời hạn. 

 
Bình Gas Composite có sử dụng van điều áp tự động, khi có biến đổi áp suất từ bên ngoài sẽ có các viên bi nhỏ nhảy ra ngăn chặn gas thoát ra ngoài. Chính nhờ những ứng dụng công nghệ hiện đại, vượt bậc nên bình gas composite đã đáp ứng được chuẩn mực cao của Châu Âu về vấn đề an toàn - chất lượng, đã được cấp kết quả kiểm định và tiêu chuẩn chật lượng theo SS-EN 12245:2009. 

Bình gas Composite giúp người tiêu dùng có thể quan sát lượng gas trong bình thông qua ống đo lường bằng thủy tinh trong suốt  đặt ở bên ngoài. Đồng thời, nhà sản xuất còn trang bị con chip chống giả mạo trên mỗi sản phẩm chính là phương thức để quản lý, kiểm soát hệ thống phân phối, bảo đảm quyền lợi cho khách hàng. Khi mua hàng, nhà sản xuất sẽ trao cho người tiêu dùng Giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa và kết quả kiểm định do Trung tâm  kiểm định và huấn luyện kỹ thuật an toàn lao động cấp. Theo đó, có mã hiệu bình gas, dung tích, ngày kiểm định, ngày tái kiểm định v.v… 

Tuy nhiên bình gas Composite có giá cả tương đối cao (gấp 4-5 lần) so với loại bình gas bằng thép đang lưu thông trên thị trường. Vấn đề sử dụng bình gas Composite để đảm bảo an toàn tuyệt đối trong kinh doanh, tiêu dùng LPG cần có chủ trương của nhà nước; sự hợp tác của doanh nghiệp và người tiêu dùng. 
IV/. GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH DOANH KHÍ DẦU MỎ HOÁ LỎNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH.

Quản lý Nhà nước đối với hoạt động kinh doanh LPG của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh không chỉ nhằm đảm bảo các doanh nghiệp tuân thủ các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh nói chung và điều kiện kinh doanh LPG nói riêng, mà còn nhằm phát triển mạng lưới kinh doanh LPG trong thời kỳ quy hoạch đến năm 2020 theo yêu cầu đã đề ra. 

Xuất phát từ đặc điểm, quy mô và thực tế kinh doanh LPG của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hiện nay, việc tăng cường công tác quản lý nhà nước của  Sở Công Thương, Sở Khoa học-Công nghệ, Sở Tài nguyên-Môi trường... cần tập trung vào các vấn đề như:

+ Trước hết cần phải xác định rõ mạng lưới cửa hàng kinh doanh, trạm chiết nạp LPG là cơ sở hạ tầng thương mại là một bộ phận của kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội; quy hoạch phát triển mạng lưới cửa hàng kinh doanh LPG là công cụ để nhà nước quản lý hoạt động kinh doanh LPG trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật; Thương nhân kinh doanh LPG trên địa bàn phải tuân thủ quy hoạch và các quy định khác của pháp luật. 

+ Phổ biến kịp thời các văn bản pháp quy về sửa đổi, bổ sung các điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng cho các doanh nghiệp trong tỉnh và trên cơ sở đó tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành của các doanh nghiệp. Đồng thời, các cơ quan quản lý cần yêu cầu các doanh nghiệp có hình thức hợp lý để thông tin đến khách hàng về các quy định có liên quan đến hình thức, chất lượng và các quy định khác có liên quan đến lợi ích của người tiêu dùng. Ngoài ra, các nhiệm vụ khác như: xây dựng, rà soát các Tiêu chuẩn Việt Nam về khí dầu mỏ hoá lỏng; Tăng cường đầu tư nâng cao năng lực kiểm định/hiệu chuẩn, thử nghiệm về khí dầu mỏ hoá lỏng; Thanh tra, kiểm tra chất lượng  khí dầu mỏ hoá lỏng đối với các tổ chức, cá nhân nhập khẩu và sản xuất kinh doanh; Tổ chức thông tin tuyên truyền và đào tạo...
+ Thường xuyên thực hiện công tác chống gian lận trong kinh doanh  LPG trên địa bàn tỉnh. Gian lận thương mại trong kinh doanh LPG thời gian qua diễn ra khá phức tạp, làm thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích của người tiêu dùng, là vấn đề bức xúc của xã hội. Trong đó, gian lận về sử dụng biển hiệu, logo của doanh nghiệp có uy tín nhưng mua bán LPG trôi nổi; Chào bán với mức hoa hồng cao hơn, gây cạnh tranh không lành mạnh... Để khắc phục tình trạng này, các biện pháp cần áp dụng như:

- Quy định trách nhiệm liên đới của các chủ thể kinh doanh (doanh nghiệp LPG trong cả hệ thống: Doanh nghiệp đầu mối - Tổng đại lý - Các đại lý bán lẻ).

- Các lực lượng chức năng (an ninh kinh tế, quản lý thị trường, Thanh tra khoa học công nghệ, môi trường, thuế…) tăng cường hoạt động kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm, kể cả việc thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, rút giấy phép kinh doanh hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. 

- Về nhận thức, cần coi cuộc đấu tranh chống gian lận thương mại trong kinh doanh LPG vừa là trách nhiệm, vừa là lợi ích chung của toàn xã hội trong đó cần tôn trọng việc phát hiện của mọi người dân và thông tin của các cơ quan và phương tiện truyền thông, đài phát thanh, truyền hình, báo chí…

- Đề xuất, kiến nghị nhằm sửa đổi, bổ sung hoàn chỉnh hơn nữa hệ thống các văn bản pháp quy về kinh doanh LPG như: Các chế định về thiết lập tổng đại lý, đại lý, hoa hồng và cước vận tải; Chế tài xử lý vi phạm (còn nhiều bất cập, chưa đồng bộ, chưa đủ sức răn đe)...

- Nâng cao năng lực của các cơ quan chức năng trong kiểm tra, giám sát thực thi pháp luật nhằm thiết lập trật tự, kỷ cương và tạo lập trường kinh doanh lành mạnh. 

Bên cạnh đó, để thực hiện các yêu cầu về quy hoạch mạng lưới kinh doanh LPG trên địa bàn tỉnh trong thời kỳ quy hoạch đến năm 2020, các biện pháp chủ yếu cần áp dụng, bao gồm:

+ Hình thành bộ phận giám sát việc thực hiện quy hoạch mạng lưới kinh doanh LPG trên địa bàn tỉnh, trên cơ sở đó có những quyết định điều chỉnh quy hoạch kịp thời, phù hợp với điều kiện phát triển thực tế của nhu cầu tiêu thụ LPG trong thời kỳ quy hoạch;

+ Thực hiện việc đơn giản hoá các thủ tục cấp phép kinh doanh, nhưng phải đảm bảo việc thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định của nhà nước về việc đầu tư xây dựng các cửa hàng kinh doanh LPG;

+ Tăng cường hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ kinh doanh và bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ cho các doanh nghiệp kinh doanh LPG trên địa bàn, đặc biệt là các doanh nghiệp mới tham gia kinh doanh LPG.

+ Thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên của các doanh nghiệp kinh doanh LPG trên địa bàn tỉnh không chỉ về các chỉ tiêu kinh doanh của doanh nghiệp, mà cả những đề xuất của doanh nghiệp về việc di chuyển, mở rộng cửa hàng kinh doanh LPG.

V/. TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ THỰC HIỆN QUY HOẠCH

A/ Tổ chức quản lý quy hoạch.

UBND tỉnh Đồng Nai thống nhất quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng, phát triển mạng lưới cửa hàng kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn theo các quy định của pháp luật và thẩm quyền được phân cấp; đảm bảo phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh và quy hoạch phát triển của các ngành; đảm bảo yêu cầu hiệu quả đầu tư, hiệu quả kinh doanh xây dựng; kết hợp chặt chẽ với yêu cầu đảm bảo an ninh quốc phòng và nhu cầu nhiên liệu phục vụ cho tiêu dùng dân cư và sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

B/ Thực hiện quy hoạch.

1. Giải pháp thực hiện quy hoạch

- Diện tích đất để xây dựng các cơ sở kinh doanh LPG không lớn; do chủ đầu tư tự lựa chọn; cơ quan quản lý nhà nước cần tạo điều kiện cho chủ đầu tư thực hiện đúng quy định của pháp luật. Đối với các trạm chiết nạp LPG vào chai phải đặt ở những nơi không quy hoạch dân cư. Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi cho chủ đầu tư chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật.

- Đối với các cửa hàng kinh doanh LPG vi phạm quy định về kinh doanh có điều kiện: Các sở, ngành chức năng có liên quan phối hợp với địa phương có hướng xử lý dứt điểm qua phân loại xác định từng trường hợp cụ thể. Cần đình chỉ ngay những cơ sở vừa là nhà ở vừa làm nơi tồn trữ, kinh doanh LPG.

- Đối với các hộ kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng nhỏ lẻ có nguy cơ cháy nổ gây thiệt hại đối với cộng đồng dân cư cần từng bước xóa bỏ, đồng thời xem xét vị trí hình thành các cửa hàng mới theo quy hoạch đã được phê duyệt nhằm phục vụ nhu cầu sản xuất và tiêu dùng.

- Đối với các xã thuộc khu vực vùng sâu, cần có sự phối hợp giữa các ngành và địa phương rà soát, cân đối nhu cầu để bố trí cửa hàng LPG phù hợp đảm bảo phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. 

2. Trách nhiệm của Sở Công Thương

- Sở Công Thương là cơ quan chủ trì triển khai thực hiện Quy hoạch đã được phê duyệt.

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước liên quan của tỉnh, phổ biến quy hoạch phát triển cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng và các văn bản điều chỉnh có liên quan đến các Sở, Ngành, UBND thành phố, huyện, thị và  các doanh nghiệp kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn biết để làm căn cứ đầu tư xây dựng cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng từng giai đoạn phù hợp với quy hoạch.

- Theo dõi và quản lý việc thực hiện đầu tư xây dựng các cơ sở kinh doanh LPG phù hợp với quy hoạch và quy hoạch phát triển các khu công nghiệp, đầu mối giao thông và các khu dân cư, đô thị.

- Kiểm tra, xác định vị trí xây dựng cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng báo cáo các cơ quan có thẩm quyền trước khi ra quyết định cấp phép đầu tư.

- Hướng dẫn trình tự thủ tục, thẩm định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh về ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định hiện hành. 

- Tiến hành xem xét thẩm định điều kiện thực tế, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cho các cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng theo đúng quy hoạch được UBND tỉnh phê duyệt và các quy định hiện hành của pháp luật.

- Xây dựng quy chế phối hợp trong việc quản lý cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng trình UBND tỉnh ban hành để làm căn cứ phối hợp với các ngành trong việc tổ chức thực hiện.

- Làm đầu mối tổ chức kiểm tra liên ngành đối với địa điểm đầu tư xây dựng mới, nâng cấp mở rộng cơ sở kinh doanh về việc chấp nhận các điều kiện đầu tư xây dựng, các điều kiện quy định của pháp luật về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng; hàng năm tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện quy hoạch về UBND tỉnh.

3. Đối với Sở tài nguyên và Môi trường

- Tổ chức thẩm định hồ sơ đánh giá tác động môi trường theo quy định phân cấp của pháp luật. Phối hợp với chính quyền huyện, thị, thành phố; thẩm định vị trí đặt trạm chiết nạp, kho tồn trữ LPG phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của địa phương.  

4. Đối với Sở Giao thông vận tải

Phối hợp với chính quyền huyện, thị, thành phố và các ngành có liên quan của tỉnh để xác định lộ giới, hành lang an toàn giao thông trên địa bàn được phân cấp theo quy định làm cơ sở cho các doanh nghiệp đầu tư xây dựng các cửa hàng kinh doanh xăng dầu có trạm nạp khí dầu mỏ hoá lỏng theo quy hoạch đã được duyệt.

5. Đối với Sở khoa học & công nghệ

- Thực hiện việc kiểm tra chất lượng, đo lường đối với các cơ sở kinh doanh, chiết nạp, sản xuất, chế biến, tồn chứa, cấp, phân phối và vận chuyển khí dầu mỏ hóa lỏng  trên địa bàn tỉnh theo quy định tại thông tư số 12/2010/TT-BKHCN ngày 30/7/2010 của Bộ Khoa học và Công Nghệ.

- Phối hợp với sở Công Thương tổ chức các lớp đào tạo nghiệp vụ và cấp Giấy chứng nhận về nghiệp vụ quản lý đo lường, chất lượng trong kinh doanh LPG cho người lao động làm việc trong các cơ sở kinh doanh LPG.

- Phối hợp với các ban ngành, tổ chức kiểm tra việc thực hiện quản lý chất lượng, đo lường đối với LPG và các thiết bị cho hoạt động kinh doanh, chống  gian lận thương mại trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng.

- Định kỳ tổ chức kiểm tra thiết bị, hệ thống đo lường đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh LPG .   

6. Đối với Sở Xây Dựng:  Kiểm tra, cấp phép xây dựng đối với các công trình xây dựng cửa hàng kinh doanh LPG, trạm chiết nạp, kho chứa theo thẩm quyền và các quy định khác của pháp luật. Kiên quyết xử lý hoặc kiến nghị xử lý theo thẩm quyền đối với các trường hợp xây dựng không phép hoặc vi phạm các quy định trong quản lý xây dựng các công trình dân cư, đô thị.  

7. Đối với  Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy. 

- Thẩm định phương án, thiết kế kỹ thuật hệ thống phòng chống cháy nổ, nghiệm thu an toàn hệ thống phòng cháy chữa cháy với các cơ sở  kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng.

- Tiến hành thẩm định các điều kiện để cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy nổ của các cơ sở kinh doanh, trạm chiết nạp, kho tồn trữ khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn. Thường xuyên tổ chức kiểm tra việc thực hiện các quy định về đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ.

8. Đối với UBND các huyện, thành phố, thị xã.

- Căn cứ quy hoạch đã được phê duyệt thông báo chỉ tiêu số lượng quy hoạch mới cửa hàng LPG cho các xã, phường làm căn cứ để xã, phường xác định địa điểm khi thương nhân có nhu cầu đầu tư.

- Theo dõi tình hình phát triển các cơ sở kinh doanh LPG trên địa bàn, phối hợp cùng các Sở, ngành chức năng đề xuất với sở Công Thương các biện pháp xử lý đối với các vấn đề nảy sinh trong thực tế, điều chỉnh bổ sung quy hoạch cho phù hợp sự phát triển chung của địa phương để Sở Công Thương nghiên cứu, tổng hợp trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Có trách nhiệm quản lý, kiểm tra chặt chẽ việc đầu tư xây dựng các cửa hàng kinh doanh LPG trên địa bàn và chỉ được cấp phép xây dựng cửa hàng kinh doanh theo đúng quy hoạch, 6 tháng và hàng năm báo cáo Sở Công Thương về tình hình  thực hiện quy hoạch trên địa bàn địa phương quản lý.

- Căn cứ quy hoạch, theo thẩm quyền được phân cấp xem xét đề nghị của xã phường phê duyệt địa điểm, cho phép thương nhân đầu tư phát triển cửa hàng LPG mới phù hợp với quy hoạch. 

9. Đối với các doanh nghiệp kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn tỉnh

- Nghiêm chỉnh chấp hành các quy định trong Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh về “Quy hoạch phát triển cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn tỉnh đến năm 2020” và các văn bản pháp quy khác của Nhà nước.

- Chủ động di dời; ngưng hoạt động, hoặc bổ sung các điều kiện đối với các cơ sở chưa hoặc không phù hợp quy hoạch; cải tạo, sửa chữa nâng cấp mở rộng hoặc đầu tư phát triển cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng của đơn vị một cách kịp thời theo yêu cầu mới, theo đúng tiến độ trong quy hoạch.

- Thực hiện đúng các quy định của nhà nước về giấy phép kinh doanh, xây dựng, an toàn cháy nổ, bảo vệ môi trường, điều kiện giao thông … trước khi tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh.

10. Đối với các cơ quan thông tin, tuyên truyền của tỉnh

- Sở Công Thương phối hợp với các cơ quan truyền thông (Đài phát thanh, truyền hình, báo chí…) Tuyên truyền phổ biến nội dung quy hoạch rộng rãi trong nhân dân, các đối tượng kinh doanh, tiêu thụ khí dầu mỏ hóa lỏng thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

- Thông tin kịp thời các cá nhân chấp hành tốt, các trường hợp sai phạm bị cấp có thẩm quyền xử lý để tuyên truyền, giáo dục.

- Phổ biến các chủ trương chính sách, các quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng. 
Cần tập trung tuyên truyền nội dung thông tư số 41/2011/TT-BCT ngày 16/12/2011 của Bộ Công Thương về quản lý an toàn trong lĩnh vực khí dầu mỏ hóa lỏng và Nghị định 105/2011/NĐ-CP ngày 16/11/2011 của Chính Phủ quy định về xử phạt hành chính về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng đến các đối tượng kinh doanh và người tiêu dùng  biết để thực hiện.

VI/.  KẾT LUẬN 

Trong quá trình phát triển hoạt động kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng chưa được quản lý chặt chẽ theo quy hoạch nên hệ thống cửa hàng kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng ở các tỉnh, thành phố của Việt Nam nói chung và ở tỉnh Đồng Nai nói riêng đã bộc lộ nhiều nhược điểm dẫn đến tình trạng phát triển mất cân đối, nhiều cửa hàng vi phạm quy định của pháp luật trong đó điển hình vi phạm về thiết kế và công tác an toàn phòng chống cháy nổ. 
Các cửa hàng kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng nằm xen kẽ trong các khu dân cư, tình trạng sang chiết nạp khí dầu mỏ hóa lỏng trái phép vẫn tồn tại, tiềm ẩn những nguy cơ cháy nổ cao; hơn nữa, người tiêu dùng khó xác định được chất lượng cũng như trọng lượng của sản phẩm khí dầu mỏ hóa lỏng.

Để phù hợp với định hướng phát triển chung của tỉnh đến năm 2020 đáp ứng nhu cầu sử dụng khí dầu mỏ hóa lỏng của các đối tượng tiêu dùng, việc quy hoạch phát triển cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 là rất quan trọng và cần thiết.

Quy hoạch phát triển cơ sở kinh doanh  doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 được thực hiện trên cơ sở điều tra, khảo sát thực tế hoạt động của các doanh nghiệp, các trạm chiết nạp, các kho  tồn trữ, các cửa hàng kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng  trên địa bàn tỉnh và các thông tin, tư liệu thu thập được từ các nguồn khác nhau phản ánh thực trạng và triển vọng phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở nghiên cứu, phân tích thực trạng và tiềm năng phát triển của các cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn, quy hoạch đã đưa ra những nội dung cơ bản về phát triển cơ sở kinh doanh theo yêu cầu đảm bảo thực hiện định hướng phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh đến năm 2020. Đồng thời quy hoạch cũng đề xuất những giải pháp chủ yếu nhằm phát triển cơ sở kinh doanh  khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, trong điều kiện nền kinh tế tỉnh đang phát triển với tốc độ cao, thu nhập của dân cư đang được cải thiện sẽ xuất hiện những yêu cầu mới trong sản xuất, tiêu dùng LPG vì vậy những nội dung đã đưa ra về quy hoạch phát triển cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 vẫn cần được tiếp tục cập nhật, bổ sung để điều chỉnh trong quá trình thực hiện để góp phần tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

MỤC LỤC

     PHẦN MỞ ĐẦU                              
1I/- Sự cần thiết phải quy hoạch phát triển cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng (LPG) trên địa bàn tỉnh đến năm 2020.


2II/- Mục tiêu của quy hoạch.


2III/- Nguyên tắc quy hoạch.


3IV/- Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:


31/- Đối tượng nghiên cứu:


32/- Phạm vi nghiên cứu:


3V/- Phương pháp xây dựng quy hoạch:


3VI/- Căn cứ pháp lý và tài liệu tham khảo.


6TỔNG QUAN HIỆN TRẠNG VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI.


61.  Quy mô và tốc độ phát triển thương mại


62/Tình hình phát triển các doanh nghiệp thương mại.


83/ Tình hình lưu thông hàng hoá trên địa bàn tỉnh.


114/ Tình hình phát triển mạng lưới phân phối bán buôn, bán lẻ.


PHẦN THỨ NHẤT
THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CƠ SỞ KINH DOANH KHÍ DẦU MỎ HOÁ LỎNG (LPG)TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI
13I/- Các yếu tố tác động đến thực trạng phát triển cơ sở kinh doanh LPG trên địa bàn tỉnh.


131/ Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên xã hội của tỉnh.


152/. Tổng quan tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh giai đoạn  2006-2010.


19II/- Thực trạng tình hình kinh doanh LPG trên địa bàn tỉnh.


191/ Các chủ thể kinh doanh LPG.


192/ Sản lượng LPG tiêu thụ giai đoạn 2006-2010.


20III/ Thực trạng hệ thống cơ sở kinh doanh  LPG.


201/- Hiện trạng phân bố hệ thống cửa hàng bán lẻ LPG trên địa bàn  tỉnh:


222/ Cơ sở vật chất trang thiết bị các cơ sở kinh doanh  LPG.


233/ Điều kiện về an toàn phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường.


244/ Đánh giá tình hình vệ sinh, môi trường và an toàn phòng chống cháy nổ.


255/ Thực trạng tình hình xây dựng các cửa hàng, trạm chiết nạp, kho chứa chai LPG.


6/ 25Tình hình quản lý nhà nước về kinh doanh LPG.


PHẦN THỨ HAI
DỰ BÁO CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN  CƠ SỞ  KINH DOANH LPG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẾN NĂM 2020
29I/ Dự báo tình hình phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh đến năm 2020.


301/- Phát triển nông nghiệp, nông thôn.


302/- Phát triển công nghiệp.


303/ Các ngành dịch vụ.


314/ Dự báo dân số, hộ gia đình, thu nhập dân cư trên địa bàn tỉnh đến 2020


335/- Phát triển giao thông vận tải.


33II/- Dự báo thị trường LPG và các yếu tố tác động đến thị trường kinh doanh LPG của tỉnh đến 2020.


331/ Tình hình cung cầu LPG  tại thị trường Việt Nam.


352/ Tình hình giá cả.


363/ Khả năng cung ứng và tác động đến thị trường của các nhà máy chế biến LPG.


36III/- Dự báo nhu cầu tiêu thụ  LPG tại Đồng Nai.


361/ Hiện trạng cơ cấu tiêu dùng.


372/ Dự báo nhu cầu tiêu thụ LPG trên địa bàn tỉnh đến 2015 và 2020.


PHẦN THỨ BA
QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN CƠ SỞ KINH DOANH KHÍ DẦU MỎ HOÁ LỎNG (LPG) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH  ĐẾN NĂM 2020 
39I/ Quan điểm, mục tiêu, định hướng phát triển cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng đến năm 2020.


391- Các quan điểm.


402. Mục tiêu và định hướng quy hoạch hệ thống cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng


433/ Quy định về Điều kiện kinh doanh LPG (quy định tại thông tư 15/1999/TT-BTM).


444/ Quản lý chất lượng, đo lường trong kinh doanh LPG


45II/ Quy hoạch địa điểm phát triển cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng (LPG)  trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.


451/ Phân loại cửa hàng kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng


462/ Quy hoạch hệ thống cửa hàng kinh doanh .


493/ Tổng hợp quy hoạch đến năm 2020.


494. Định hướng quy hoạch  đến năm 2020.


515/- Quy hoạch phát triển cửa hàng, kho, trạm  LPG trên địa bàn tỉnh.


56III/ Các biện pháp bảo vệ môi trường.


561/ Đánh giá khái quát hiện trạng môi trường trong kinh doanh và sử dụng LPG.


572/ Dự báo tác động ảnh hưởng.


573/ Định hướng các mục tiêu bảo vệ môi trường.


584/ Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ môi trường.


PHẦN THỨ TƯ 
GIẢI PHÁP THỰC HIỆN QUY HOẠCH 
60I/. GIẢI PHÁP VỀ VỐN ĐẦU TƯ.


60II/. GIẢI PHÁP VỀ BỐ TRÍ ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG CỬA HÀNG KINH DOANH, KHO CHỨA, TRẠM CHIẾT NẠP KHÍ DẦU MỎ HOÁ LỎNG.


611. Giải pháp công nghệ.


622. Giải pháp về thiết kế xây dựng.


633. Giải pháp cung cấp điện.


644. Giải pháp về an toàn phòng chống cháy nổ.


64IV/. GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH DOANH KHÍ DẦU MỎ HOÁ LỎNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH.


66V/. TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ THỰC HIỆN QUY HOẠCH


66A/ Tổ chức quản lý quy hoạch.


66B/ Thực hiện quy hoạch.


VI/.  KẾT LUẬN
70

CÁC TIÊU CHUẨN VIỆT NAM LIÊN QUAN ĐẾN LPG

	TT
	Tên văn bản
	Nội dung và phạm vi               áp dụng 
	Năm                       ban hành
	CQ               ban hành

	  ĐƠN VỊ SẢN XUẤT KINH DOANH GAS  

	 1
	TCVN 5684
	 An toàn cháy các công trình dầu mỏ-yêu cầu chung
	 2003
	 Bộ KHCN & Môi trường

	 2
	 QĐ36/2006/QĐ-BCN
	 Qui chế kỹ thuật an toàn về nạp khí dầu mỏ hóa lỏng vào chai
	 2006
	 Bộ Công nghiệp

	   CỬA HÀNG ĐẠI LÝ KINH DOANH GAS  

	 3
	 TCVN 6223
	 Cửa hàng khí đốt hóa lỏng - yêu cầu chung về an toàn
	 1996
	 Bộ KHCN & Môi trường

	   BẢO QUẢN - VẬN CHUYỂN GAS  

	 4
	 TCVN 6304
	 Chai chứa khí đốt hóa lỏng yêu cầu an toàn trong bảo quản, xếp dỡ và vận chuyển
	 1997
	 Bộ KHCN & Môi trường

	 5
	 TCVN 6484
	 Khí đốt hóa lỏng (LPG) - Xe bồn vận chuyển - Yêu cầu an toàn về thiết kế, chế tạo và sử dụng
	 1999
	 Bộ KHCN & Môi trường

	   HỆ THỐNG CUNG CẤP GAS TẠI NƠI TIÊU THỤ  

	 6
	 TCVN 6486
	 Khí đốt hóa lỏng - Tồn chứa dưới áp suất - Vị trí, thiết kế, dung lượng và lắp đặt
	 1999
	 Bộ KHCN & Môi trường

	 7
	 TCVN 7441
	 Hệ thống cung cấp LPG tại nơi tiêu thụ - Yêu cầu thiết kế, lắp đặt và vận hành
	 2004
	 Bộ KHCN & Môi trường

	   TRẠM NẠP GAS CHO PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ  

	 8
	 TCN 88:2005
	 Trạm nạp nhiên liệu LPG cho các phương tiện giao thông đường bộ - Yêu cầu thiết kế, lắp đặt và vận hành
	 2005
	 Bộ thương mại

	   BÌNH GAS  

	 9
	 TCVN 6153
	 Bình chịu áp lực yêu cầu kỹ thuật an toàn về thiết kế, kết cấu, chế tạo
	 1996
	 Bộ KHCN & Môi trường

	 10
	 TCVN 6154
	 Bình chịu áp lực yêu cầu kỹ thuật an toàn về thiết kế, kết cấu, phương pháp thử
	 1996
	 Bộ KHCN & Môi trường

	 11
	 TCVN 6155
	 Bình chịu áp lực yêu cầu kỹ thuật an toàn về lắp đặt, sử dụng, sửa chữa
	 1996
	 Bộ KHCN & Môi trường

	 12
	 TCVN 6156
	 Bình chịu áp lực yêu cầu kỹ thuật an toàn về tắp đặt, sử dụng, sửa chữa, phương pháp thử
	 1996
	 Bộ KHCN & Môi trường

	 13
	 TCVN 6290 - ISO 10463
	 Chai chứa khí - Chai chứa khí vĩnh cữu - kiểm tra tại thời điểm nạp khí
	 1997
	 Bộ KHCN & Môi trường

	 14
	 TCVN 6291 - ISO 448
	 Chai chứa khí - Chai chứa khí dùng trong công nghiệp - Ghi nhãn để nhận biết khí chứa
	 1997
	 Bộ KHCN & Môi trường

	 15
	 TCVN 6292 - ISO 4706
	 Chai chứa khí - Chai chứa khí bằng thép hàn có thể nạp lại
	 1997
	 Bộ KHCN & Môi trường

	 16
	 TCVN 6294 - ISO 14060
	 Chai chứa khí - Chai chứa khí bằng thép cacbon hàn - kiểm tra & thử định kỳ
	 1997
	 Bộ KHCN & Môi trường

	 17
	 TCVN 6485
	 Khí đốt hóa lỏng (LPG) - Nạp khí vào chai có dung tích đến 150lít - Yêu cầu an toàn
	 1999
	 Bộ KHCN & Môi trường


 
(�) Niên giám thống kê tỉng Đồng Nai 2001-2010 và báo cáo KH 5 năm 2011-2015 của UBND tỉnh..


(�)  Định mức theo QCVN 07-2010-BXD: nhu cầu tối thiểu 23.800Kcal/người/tháng tương đương 2kg LPG, 14KW điện, 1,5-2 lít dầu, 3-4kg than, 7-9kg củi.


(�)  So sánh  tỷ suất giữa  giá và  nhiệt lượng


(�)  Danh sách  cửa hàng phát triển mới theođơn vị xã, huyện  trong phần phụ lục.


� Danh sách chi tiết trong phần phụ lục của từng đơn vị.


  (�)  Phân bổ cụ thể trong phần phụ lục


  (�) Danh sách các cửa hàng chưa đủ điều kiện trong phần phụ lục.


  (�) Danh sách trong phần phụ lục.


(�)  Chỉ  tiêu đã xác định cho từng xã phường, huyện.
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